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MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc cực Nam Trung Bộ, có đường bờ biển dài khoảng 120km. Theo kết quả thống kê đất đai năm 2010, diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 335.832,57 ha, gồm diện tích đất nông nghiệp 266.803,5 ha, trong đó đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) là 1.831,92 ha chiếm 0,54% diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 29.086,02 ha; đất chưa sử dụng 39.943,050 ha. 

Ngành Thuỷ sản giai đoạn 2006 - 2010 đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.Năm 2010 tổng diện tích tôm thương phẩm961 ha, cho sản lượng 7.176 tấn, đặc biệt đối với nghề nuôi tôm Thẻ chân trắng, tuy tình hình thời tiết và dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nhìn chung vẫn tiếp tục phát triển ổn định và có hiệu quả. Ở các thôn Khánh Hội (Tri Hải) và Mỹ Tân (Thanh Hải, Ninh Hải), nghề nuôi ốc Hương thương phẩm tiếp tục phát triển với khoảng 170 lồng và trên 7 ha diện tích ao đìa nuôi, đạt sản lượng 35 tấn. Nghề nuôi tôm Hùm cũng được duy trì và phát triển ở các khu vực Bình Tiên (Công Hải, Thuận Bắc), Vĩnh Hy (Vĩnh Hải, Ninh Hải) và Đông Hải (Phan Rang-Tháp Chàm) với 365 lồng nuôi, sản lượng trên 15 tấn. Bên cạnh đó, nghề nuôi cá nước ngọt cũng đang phát triển ở các huyện Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Bắc với diện tích 235 ha, với một số mô hình được đánh giá có hiệu quả và đang được nhân rộng

Tuy nhiên bên cạnh đó NTTS vẫn bộc lộ những mặt tồn tại đáng quan tâm, các hoạt động của các ngành kinh tế khác như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, đô thị hóa ... đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, làm cho sản xuất thiếu tính ổn định, bền vững và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nghề NTTS. Trước hết là dấu hiệu suy thoái và ô nhiễm môi trường, trong năm 2010 có 160 ha ao đìa nuôi tôm bị dịch bệnh, trong đó một số bệnh mới chưa tìm được nguyên nhân. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghề nuôi như điện, đường vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ. Nghề nuôi cá nước ngọt dù phát triển nhưng còn nhỏ lẻ, chỉ tập trung vào các đối tượng nuôi truyền thống có giá trị kinh tế thấp, chưa khai thác hết những lợi thế về điều kiện tự nhiên.

Ngoài ra sự biến động môi trường nuôi biển do tác động của biến đổi khí hậu trong những năm gần đây, hiện tượng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ, các tai biến thiên nhiên (bão, lũ lớn), đã dẫn đến những khó khăn, rào cản cho sự phát triển NTTS ở quy mô lớn và mang tính công nghiệp trong những năm tới.

Từ thực tế trên việc lập Quy hoạch chi tiết Nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020 là rất cần thiết, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của ngành thuỷ sản nói riêng đến năm 2020. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG QUY HOẠCH
· Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch Tổng thể phát triển ngành Thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

· Quyết định  2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020.

· Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược thuỷ sản đến năm 2020.

· Quyết định 332/QĐ-TTg ngày 3/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản đến năm 2020.

· Quyết định 1222/QĐ-TTg ngày 22/ 7/ 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

· Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Ninh Thuận.

· Quyết định số 447/QĐ-BTS, ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Hướng dẫn Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản mặn lợ bền vững cấp tỉnh.

· Quyết định 1771/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/7/2012 về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống thủy sản đến năm 2020.

· Quyết định số 198/2007/QĐ-UBND ngày 10/08/2007 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt  Quy hoạch (điều chỉnh, bổ sung) phát triển ngành thuỷ sản Tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

· Chương trình hành động số 201-Ctr/TU ngày 7/11/2008 của Tỉnh uỷ Ninh Thuận về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

· Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 9/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

· Quyết định 482/QĐ-UBND ngày 05/11/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết NTTS nước ngọt tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

· Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển Ninh Thuận đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
· Quyết định số 143/QĐ-SNNPTNT ngày 7/4/2011 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Ninh Thuận triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

· Quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 1/12/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đề án phát triển giống thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

· Quyết định 693/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản của tỉnh, giai đoạn 2011 – 2020.
· Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận về phân khai chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cho các huyện, thành phố.

· Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt đồ án Quy hoạch phát triển dải ven biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030.

III. PHẠM VI VÙNG DỰ ÁN
1. Phạm vi dự án: 

- Khu vực Đầm Nại.

- Vùng đất cát ven biển huyện Ninh Hải, An Hải (Ninh Phước), Phước Dinh, vùng muối Quán Thẻ (Thuận Nam).
- Các lưu vực nối với các hồ chứa lớn; 
- Vùng đất ngập nước, mặt nước chưa sử dụng.

- Vùng ruộng trồng lúa năng suất thấp có địa hình thấp, trũng.
2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu
- Cách tiếp cận: Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống, bao gồm các bước: nhận định vấn đề; xác định, thiết kế và rà soát những phương án có thể thực hiện; dự báo bối cảnh tương lai; so sánh và xếp hạng các phương án; phổ biến kết quả.

- Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng tổng hợp các phương pháp: kế thừa các kết quả nghiên cứu, các quy hoạch đã được công bố,  phối hợp liên ngành, phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích thống kê, phỏng vấn, hội thảo lấy ý kiến…

- Kỹ thuật sử dụng: Xử lý và phân tích số liệu bằng phần mềm Excel; Thiết kế bản đồ bằng phần mềm MapInfo.
* Nội dung: bao gồm 5 phần chính:

· Phần thứ nhất: Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội
· Phần thứ hai: Đánh giá thực trạng phát triển NTTS .

· Phần thứ ba: Một số dự báo liên quan đến quy hoạch phát triển NTTS đến năm 2020.
· Phần thư tư: Quy hoạch phát triển NTTS đến năm 2020.

· Phần thứ năm: Giải pháp thực hiện
3. Sản phẩm dự án

3.1 Báo cáo thuyết minh tổng hợp: (kèm theo bản đồ thu nhỏ và bảng biểu phụ lục).
3.2 Bản đồ màu Ao: 

a. Cấp tỉnh: 

- Bản đồ Hiện trạng vùng NTTS, tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ Quy hoạch vùng NTTS, tỷ lệ 1/50.000.

b. Cấp huyện, thành phố: 

- Bản đồ Hiện trạng vùng NTTS , tỷ lệ 1/ 25.000 - 1/50.000.

- Bản đồ Quy hoạch vùng NTTS , tỷ lệ 1/ 25.000 - 1/50.000.

c. Cấp xã: 

- Bản đồ Hiện trạng vùng NTTS, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 (Xã có vùng nuôi tập trung).

- Bản đồ Quy hoạch vùng NTTS , tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 (Xã có vùng nuôi tập trung).

3.3. Đĩa CD copy bản đồ các loại và báo cáo thuyết minh:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN

1. Điều kiện tự nhiên

1.1. Vị trí địa lý kinh tế:

Ninh Thuận là một tỉnh cực Nam Trung bộ, có vị trí điạ lý từ 11018’14”- 12009’45” độ vĩ bắc và 108039’08”- 109014’25” độ kinh Đông. 

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 3.358 km2 với 7 huyện, thành phố. Ninh Thuận nằm ở giao điểm của 3 trục giao thông chiến lược là Quốc lộ 1A, đường sắt Thống Nhất và Quốc lộ 27B lên Lâm Đồng. Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, cách sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng Ba Ngòi - tỉnh Khánh Hòa khoảng 60 km; Rất gần các trung tâm kinh tế, du lịch lớn của cả nước (TP. Hồ Chí Minh, TP. Cam Ranh, TP. Nha Trang, TP. Đà Lạt) là điều kiện hết sức thuận lợi để giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển trên nhiều lĩnh vực với quốc tế và các địa phương khác trong cả nước. 

1.2. Đặc điểm địa hình

Bao gồm 3 mặt là núi. Địa hình tương đối dốc, có hướng thấp dần từ Tây sang Đông, từ Tây Bắc xuống Đông Nam, trong đó địa hình ven biển với diện tích 223,5 km2, chiếm 6,7% diện tích tự nhiên. Đất ở địa hình này chủ yếu là đất xám, đất cát và đất mặn, nghèo dinh dưỡng phù hợp cho nuôi trồng thủy sản.

Bờ biển Ninh Thuận có dạng bờ kiểu Riac nguyên sinh nhô ra biển tạo thành các vịnh hở như vịnh Phan Rang, vịnh Cà Ná, đồng thời tạo nên những đầm, vũng ăn sâu vào đất liền như Đầm Nại, Đầm Cà Ná, Đầm Sơn Hải, vịnh Vĩnh Hy rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.

Vùng ven bờ biển Ninh Thuận là nơi tập trung các dòng hải lưu nóng và lạnh tạo nên vùng nước trồi rất giàu dinh dưỡng, đáy biển có phân bố rạn san hô nên môi trường nước vùng biển Ninh Thuận trong sạch và thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản nhất là sản xuất giống thủy sản.

1.3. Đặc điểm thổ nhưỡng

Theo kết quả điều tra bổ sung, chỉnh lý xây dựng bản đồ đất năm 2005. Toàn tỉnh có 19 đơn vị chú dẫn bản đồ, thuộc 8 nhóm đất, trong đó có 2 nhóm phù hợp để phát triển nuôi trồng thủy sản: Nhóm bãi cát, cồn cát ven biển và nhóm đất mặn. 

Biểu 1: Thống kê diện tích các loại đất

	Tên đất
	Diện tích
	Tỷ lệ

	
	(ha)
	(%)

	Tổng diện tích tự nhiên
	335.833
	100,00

	1. Bãi cát, cồn cát và đất cát biển
	10.681
	3,18

	2. Nhóm đất mặn
	3.666
	1,09

	3. Nhóm đất phù sa
	22.995
	6,85

	4. Nhóm đất xám và bạc màu
	9.914
	2,95

	5. Nhóm đất đỏ và xám nâu vùng bán khô hạn
	95.646
	28,48

	6. Nhóm đất đỏ vàng
	162.935
	48,52

	7. Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ
	2.337
	0,70

	8. Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá
	14.473
	4,31

	9. Diện tích không điều tra
	13.186
	3,93


* Nguồn: Phân viện QH & TKNN miền Nam - Viện QH & TK Nông nghiệp 

1.4. Đặc điểm khí hậu

Theo tài liệu của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ năm 2009, các yếu tố thời tiết có ảnh hưởng trực tiếp đến nghề nuôi như sau:

a. Gió: Do ảnh hưởng của các dãy núi bao quanh nên Ninh Thuận có chế độ gió quanh năm và gió thịnh hành cả ngày lẫn đêm.

b. Bão, áp thấp nhiệt đới: Ninh Thuận chịu ảnh hưởng không lớn của bão, đây là 1 lợi thế cho nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Mùa bão bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 12. Tháng 11 là tháng tập trung bão nhiều nhất.  
* Bức xạ: Theo kết quả tính toán thực nghiệm, lượng bức xạ tổng cộng lý tưởng rất lớn, trung bình hàng năm tại Nha Hố trên 230Kcal/cm2, tháng ít nhất cũng đạt trên 14 Kcal/cm2. 

* Nắng: Ninh Thuận có thời gian chiếu sáng dài quanh năm, hơn nữa mùa khô lại kéo dài (bắt đầu từ tháng 12 kết thúc vào tháng 4 – 7), trung bình hàng năm có tới 2800 - 2900 giờ nắng. Tháng nắng nhiều nhất là tháng 3, tháng nắng ít nhất là tháng 7 đây là điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản phát triển.

* Nhiệt độ: Lượng bức xạ dồi dào đem lại một nền nhiệt độ cao, phân bố khá đều giữa các tháng đã góp phần quan trọng cho sự thành công của nghề nuôi ở Ninh Thuận. Ninh Thuận có nền nhiệt độ cao quanh năm, nhiệt độ trung bình năm trên 260C và tổng nhiệt năm trên 95000C.

* Độ ẩm: Độ ẩm trung bình năm của Ninh Thuận rất thấp, từ 70% đến 75%; khu vực đồng bằng Phan Rang - Phước Dân thấp nhất trong tỉnh và cả nước 71%.

 * Mưa: Mưa ít, lượng mưa bình quân năm đạt 800-1000mm/năm (Nha Hố 744mm, Phan Rang 723mm, Quán Thẻ: 737mm, Cà Ná: 814mm, Nhị Hà: 835mm...). Ngoài ra, mùa mưa ở đây rất ngắn, có nhiều năm không có mùa mưa. 

 * Bốc hơi: Lượng bốc thoát hơi nước tại Ninh Thuận ở mức khá cao, TBNN khoảng 1800-1900 mm/năm, cao nhất cả nước. 
1.5. Hệ thống sông ngòi và chế độ thủy văn

1.5.1. Hệ thống sông suối

Do đặc điểm địa hình nên hầu hết sông, suối tại Ninh Thuận đều ngắn và dốc, lưu lượng dòng chảy nhỏ và tập trung chủ yếu vào mùa mưa, vào các tháng mùa khô hiện tượng thiếu nước ngọt thường xuyên xảy ra.

Tổng diện tích lưu vực các sông chính là 3.600 km2 gồm 2 hệ thống sông chính: Hệ thống sông Cái Phan Rang và hệ thống các sông độc lập khác như: Sông Trâu, Suối Bà Râu - Kiền Kiền, suối Đông Nha, suối Ông Kinh, suối Nước Ngọt, sông Quán Thẻ, suối Núi Một... 

Hiện nay trên các hệ thống sông, suối đã xây dựng các công trình hồ đập cung cấp nước tưới cho sản xuất và sinh hoạt, tuy nhiên chưa đáp ứng đủ nhu cầu nước ngọt cho NTTS.

1.5.2. Nước ngầm:

Trữ lượng nước ngầm ở Ninh Thuận ít, độ sâu từ mặt đất đến tầng chứa nước ngầm từ 14 – 20 m, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Trữ lượng nước ngầm vào loại nghèo nên chỉ khai thác để phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân cư với quy mô nhỏ còn với một số khu vực hiện đang khai thác nước ngầm để NTTS sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn nước không đáp ứng nhu cầu sản xuất. Theo đánh giá sơ bộ của liên đoàn địa chất 8, trữ lượng tháng kiệt nhất toàn tỉnh 541.844 m3/ngày, trong đó trữ lượng động 433.814 m3/ngày; trữ lượng tĩnh 108.030 m3/ngày. 

- Ngoài ra chất lượng nước ngầm có độ khoáng hóa thấp (= 01g/l), vùng đồng bằng ven biển Phan Rang tầng chứa nước mỏng và bị ảnh hưởng của mặn.

1.5.3. Chế độ thủy văn:

a. Thủy văn nội địa:

- Đặc điểm lũ Ninh Thuận: Các sông ở Ninh Thuận đều có 2 thời kỳ lũ, lũ tiểu mãn và lũ chính vụ. Lũ chính vụ thông thường chỉ kéo dài từ 3-4 tháng, khoảng từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 12, chủ yếu tập trung vào 2 tháng 10 và 11. 

- Đặc trưng dòng chảy mùa cạn: Theo tài liệu điều tra kiệt Qmin thường xuất hiện vào tháng 4, tháng 5, nhiều sông suối bị tắt dòng vào thời gian này.

b. Thủy triều: 

Chế độ thủy triều vùng biển Ninh Thuận có chế độ nhật triều không đều. Các dao động triều cực đại là tháng 6, 7 và tháng 11, 12. Số ngày nhật triều khống chế  khoảng 18 - 20 ngày trong 1 tháng. Kỳ nước cường dao động 1,2 - 2,3 m, kỳ nước kém khoảng 0,5 m. Các tháng dao động mực nước cực tiểu là tháng 3 - 4 và 8 - 9. 

2. Tài nguyên nguồn lợi thuỷ sinh vật và thuỷ sản

2.1. Tài nguyên nguồn lợi vùng biển Ninh Thuận.

2.1.1. Nguồn lợi hải sản biển Ninh Thuận

Biển Ninh Thuận dài 120 km, vùng đặc quyền kinh tế 24.480 km2, diện tích vùng biển nội thủy 1.800 km2, nằm trong vùng nước trồi, có các cửa biển là Cà Ná, Đông Hải, Khánh Hội, Vĩnh Hy nên rất phong phú các chủng loại sinh vật phù du ở 2 tầng nổi và tầng đáy. 


Vùng biển Ninh Thuận có trên 500 loại cá, trong đó nhóm cá nổi có trên 146 loài, nhóm cá đáy có 392 loài, vùng biển có độ sâu từ 200 m trở vào có khoảng 100 loài hải sản có giá trị kinh tế thuộc 4 nhóm động vật chủ yếu là giáp xác, nhuyễn thể, da gai và cá; Tổng trữ lượng hải sản có khoảng 120.000 tấn, trong đó cá đáy là 70-80 ngàn tấn, cá nổi khoảng 30-40 ngàn tấn, trữ lượng cho phép khai thác hàng năm từ 50-60 ngàn tấn hải sản các loại.

Ngoài ra, trong số thực vật  biển có 10 loài thuộc nhóm rau câu, rong mơ, rong đỏ. 

2.1.2. Nguồn lợi động thực vật thủy sinh

Theo kết quả điều tra bắt gặp 5 ngành tảo với 42 loài phân bố, trong đó chủ yếu là các loài thuộc ngành tảo silic và tảo lục, 2 ngành tảo silic và tảo lục có ý nghĩa môi trường rất quan trọng, là nguồn cơ sở  thức ăn tự nhiên rất cần thiết trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.

Động vật nổi: có 14 nhóm loài trong đó có nhiều loài có giá trị dinh dưỡng cao đối với sản xuất giống và nuôi thương phẩm: copepoda, luân trùng (rotifer), artemia…

2.1.3. Rừng ngập mặn

Hệ thống rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh chủ yếu là ở khu vực Đầm Nại, theo nhiều báo cáo trước đây vào những năm 1980 ở Đầm Nại có khoảng 300 ha rừng ngập mặn tồn tại, tuy nhiên hiện nay số diện tích này chỉ còn khoảng 1-2 ha. 

Trong những năm qua được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận và tổ chức ACTMANG Nhật Bản, Trung tâm Khuyến ngư đã trồng được khoảng 25 ha rừng ngập mặn tại một số khu vực Đầm Nại. Đây là những kết quả bước đầu làm cơ sở cho dự án trồng và khôi phục 100 ha rừng ngập mặn tại đầm Nại. 
3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên với việc phát triển nuôi trồng thuỷ sản của vùng quy hoạch

3.1. Lợi thế

- Ninh Thuận là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về sản xuất giống các loài hải sản có giá trị kinh tế (tôm sú, tôm thẻ, cua, ốc hương, tu hài), nuôi giáp xác (tôm sú, tôm thẻ, tôm hùm) và nuôi cá biển.
- Ninh Thuận nằm ở vị trí thuận lợi cho việc vận chuyển các sản phẩm (tôm giống) đến các vùng nuôi của cả nước và tiêu thụ các sản phẩm nuôi trồng đến các cơ sở chế biến và xuất khẩu. 

- Vùng ven biển Ninh Thuận là nơi gặp gỡ các dòng chảy nóng và lạnh, nền đáy biển lại có các rạn san hô có khả năng tự làm sạch nên chất lượng nước biển ở Ninh Thuận rất thích hợp cho sản xuất giống các đối tượng hải sản (tôm sú, tôm thẻ, cua, cá biển…).

- Có diện tích làm muối lớn, có thể kết hợp nuôi Artemia là loại thức ăn có giá trị kinh tế cao cho nuôi trồng thuỷ sản. 

3.2. Hạn chế:

- Địa hình đồi núi nhiều, núi cao, dốc, chiều dài sườn dốc ngắn nên dễ gây lũ quét vào mùa mưa làm rửa trôi đất và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nói chung và NTTS nói riêng.

- Diện tích các mặt nước nuôi trồng thủy sản nhỏ nên khó có thể đưa nuôi trồng phát triển với quy mô lớn.

- Quỹ đất có khả năng phát triển nuôi trồng không còn nhiều và bị thu hẹp dần do tốc độ phát triển đô thị và phát triển du lịch.

- Bên cạnh các điều kiện thuận lợi về khí hậu, nhiệt độ cao thì bức xạ cao kết hợp độ ẩm thấp, gió quanh năm và diễn ra cả ngày lẫn đêm làm cho lượng nước bốc hơi lớn (gấp 2 lần so với lượng mưa trung bình), điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản.

- Khó khăn lớn nhất của Ninh Thuận trong việc phát triển nông nghiệp nói chung và nuôi trồng thủy sản nói riêng là thiếu nước ngọt. Đặc biệt từ các tháng 3 - 7 thời gian tập trung các hoạt động nuôi trồng thủy sản, sự thiếu hụt nước ngọt cũng là một trong những nguyên nhân gây dịch bệnh chết tôm nuôi hàng loạt.
- Nguồn nước ngầm ít và nhiều vùng bị nhiễm mặn; khả năng khai thác sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Dân số, lao động và việc làm

Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2012 có 574.400 người, mật độ dân số bình quân 170 người/km2.

Tổng số người trong độ tuổi lao động khoảng 365.700 người, chiếm 63,67% dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm khoảng 40% (đào tạo nghề 25%).

Cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản chiếm 51,99%, trong đó lao động trong lĩnh vực thủy sản 39.276 người chiếm 13,06% lao động trong độ tuổi và 20,66% lao động trong ngành nông lâm thủy sản cả tỉnh Ninh Thuận. 
2. Vai trò của ngành thủy sản trong cơ cấu kinh tế của tỉnh

- Tăng trưởng sản xuất của ngành thời kỳ 2006 – 2010 khá cao, bình quân tăng 12,64%/năm. Sang giai đoạn từ năm 2010 – 2012, tăng trưởng bình quân giảm còn 6,67%/ năm, do khủng hoảng kinh tế chung toàn cầu. Trong cả thời kỳ, lĩnh vực khai thác tăng thấp nhất 2,99% do tác động của giá xăng dầu và những bất ổn về tình hình biển đông.
Biểu 2: Giá trị sản xuất thủy sản (giá CĐ 1994)

	Hạng mục
	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng (%/năm)

	
	2005
	2010
	2012
	‘05-'12
	‘05-'10
	‘10-'12

	Tổng số
	715,96
	1.297,99
	1.476,80
	7,51
	12,64
	6,67

	+ Nuôi trồng
	150,13
	475,84
	428,33
	11,05
	25,95
	-5,12

	+ Khai thác 
	318,33
	367,10
	427,33
	2,99
	2,89
	7,89

	+ Dịch vụ
	247,50
	455,05
	621,14
	9,64
	12,95
	16,83



* Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Ninh Thuận. 


Cơ cấu kinh tế ngành trong giai đoạn 2006 – 2010 đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực đó là tăng tỷ trọng ngành nuôi trồng, tuy nhiên sang năm 2012 do tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến sản lượng nuôi, tỷ trọng lĩnh vực nuôi trồng giảm xuống 19,7%, dịch vụ giống tăng lên 28,83%, khẳng định vai trò của sản xuất giống trong cơ cấu sản xuất của ngành thủy sản.  

Biểu 3: Cơ cấu kinh tế ngành (Giá thực tế)

	Hạng mục
	Giá trị sản xuất (tỷ đồng)
	Cơ cấu (%)

	
	2005
	2010
	2012
	2005
	2010
	2012

	Tổng số
	733,92
	2.110,53
	3.806,35
	100,00
	100,00
	100,00

	+ Nuôi trồng
	165,88
	532,12
	750,00
	22,60
	25,21
	19,70

	+ Khai thác 
	416,51
	1.231,80
	1.959,03
	56,75
	58,36
	51,47

	+ Dịch vụ 
	151,53
	346,61
	1.097,32
	20,65
	16,42
	28,83



* Nguồn: Niên giám Thống kê tỉnh Ninh Thuận. 

3. Hiện trạng và cơ cấu sử dụng đất nuôi trồng thủy sản

Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh năm 2012 là 335.832,57 ha. Diện tích đang sử dụng vào các mục đích sản xuất nông nghiệp chiếm 79,25%, trong đó đất nuôi trồng thủy sản 1.801,38 ha chiếm 0,54% so với tổng diện tích tự nhiên và 0,68% so với đất nông nghiệp. 

Biểu 4: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận năm 2010 - 2012
	Thứ tự
	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2012

	
	
	Diên tích

(Ha)
	Cơ cấu (%)
	Diên tích

(Ha)
	Cơ cấu (%)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	335.832,57
	100,00
	335.832,57
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	266.678,91
	79,41
	266.157,80
	79,25

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	74.134,14
	22,07
	73.817,54
	21,98

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	186.259,10
	55,46
	186.048,78
	55,40

	1.3
	Đất nuôi  trồng thuỷ sản
	1.824,78
	0,54
	1.801,38
	0,54

	1.3.1
	 Đất NTTS nước lợ, mặn
	1.560,25
	0,46
	1.535,74
	0,46

	1.3.2
	 Đất NTTS nước ngọt
	264,53
	0,08
	265,64
	0,08

	1.4
	Đất làm muối
	3.947,80
	1,18
	3.966,97
	1,18

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	513,09
	0,15
	523,13
	0,16

	2
	Đất phi nông nghiệp
	29.230,92
	8,70
	29.907,25
	8,91

	3
	Đất chưa sử dụng
	39.922,74
	11,89
	39.767,52
	11,84



* Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh  Ninh Thuận

Với diện tích đất chỉ chiếm 0,54% so với tổng diện tích tự nhiên, nhưng nghề NTTS của tỉnh đã góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng kinh tế, năm 2010 giá trị sản xuất của nghề NTTS chiếm 14,53% so với tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và chiếm 41,63% trong ngành thủy sản. 

4. Hệ thống cơ sở hạ tầng 

* Giao thông:

Mật độ đường giao thông của tỉnh nhìn chung là thấp so với mức bình quân cả nước, bình quân là 0,24 km/km2 và 1,61 km/1.000 dân. Hiện nay 100% số xã trong toàn tỉnh có đường ô tô có thể đến trung tâm xã và có thể lưu thông quanh năm.

Trong tỉnh có 174,5 km các tuyến quốc lộ chạy qua như: QL 1A, QL 27 và QL 27 B. Toàn tỉnh có 10 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài khoảng 322,54 km; đường huyện có 189,9 km, đường đô thị có 128,24 km, đường xã dài khoảng 238,3 km. 

* Thủy lợi:

Tính đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng được 7 hồ chứa và đang thi công 2 hồ chứa khác, nâng tổng số đến nay có 11 hồ chứa với dung tích chứa 137 triệu m3. Ngoài ra còn có 76 đập dâng lớn nhỏ, tổng diện tích tưới theo thiết kế của các công trình đập dâng là 18.363 ha, trong đó thực tế tưới được 16.228 ha.

Trong hệ thống thuỷ nông Nha Trinh - Lâm Cấm có một số khu vực cao cục bộ không thể tưới tự chảy được mà phải dùng bơm. Đến nay số trạm bơm lấy nước từ kênh Bắc và kênh Nam của hệ thống thuỷ lợi Nha Trinh – Lâm Cấm đã xây dựng được 10 trạm với diện tích tưới thiết kế là 1.480 ha, diện tích thực tưới năm cao nhất đạt được 840 ha.

Hiện nay hệ thống các công trình thuỷ lợi chủ yếu tưới cho lúa và thuỷ sản ngọt. Về nuôi thuỷ sản lợ, khu vực Đầm Nại sử dụng nước từ hệ thống thủy lợi kênh bắc từ đập Đa Nhim tuy nhiên chỉ là lượng nước còn lại từ các kênh tiêu, khu vực nuôi An Hải – Phú Thọ sử dụng nguồn nước ngọt từ Sông Cái Phan Rang, còn các khu vực khác sử dụng nguồn nước ngầm từ các giếng khoan, nhưng vùng ven biển nguồn nước ngầm ít và bị nhiễm mặn nên thiếu nước cho sản xuất.
* Điện:


Tỉnh Ninh Thuận được cấp điện từ lưới điện quốc gia 220 KV, 110 KV với nguồn cấp trực tiếp là nhà máy thuỷ điện Đa Nhim công suất 160 MW. Ngoài ra còn được sự hỗ trợ của các nguồn điện tại chỗ là thuỷ điện Sông Pha công suất 7,5Mw (5 x 1,5 Mw), nhà máy thủy điện Sông Ông công suất 8,1 MW (3x2,7Mw). 

Đến năm 2010, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn và 96% điểm dân cư và hơn 90% số hộ trong tỉnh đã có lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

Hiện tại mạng lưới điện trung thế và hạ thế đã được đầu tư đến hầu hết các khu NTTS, tuy nhiên tại một số vùng NTTS tập trung vẫn chưa có hệ thống điện 3 pha để phục vụ sản xuất.

* Công trình cấp nước sinh hoạt:

Hiện tại có 3 hệ thống công trình sau:

(1) Nhà máy nước Phan Rang – Tháp Chàm: Lấy nước từ sông Cái, có quy mô 52.000 m3/ngày đêm. Cấp nước cho thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, vùng phụ cận và nước cho phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. 

(2) Nhà máy nước Tân Sơn: Lấy nước mặt từ sông Ông để cấp nước cho thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn với quy mô 1.000 m3/ngày.

(3) Nhà máy nước Phước Dân: Đây là hệ thống lấy nước ngầm tập trung với quy mô 1.000 m3/ngày, cung cấp cho thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước.

* Về giáo dục đào tạo, y tế:

- Toàn tỉnh có 212 trường/2.505 phòng học phổ thông các cấp học, trong đó trường PTTH có 16 trường ở tất cả các huyện, thành phố. 

- Mạng lưới đào tạo: có 8 trường và Trung tâm đào tạo: Trường Cao đẳng sư phạm, Trường Chính trị, Trường Trung cấp nghề, trung tâm ĐH2 - Đại học Thủy lợi, Trung tâm đào tạo cán bộ y tế, Trung tâm giáo dục thường xuyên và tin học, ngoại ngữ, 3 Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phan Rang, Ninh Sơn, Ninh Phước. Hệ thống các cơ sở đào tạo đã góp phần nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho nguồn nhân lực của tỉnh và ngành Thủy sản.
Mạng lưới y tế đang được nâng lên góp phần khám chữa bệnh cho nhân dân tổng cộng 80 cơ sở y tế với 1.645 giường bệnh.
PHẦN II

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
I. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT NTTS

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, Ninh Thuận có điều kiện rất thuận lợi trong việc phát triển nuôi các đối tượng thủy hải sản có giá trị kinh tế. Thực tế trong các năm qua cho thấy nuôi trồng thủy sản ở Ninh Thuận thực sự là thế mạnh của ngành thủy sản và không ngừng phát triển, trở thành một ngành sản xuất hàng hóa quan trọng của địa phương, trong đó nuôi tôm thương phẩm và sản xuất tôm giống là hai ngành nghề mang lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đối tượng chủ lực là tôm Sú và tôm thẻ chân trắng, Ninh Thuận còn phát triển nuôi một số đối tượng khác như tôm Hùm, rong Sụn, ốc Hương, cá Mú…cũng khá thành công. 
1. Hiện trạng nuôi biển
1.1. Quy hoạch và cơ sở hạ tầng:

Trong những năm qua, nuôi ven biển được tập trung chủ yếu tại khu vực đầm Nại, đầm Sơn Hải, vịnh Phan Rang, vịnh Vĩnh Hy và Bình Tiên. Trong đó: mặt nước đầm Nại, đầm Sơn Hải dùng cho trồng rong biển, nuôi hàu, ngao, sò huyết; Theo quy hoạch nuôi biển tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 thì khu vực quy hoạch chính thức cho nuôi tôm Hùm thương phẩm là các tiểu vùng C1, C2, C3 thuộc vịnh Phan Rang tuy nhiên hiện nay việc mở rộng nuôi lồng, bè trên biển còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do đặc điểm điều kiện tự nhiên, các vùng này là bãi ngang, biển hở, không có đảo che chắn, thường có sóng gió lớn vào mùa gió Nam và gió mùa Đông Bắc. Đồng thời với kết cấu lồng bè nuôi theo kiểu truyền thống trước đây đã không còn phù hợp, không thể chịu đựng được sóng gió tại vùng quy hoạch mà việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thiết kế lồng bè theo mô hình của Đài Loan, Na Uy đối với người dân là rất khó khăn do chi phí đầu tư cao.
Quy hoạch đã có nhưng hầu hết các vùng nuôi biển chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi.

Nuôi biển chủ yếu tập trung vào các nhóm đối tượng như tôm Hùm, ốc Hương và rong Sụn.

1.2. Hiện trạng nuôi một số đối tượng hải sản chính

1.2.1. Nuôi tôm Hùm thương phẩm:

Từ năm 1995 ngành Thuỷ sản Ninh Thuận đã đưa tôm Hùm vào nuôi thử nghiệm tại khu vực vịnh Vĩnh Hy (Vĩnh Hải). Nghề nuôi tôm Hùm lồng trong những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân lao động và khai thác tiềm năng mặt nước ven biển của địa phương. Thời điểm phát triển mạnh nhất, tại vịnh Vĩnh Hy có đến 300 lồng nuôi. Sau đó do môi trường bị ô nhiễm nên đến năm 2008 ở đây chỉ còn khoảng 60 lồng nuôi. Tại vùng vịnh Phan Rang, theo đề nghị của UBND thị xã Phan Rang trước đây quy hoạch để ương nâng cấp tôm Hùm giống tại khu vực Đông - Tây Giang, một năm chỉ ương 3 tháng vào mùa gió mùa Đông Bắc. Từ năm 2008 một số hộ dân bắt đầu thử nghiệm nuôi thương phẩm, sau khi thấy đạt hiệu quả đã phát triển tự phát thêm nhiều lồng nuôi mới. Đến năm 2012 thực hiện theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh, toàn bộ số lồng bè nuôi tôm Hùm đã được di dời về vùng quy hoạch như hiện nay. 

Biểu 5: Tình hình nuôi tôm Hùm lồng từ năm 2006 - 2012

	Năm

Kết quả
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Số lồng
	130
	80
	50
	500
	263
	407
	574

	Sản lượng (tấn)
	25
	12
	15
	23
	15,7
	17,2
	56


Loài tôm Hùm được nuôi phổ biến nhất là tôm Hùm Bông (Panulirus ornatus), xen kẽ tôm Hùm Đá/ Xanh (P. homasus) và tôm Hùm Đỏ (P. longipes). Hình thức nuôi phổ biến là lồng nổi và lồng chìm. Lồng chìm đặt cách đáy 0,5 m – 0,7 m, các lồng nổi có kích thước thường là (3x4x4) m, kết thành bè trên mặt nước. Tại Ninh Thuận nuôi tôm Hùm trong lồng bè nổi là chủ yếu.

Nuôi tôm Hùm chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn ương tôm giống trong lồng và giai đoạn nuôi thương phẩm. Nguồn giống được khai thác hoàn toàn từ tự nhiên. Thị trường tiêu thụ chủ yếu: Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và tiêu thụ nội địa tại các nhà hàng thông qua các thương lái.

1.2.2. Trồng rong Sụn.  

Rong Sụn (Kappaphicus Alvarezii) được di giống trồng thử nghiệm tại đầm Sơn Hải từ năm 1993. Đến nay rong Sụn đã thích nghi và phát triển mạnh ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh như: ven biển Khánh Hội, Mỹ Hiệp, Cà Ná, vịnh Vĩnh Hy, đầm Nại. Mùa vụ trồng chính đối với vùng biển Thuận Nam từ tháng 4 đến tháng 9 và với vùng biển Ninh Hải từ tháng 9, 10 đến tháng 3 năm sau. Hình thức trồng chủ yếu là dây đơn căng trên đáy (vùng nước cạn, độ sâu < 2 m),  dàn nổi có phao (vùng nước có độ sâu > 2 m) và trồng trong lồng lưới. Phần lớn các hộ trồng theo hình thức dàn nổi có phao vì chi phí đầu tư thấp. Tuy nhiên, hình thức trồng này có mặt hạn chế là rong thường bị gãy, hư hại nhiều do sóng biển và bị cá ăn rong. Trồng rong Sụn trong lồng lưới tuy chi phí đầu tư ban đầu cao hơn nhưng an toàn và hiệu quả kinh tế cũng cao hơn.
Trong những năm qua nghề trồng rong Sụn đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng diện tích mặt nước, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp cho một bộ phận cư dân ở các vùng nông thôn ven biển. Nghề  trồng rong Sụn có xu hướng phát triển nhanh cả về diện tích và sản lượng trong những năm tới do đầu tư vốn ít, không mất nhiều công chăm sóc, ít dịch bệnh, thị trường tiêu thụ rộng mở, hiệu quả kinh tế khá và phù hợp với khả năng của người dân địa phương ven biển, ven đầm. 
Năm 2012, diện tích trồng rong khoảng 179 ha, trong đó kè Ninh Chữ 66 ha, Phước Dinh 133 ha; thời tiết thuận lợi nên rong sinh trưởng và phát triển tốt. Sản lượng thu hoạch 4.500 tấn rong tươi.

1.2.3. Nuôi ốc Hương thương phẩm:

Ốc Hương là loài nhuyễn thể có giá trị kinh tế cao, được nuôi thử nghiệm tại Ninh Thuận lần đầu tiên vào năm 2000.  

Biểu 6: Tình hình nuôi ốc Hương tại Ninh Thuận từ năm 2006 - 2012
	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Ao nuôi (ha)
	10
	7
	17
	21
	4
	13
	16,2

	Lồng nuôi (lồng)
	205
	330
	300
	200
	178
	230
	125

	Sản lượng (tấn)
	34.5
	74,2
	40
	75
	40
	25
	85


* Nguồn: Chi cục Nuôi trồng thủy sản Ninh Thuận

Ốc Hương được nuôi theo 2 hình thức chủ yếu là nuôi trong ao và nuôi trong lồng.

+ Nuôi ốc Hương trong ao: chủ yếu tận dụng các ao nuôi tôm ở vùng trung triều và hạ triều với thành phần chất đáy là cát bùn và đá san hô pha cát. Diện tích ao nuôi trung bình 2.000 – 3.000 m2, mật độ ốc thả nuôi trung bình 50 – 70 con/ m2. Khu vực nuôi tập trung chủ yếu tại Tân An, Khánh Hội và thị trấn Khánh Hải thuộc huyện Ninh Hải. 

+ Nuôi ốc Hương trong lồng: lồng nuôi được thiết kế theo kiểu lồng hở, kích thước phổ biến (3x3x 2,5) m, phía trên lồng dùng bạt hoặc “lưới lan” để che nắng, lồng nuôi thường đặt ở vùng bãi triều, gần bờ, ít sóng gió. Khu vực nuôi tập trung chủ yếu tại Mỹ Tân (Thanh Hải) và dọc theo bờ kè Ninh Chữ thuộc huyện Ninh Hải.

Nghề nuôi ốc Hương thương phẩm tại Ninh Thuận có mặt thuận lợi đó là chủ động về con giống do được sản xuất ngay trong tỉnh, nguồn thức ăn cho ốc Hương là cá tạp tươi khá dồi dào, giá rẻ. Trong những năm gần đây, nghề nuôi ốc Hương thương phẩm cũng gặp phải một số khó khăn nhất định như dịch bệnh thường xảy ra, môi trường vùng nuôi có dấu hiệu ô nhiễm, chất lượng ốc giống không đảm bảo nhất là vào các thời điểm thả nuôi tập trung trong năm, thị trường tiêu thụ khó khăn,… làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nghề nuôi ốc Hương.

Đối với ốc Hương, ngoài việc hoàn thiện quy trình sản xuất giống nhân tạo đến nay cũng chưa đạt được những thành tựu đáng kể trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phòng trừ dịch bệnh.

2. Hiện trạng nuôi nước mặn, lợ
Nuôi nước lợ tập trung tại 2 vùng nuôi chính là đầm Nại và các vùng nuôi trên cát tại An Hải - Ninh Phước, Phước Dinh, Cà Ná - Thuận Nam. Đối tượng nuôi chính là tôm Sú và tôm thẻ chân trắng

Nuôi tôm thương phẩm được xác định giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nuôi trồng thủy sản của tỉnh. Trong thời gian qua ngành thủy sản Ninh Thuận đã không ngừng tập trung đầu tư chiều sâu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất và hiệu quả của nghề nuôi tôm. 

2.1. Hiện trạng quy hoạch và cơ sở hạ tầng: 

* Đầm Nại: Hiện có 1.061,5 ha nuôi trồng thủy sản nhưng nhìn chung hệ thống thuỷ lợi phục vụ nghề nuôi trồng thủy sản chưa được đầu tư đồng bộ: mới chỉ có đường cấp nước mặn mà chưa có đường cấp nước ngọt. Năm 1993 Bộ Thuỷ sản đã đầu tư hệ thống cấp thoát nước chung kết hợp làm đường giao thông cho đầm Nại với tổng chiều dài 817,5 km, phục vụ tưới tiêu cho 550,7 ha nuôi tôm của 3 xã: Phương Hải, Tân Hải và Hộ Hải; Thị trấn Khánh Hải được đầu tư hệ thống cấp thoát riêng 3 km do UBND thị trấn làm chủ đầu tư; UBND huyện Ninh Hải đầu tư hệ thống kênh cho dự án nuôi tôm Tân Hải, Hộ Hải là 10,9 km. Tuy nhiên các hệ thống này chủ yếu là kênh cấp I (kênh chính), cấp II (kênh nhánh), chưa có kênh cấp III (kênh mương nội đồng).

Sau 15 năm  phát triển, diện tích nuôi tôm phát triển tự phát nhanh chóng vượt quá khả năng cấp thoát của hệ thống: Diện tích cần cấp nước điều tra được chỉ riêng nuôi tôm đã là 973 ha (năm 2005), trong khi hệ thống thuỷ lợi chỉ có khả năng cấp cho 780 ha. Mặt khác trong quá trình sản xuất, người nuôi tôm cải tạo, bơm hút bùn thải bừa bãi; lấn chiếm bờ kênh làm cho lòng kênh và bờ kênh bị thu hẹp đáng kể đã làm giảm tác dụng cấp thoát nước của hệ thống này. Vì vậy sau một số năm phát triển khả năng cấp nước thực tế của hệ thống kênh cấp thấp hơn con số 780 ha rất nhiều.

Đối với những khu vực trước kia là ruộng lúa hay ruộng muối nằm ngoài khu quy hoạch, người dân tự phát chuyển đổi thành ao nuôi tôm thì hầu như không có hệ thống cấp thoát nước như các ao đìa ở Lương Cách - Hộ Hải. Người dân bắt ống dẫn nước từ rất xa để lấy vào ao đìa và khi tháo cũng bơm xả bừa bãi ra xung quanh. Vì thế khi một ao bị nhiễm bệnh thì khả năng lây lan ra các ao lân cận là khá lớn.

Năm 2008, Bộ Thủy sản đồng ý cho phép đầu tư Dự án nâng cấp và cải tạo hệ thống cấp nước mặn, lợ, ngọt cho khu vực nuôi tôm đầm Nại, tuy nhiên sau 5 năm thực hiện do khó khăn trong bố trí vốn nên Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo đến năm 2015 chỉ bố trí cho dự án tổng kinh phí là 100 tỷ đồng, theo đó Dự án chỉ thi công được đường đê bao ven đầm còn việc nạo vét, kiên cố các kênh cấp nước ngọt, mặn không thực hiện được.

* Vùng nuôi trên cát: Nhìn chung rất thuận lợi về giao thông. Đối với vùng nuôi Sơn Hải và An Hải đã được quy hoạch từ rất sớm với 02 dự án đã được triển khai thực hiện là: Dự án đầu tư hạ tầng khu nuôi tôm công nghiệp tập trung Sơn Hải (đầu tư từ năm 1999, đang cố gắng hoàn thiện vào năm 2012) và Dự án đầu tư hạ tầng khu nuôi tôm công nghiệp tập trung An Hải (đầu tư từ năm 2001 đến nay đã hoàn thành). Hai dự án này được đầu tư xây dựng các hạng mục như trạm bơm biển, hệ thống kênh cấp I, hệ thống thải nhưng hiện nay người dân nuôi tôm không sử dụng vì không tin tưởng vào chất lượng nước được cung cấp từ kênh chung. Các vùng nuôi này đều chưa có hệ thống cấp nước ngọt.

Hệ thống điện lưới không được nhà nước đầu tư mà chủ yếu do người dân tự bỏ vốn đầu tư.

2.2. Hiện trạng nguồn nhân lực:

* Tại đầm Nại: theo kết quả khảo sát năm 2005, các hộ gia đình làm nghề nuôi trồng thủy sản ở đầm Nại có quy mô từ 4 - 7 người, trung bình là 5 người. Tuy nhiên nếu so sánh trong nội bộ ngành nuôi trồng thủy sản ở đầm Nại, kết quả khảo sát cho thấy rằng: so với nghề trồng rong và nuôi ghẹ, người nuôi tôm có trình độ văn hóa cao hơn và độ tuổi tham gia lớn hơn. Nghề nuôi tôm có độ tuổi từ 38 - 60, trung bình là 48. Nghề trồng rong có độ tuổi từ 34 - 50, trung bình là 41. So với nghề nuôi tôm, độ tuổi của nghề nuôi ghẹ sai khác không nhiều, từ 32 - 60, trung bình là 44.

* Vùng nuôi trên cát: trình độ nguồn nhân lực nhìn chung có khá hơn do tại đây, thành phần tham gia là chủ trang trại gồm các hộ nuôi có tiềm lực kinh tế từ các địa phương khác trong tỉnh đến nhiều hơn, phần đông họ là những người có trình độ học vấn tương đối cao như tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đại học, nhưng công nhân lao động thì vẫn là những người có trình độ thấp.

2.3. Hiện trạng nuôi một số đối tượng chính:

2.3.1. Nuôi tôm Sú thương phẩm:

Nghề nuôi tôm Sú thương phẩm trước đây chủ yếu tập trung ở các xã An Hải (Ninh Phước), Phước Dinh (Thuận Nam) và các xã quanh đầm Nại (Ninh Hải). Hình thức nuôi chủ yếu là bán thâm canh, thâm canh. Năng suất đạt từ 2,2 - 3,5 tấn/ ha.
Biểu 7: Diện tích - Năng suất - Sản lượng tôm Sú từ năm 2006 - 2012

	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Diện tích thả nuôi (ha)
	946
	781
	155
	125
	150
	100
	189

	Sản lượng (tấn)
	2.386
	1.892
	410,8
	300
	485
	348
	392

	Năng suất (tấn/ha/vụ)
	2,5
	2,4
	2,7
	2,4
	3,2
	3,5
	2,1


* Nguồn: Chi cục Nuôi trồng thủy sản Ninh Thuận

Trong một thời gian khá dài, mô hình nuôi tôm mật độ cao, sử dụng thức ăn công nghiệp mang lại lợi nhuận cao hơn nên có sức hấp dẫn mạnh, làm cho diện tích ao đìa được mở rộng rất nhanh vượt quá khả năng tự phục hồi của môi trường sinh thái vùng nuôi. Bên cạnh đó, nuôi với mật độ cao cũng đồng nghĩa với việc phải sử dụng nhiều thuốc, hoá chất. Giai đoạn này diện tích bị bệnh ở vụ chính tăng đáng kể, do môi trường nước bị ô nhiễm, bệnh đốm trắng đỏ thân và sau này là phân trắng teo gan liên tục xuất hiện. Tiếp theo đó, đến năm 2012 xuất hiện hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS) hay còn gọi là hội chứng tôm chết sớm (EMS) bùng phát và lây lan trên diện rộng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nghề nuôi tôm. Theo số liệu điều tra, thống kê diện tích tôm Sú bị bệnh năm 2006 là 108,8 ha chiếm 11,5 % tổng diện tích thả nuôi, năm 2007: 19,3 %, năm 2008: 23,5 %, năm 2009: 12,1 %, năm 2011: 5 % và năm 2012: 39,7 %. 

Sự suy giảm nghề nuôi tôm đã ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống kinh tế của nhân dân trong vùng và ảnh hưởng đến giải quyết công ăn việc làm của địa phương. Đa số người nuôi tôm và lao động trong nghề nuôi tôm đã rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc phải đi tìm việc nơi khác.

Hiện nay, diện tích nuôi tôm Sú chỉ còn tập trung chủ yếu tại một số xã quanh đầm Nại như Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải, thị trấn Khánh Hải. Do thời gian nuôi tôm Sú kéo dài (4 – 5 tháng), dễ xảy ra rủi ro vì vậy xu hướng hiện nay là các ao đìa có điều kiện thích hợp đã và đang chuyển dần sang nuôi tôm thẻ chân trắng, một số ít diện tích chuyển sang nuôi các loại hải đặc sản như cá, cua, ghẹ, ốc Hương ….
2.3.2. Nuôi tôm thẻ chân trắng:

Năm 2005 được sự cho phép của Bộ Thủy sản, Sở Thuỷ sản Ninh Thuận đã bắt đầu thử nghiệm đưa đối tượng tôm thẻ chân trắng vào nuôi ở một số vùng nuôi trên cát thuộc dự án nuôi tôm An Hải. Thực tế cho thấy tôm thẻ chân trắng có nhiều ưu điểm vượt trội so với tôm Sú đối với vùng nuôi trên cát. Hiện nay tại Ninh Thuận tôm thẻ chân trắng được nuôi tập trung tại một số khu vực thuộc các xã An Hải (Ninh Phước), Phước Dinh (Thuận Nam) và một số xã ven đầm Nại (Tân Hải, Hộ Hải, Phương Hải, Khánh Hải) nơi có nền đáy phù hợp với tôm thẻ chân trắng.
Tôm thẻ chân trắng được nuôi trong ao đất và ao trên cát chủ yếu theo hình thức nuôi thâm canh. Diện tích ao nuôi trung bình 0,39 ha đối với ao đất và 0,35 ha đối với ao trên cát. Ao đất nuôi trung bình 1,7 vụ/năm, từ tháng 4 đến tháng 10. Ao trên cát nuôi trung bình 2,9 vụ/năm, từ tháng 2 đến tháng 11. Đối với diện tích nuôi trong điều kiện bình thường, không xảy ra dịch bệnh thì năng suất đạt từ 10 – 14 tấn/ha/vụ, trung bình 12 tấn/ha/vụ. 

Diện tích nuôi và sản lượng tôm nuôi có mối liên quan mật thiết với nhau. Thông thường, khi diện tích nuôi tăng thì tổng sản lượng cũng sẽ tăng, còn năng suất nuôi phụ thuộc vào hình thức nuôi, mức độ đầu tư, quy trình công nghệ áp dụng. 

Biểu 8: DT – NS - SL tôm thẻ chân trắng từ năm 2006-2012

	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Diện tích thả nuôi (ha)
	159
	450
	600
	700
	811,1
	984
	1.216

	Sản lượng (tấn)
	1.350
	3.600
	5.400
	6.640
	6.691,4
	7.342
	6.988

	Năng suất (tấn/ha/vụ)
	8,5
	8,0
	9,0
	9,5
	8,2
	7,5
	5,7


* Nguồn: Chi cục Nuôi trồng thủy sản Ninh Thuận

Qua biểu 8 có thể thấy rằng từ năm 2006 đến năm 2012 lượt diện tích thả nuôi không ngừng gia tăng nhưng từ năm 2010 năng suất nuôi bắt đầu giảm (đồng nghĩa với hiệu quả sản xuất cũng giảm). Nguyên nhân là do có những giai đoạn tôm nuôi thường xuyên bị dịch bệnh phải thu hoạch sớm nên sản lượng thấp, thậm chí một số diện tích nuôi không có sản lượng do tôm quá nhỏ (15 – 30 ngày tuổi). Do vậy, mặc dù lượt diện tích thả nuôi tăng lên nhưng năng suất lại giảm; đồng thời, diện tích bệnh tỷ lệ với diện tích thả nuôi.

Về tình hình dịch bệnh, trong 2 năm trở lại đây thời tiết có nhiều thay đổi bất thường gây ảnh hưởng bất lợi cho tôm nuôi. Bên cạnh đó chất lượng tôm giống chưa được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng xả thải bừa bãi, hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (AHPNS) hay còn gọi là hội chứng tôm chết sớm (EMS) xuất hiện và lây lan tại các vùng nuôi trọng điểm đã gây thiệt hại nặng nề cho nghề nuôi tôm thương phẩm của tỉnh. Năm 2011 diện tích tôm bệnh chiếm 28 % tổng diện tích thả nuôi và năm 2012 là 43 %. 

Một số khó khăn chính hiện nay của nghề nuôi tôm tại Ninh Thuận đó là: vấn đề dịch bệnh trên tôm nuôi; ô nhiễm môi trường; cơ sở hạ tầng vùng nuôi, hệ thống thủy lợi không đồng bộ; Người nuôi thiếu vốn đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và các quy trình nuôi tiên tiến. 

2.3.3. Các đối tượng nuôi khác 

Bên cạnh các đối tượng nuôi chính là tôm thẻ chân trắng, tôm Sú, một số đối tượng thủy sản khác cũng được nuôi rải rác tại một số địa phương quanh đầm Nại như cua, ghẹ, cá Mú, cá Hồng, hàu,…với hình thức nuôi chủ yếu là “đánh tỉa, thả bù”, con giống được khai thác hoàn toàn từ tự nhiên. Mặc dù quy mô sản xuất nhỏ nhưng cũng đã góp phần tạo thêm thu nhập gắn với việc giải quyết công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo cho một bộ phận cư dân ven đầm.

* Từ các kết quả phân tích hiện trạng có thể tổng hợp những nguyên nhân chính gây nên suy giảm của nghề nuôi tôm thời gian qua như sau:

- Chất lượng con giống ngày càng giảm sút, do công tác quản lý chất lượng tôm giống thiếu chặt chẽ, xử lý vi phạm thiếu cương quyết, chất lượng kiểm dịch tôm giống chưa có độ tin cậy cao, có biểu hiện của sự thoái hoá giống (tôm nuôi không lớn), thiếu nguồn tôm bố mẹ có chất lượng cao và sạch bệnh.

- Chất lượng môi trường nuôi trồng thủy sản suy giảm do quá trình tích lũy chất thải từ hoạt động nuôi tôm, bao gồm thức ăn thừa, chất bài tiết của vật nuôi, lạm dụng thuốc, hóa chất khi xử lý nước ao nuôi tôm. Ngoài ra còn do khả năng trao đổi nước của đầm với biển kém vì cửa biển hẹp và dài. Diện tích nuôi mở rộng, không theo quy hoạch, vượt quá sức tải môi trường trong khi cơ sở hạ tầng nghề nuôi chưa được xây dựng đồng bộ, không được nạo vét thường xuyên, thiếu nguồn nước ngọt, vùng đệm sinh thái là rừng ngập mặn bị phá huỷ gần như hoàn toàn, kéo dài tình trạng nuôi độc canh con tôm ở mật độ cao.

- Thua lỗ kéo dài, đa số người sản xuất thiếu vốn để tái đầu tư vì thế việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đã hạn chế ngày càng hạn chế hơn. Nạn thất nghiệp tăng, phúc lợi xã hội giảm, an ninh trật tự mất ổn định, tệ nạn xã hội tăng không có lợi cho sự phát triển tiếp theo của nghề nuôi trồng thủy sản.

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, phân tích hiện trạng nuôi trồng thủy sản nước lợ, có thể thấy rằng để phát triển ổn định và bền vững, hướng quy hoạch cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Phải sớm quy hoạch lại đầm Nại. Trên cơ sở tính toán chính xác năng lực tải môi trường, đề nghị diện tích nuôi tôm tại đầm Nại chỉ nên giữ 500 ha, diện tích còn lại cho các đối tượng phụ trợ khác. Phải nạo vét, kiên cố lại các kênh cấp nước ngọt, nước mặn cho nuôi tôm, đầu tư đường điện 3 pha, đường giao thông nội đồng đến tận ao nuôi hoàn chỉnh để phục vụ cho sự phát triển ổn định lâu dài của nghề nuôi trồng thủy sản. Với các vùng nuôi tôm trên cát, cần sớm đầu tư hệ thống cấp nước ngọt cho sản xuất.

- Sớm triển khai dự án trồng lại rừng ngập mặn để tạo vùng đệm, ổn định môi trường sinh thái cho toàn vùng nuôi. Nghiên cứu xác định tập đoàn cây - con phù hợp, chuyển giao công nghệ, thực hiện đa dạng hoá loài nuôi theo hướng tạo mối quan hệ dinh dưỡng hữu cơ trong một vùng nuôi, một vụ nuôi, và giữa các vụ nuôi kế tiếp để khép kín vòng tuần hoàn vật chất, dinh dưỡng của thuỷ vực, trên cơ sở đó duy trì nghề nuôi thủy sản bền vững.

3. Hiện trạng nuôi thuỷ sản ngọt
Nghề nuôi nước ngọt tại tỉnh Ninh Thuận phát triển từ năm 1998, xuất phát từ một số hộ nuôi trong vườn nhà, chủ yếu mang tính tự phát, sản xuất tự cung tự cấp là chính, nhằm tận dụng phần diện tích trữ nước cho sản xuất nông nghiệp kết hợp với nuôi cá. Năm 2005 UBND Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Theo đó hầu hết các huyện, thị có diện tích chủ động nước ngọt đều được quy hoạch để phát triển nuôi cá nước ngọt. Tuy nhiên diện tích tập trung không lớn, vì thế không đặt vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng.

Vùng nuôi tập trung chủ yếu là ở huyện Ninh Sơn, hầu hết các diện tích nuôi mang tính nhỏ lẻ với quy mô hộ gia đình, diện tích ao nuôi trung bình từ 500 m2 – 2.000 m2. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống như: cá Trắm cỏ, Trê lai, Mè, Chép, Rô phi, Trôi, …. nuôi theo phương thức quảng canh cải tiến, còn rất ít những mô hình nuôi thâm canh năng suất cao, do vậy chưa tạo ra được sản phẩm ở quy mô sản xuất hàng hoá. Hiện nay một số đối tượng có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào nuôi như Ba Ba, tôm Càng xanh, cá Chình, cá Điêu hồng, cá Chim trắng… với các loại hình nuôi như: Nuôi chuyên canh, nuôi ghép nhiều đối tượng, mô hình VAC, VACR (vườn cây kết hợp ao nuôi cá, chuồng heo và ruộng lúa), mô hình Cá - Heo, mô hình nuôi luân canh Cá – Lúa. 

Biểu 9: Diện tích - Sản lượng nuôi nước ngọt giai đoạn 2006 - 2012
	Năm 
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Diện tích (ha)
	150
	276
	280
	300
	250
	350
	400

	Sản lượng (tấn)
	410
	250
	320
	500
	372
	380
	450


* Nguồn: Chi cục Nuôi trồng thủy sản Ninh Thuận

Hầu hết các hộ nuôi cá đều thu hoạch có lãi. Tuy nhiên do đầu ra không ổn định, thị trường tiêu thụ chỉ trong tỉnh nên các hộ dân không dám mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất. 

Một số mô hình nuôi thâm canh đối tượng mới đang được thử nghiệm như nuôi cá Chình ở Ninh Sơn, cá Lăng Nha ở Bác Ái, cá Lóc Bông ở Ninh Phước, cá Bống Tượng ở Phan Rang,…bước đầu mang lại kết quả khả quan. Các mô hình đều áp dụng quy trình nuôi đảm bảo không làm suy thoái, huỷ hoại môi trường sinh thái và mang tính bền vững, an toàn và ổn định.

Hạn chế lớn nhất trong việc phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt của tỉnh đó là không chủ động về nguồn nước, phải phụ thuộc vào nguồn nước từ các hồ chứa, đập thủy điện trên thượng nguồn trong khi đó nguồn nước này chủ yếu chỉ được điều tiết phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

4. Hiện trạng sản xuất giống thuỷ sản
Trong những năm qua nghề sản xuất giống thủy sản ở Ninh Thuận không ngừng phát triển cả về quy mô diện tích, số lượng và chất lượng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 372 cơ sở với 1.400 trại sản xuất giống thủy sản với công suất trên 100.000 m3 bể ương, hàng năm sản xuất 10 - 15 tỷ con tôm giống (chủ yếu là giống tôm Sú và tôm thẻ chân trắng), đáp ứng khoảng 25 % nhu cầu tôm giống của cả nước. Tôm giống Ninh Thuận đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, được khẳng định về chất lượng đối với thị trường cả nước.

4.1. Hiện trạng quy hoạch và cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất giống thủy sản tập trung:

4.1.1. Khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải, Ninh Phước:
Với tổng diện tích 125 ha là khu quy hoạch sản xuất giống tập trung lớn nhất của tỉnh, được Nhà nước đầu tư khá đồng bộ về cơ sở hạ tầng. Hiện nay tại khu vực này đã thu hút hơn 100 cơ sở sản xuất giống tập trung với quy mô lớn, trong đó có những tập đoàn, công ty sản xuất giống thủy sản lớn như Công ty TNHH sản xuất giống thuỷ sản Minh Phú, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH Uni-President Việt Nam, Công ty TNHH sản xuất giống Grobest & Imei Việt Nam, Công ty Việt Úc,… Sản lượng giống tối đa của vùng sản xuất giống thuỷ sản này có thể đạt 10 – 12 tỷ con giống/ năm (chiếm 35 – 40 % lượng giống của tỉnh). Hiện nay vùng sản xuất giống tập trung An Hải được đánh giá là một trong những khu quy hoạch mang lại hiệu quả không những trong lĩnh vực thu hút vốn đầu tư, mà còn hiệu quả trong việc thu hút công nghệ tiên tiến của nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực sản xuất giống, góp phần tạo ra con giống chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu nuôi thương phẩm trong cả nước. 

Khó khăn hiện nay của khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải đó là do không có nguồn kinh phí để duy tu bảo dưỡng, sửa chữa nên qua quá trình sử dụng khai thác đến nay một số hạng mục công trình như hệ thống thoát nước, các bể chứa nước thải,… có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng; chưa có hệ thống cấp nước ngọt phục vụ sản xuất.

4.1.2. Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Nhơn Hải, Ninh Hải: 
Đây là khu vực sản xuất giống thủy sản tập trung lớn thứ hai của tỉnh, kéo dài từ thôn Khánh Nhơn thuộc xã Nhơn Hải đến thôn Mỹ Hiệp thuộc xã Thanh Hải với tổng diện tích khoảng 158 ha (hiện dự án điều chỉnh xuống còn 100ha). Mặc dù tập trung hơn 60 % số cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh nhưng về năng lực sản xuất thực tế chỉ chiếm khoảng 40 % sản lượng giống thủy sản của cả tỉnh. 

Đặc điểm của khu vực này là chưa được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, chủ yếu là kế thừa cơ sở vật chất từ hoạt động sản xuất giống tôm Sú trước đây. Đa số các cơ sở, trại sản xuất xây dựng tương đối nhỏ lẻ, manh mún. Việc đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại, quy trình kỹ thuật tiên tiến còn nhiều hạn chế. Tính ổn định trong sản xuất chưa cao, chủ yếu sản xuất giống thủy sản đáp ứng cho nhu cầu thị trường các tỉnh phía Nam theo thời vụ. 

4.1.3. Các khu vực khác:

Ngoài hai khu sản xuất giống thủy sản tập trung An Hải và Nhơn Hải, một số cơ sở sản xuất còn nằm rải rác tại khu vực thôn Khánh Hội, Tri Hải (Ninh Hải), ven biển Ninh Chữ, xã Cà Ná (Thuận Nam). Đây là các cơ sở phát triển tự phát, hình thành từ những năm 90 của thế kỷ 20. Do không nằm trong vùng quy hoạch sản xuất giống thủy sản tập trung nên không được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện nay cơ sở vật chất xuống cấp, lạc hậu, hoạt động sản xuất gặp nhiều khó khăn, hạn chế, hiệu quả thấp.

4.2. Hiện trạng sản xuất giống các đối tượng thủy sản:

4.2.1. Sản xuất giống tôm Sú:

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên thuận lợi, nghề sản xuất tôm Sú giống ở Ninh Thuận được hình thành từ khá lâu, không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành công to lớn cả về quy mô, số lượng cơ sở và sản lượng tôm giống. Nghề sản xuất tôm Sú giống phát triển mạnh nhất vào giai đoạn 2000 – 2005. Từ năm 2008 có xu hướng giảm do có sự dịch chuyển, thay đổi đối tượng nuôi từ tôm Sú sang tôm thẻ chân trắng tại các địa phương trong cả nước. Đầu năm 2012 toàn tỉnh có khoảng 210 cơ sở sản xuất giống tôm Sú. Sau đó do có sự chuyển đổi đối tượng nuôi (từ tôm Sú chuyển sang tôm thẻ chân trắng) ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang,... nên đến giữa năm rất nhiều cơ sở đã chuyển đổi sang sản xuất giống tôm thẻ chân trắng để đáp ứng nhu cầu của thị trường miền Nam. Kết quả đến cuối năm chỉ còn 50 cơ sở sản xuất giống tôm Sú. Sản lượng trong năm 2012 đạt 4,5 tỷ con postlarvae. 

Biểu 10: Diễn biến tình hình sản xuất tôm Sú giống từ 2006 - 2012

	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Số cơ sở
	946
	781
	421
	366
	330
	350
	50

	Công suất (m3)
	-
	-
	53.300
	42.500
	-
	37.104
	-

	Sản lượng (tỷ)
	2,4
	1,9
	4,6
	4,5
	4,6
	5,5
	4,5


* Nguồn: Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận

Khu vực sản xuất giống tôm Sú tập trung chủ yếu tại xã Nhơn Hải, Ninh Hải. Mặc dầu khu vực này đã được quy hoạch nhưng chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ biến đổi gen, di truyền chọn giống, gia hóa đàn bố mẹ đối với tôm Sú vẫn chưa có được những bước tiến đáng kể. Quy trình sản xuất tôm giống chủ yếu vẫn dựa trên các quy trình truyền thống. Chưa chủ động tạo ra đàn tôm giống sạch/ kháng bệnh (SPF/ SPR) để phục vụ cho nghề nuôi thương phẩm.

Nguồn tôm Sú bố mẹ chủ yếu khai thác từ vùng biển Rạch Gốc (Cà Mau). Tôm bố mẹ thường có hệ số thành thục không cao, phần lớn không qua kiểm dịch, không xét nghiệm các bệnh nguy hiểm. Hiện nay tại Ninh Thuận có công ty Moana đã và đang nghiên cứu gia hóa tôm Sú bố mẹ cung cấp cho các cơ sở sản xuất tôm giống bước đầu cho một số kết quả khả quan.

4.2.2. Sản xuất giống tôm thẻ chân trắng:

Bắt đầu từ năm 2006 và nhanh chóng phát triển theo yêu cầu của thị trường. Tính đến cuối năm 2012 trên địa bàn tỉnh có khoảng 246 cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, tập trung chủ yếu tại khu sản xuất giống thủy sản An Hải, Ninh Phước và khu sản xuất giống thủy sản Nhơn Hải, Ninh Hải. Sản lượng tôm giống đạt khoảng 12 tỷ postlarvae.

Biểu 11: Tình hình sản xuất giống tôm thẻ chân trắng giai đoạn 2006 – 2012

	Năm
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Số cơ sở
	2
	5
	21
	36
	40
	86
	246

	Công suất (m3)
	250
	500
	1.050
	19.500
	-
	33.408
	-

	Sản lượng (tỷ)
	0,03
	1
	2,2
	3,4
	5,8
	7,2
	> 12


* Nguồn: Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận

Phần lớn các cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng là các công ty, doanh nghiệp lớn, chú trọng đầu tư mở rộng quy mô, nâng cấp trang thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ tiên tiến nên sản lượng giống tôm thẻ chân trắng tại Ninh Thuận không ngừng gia tăng và đạt chất lượng cao.

Nguồn tôm thẻ chân trắng bố mẹ chủ yếu được nhập khẩu từ Singapore, Thái Lan, Hawaii (Mỹ), Indonesia. 

Ngoài 2 đối tượng sản xuất chính là giống tôm Sú và giống tôm thẻ chân trắng, thời gian qua Ninh Thuận còn phát triển sản xuất giống một số đối tượng khác như: ốc Hương, Tu hài, cua biển, ghẹ xanh và một số loài cá biển, đáp ứng nhu cầu đa dạng nghề nuôi trong tỉnh và các địa phương khác trong cả nước. Năm 2012 trên địa bàn tỉnh có khoảng 72 cơ sở sản xuất giống ốc Hương, 03 cơ sở sản xuất giống Tu Hài, 03 cơ sở sản xuất giống cua và 02 cơ sở cung cấp giống cá nước ngọt.

4.2.3. Sản xuất giống ốc Hương:

Nghề sản xuất giống ốc Hương tại Ninh Thuận được hình thành từ năm 2003. Ban đầu chỉ có 02 đơn vị là công ty Khang Thạnh (Thuận Nam) và cơ sở Long Hải (Ninh Hải) sản xuất giống ốc Hương cung cấp cho nghề nuôi thương phẩm trong và ngoài tỉnh. Những năm tiếp theo, do sự phát triển của nghề nuôi ốc Hương thương phẩm ở các tỉnh miền Trung đã thúc đẩy hàng chục cơ sở sản xuất giống tôm Sú nhỏ lẻ, kém hiệu quả chuyển đổi sang sản xuất giống ốc Hương. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 70 cơ sở/ 21.792 m3 bể sản xuất giống ốc Hương. Sản lượng giống ốc Hương năm 2012 đạt 18 triệu con giống đáp ứng nhu cầu nuôi trong tỉnh và một số tỉnh lân cận. 

Khó khăn hiện nay của nghề sản xuất giống ốc Hương là thị trường tiêu thụ không ổn định, ốc nuôi thương phẩm vẫn thường xảy ra dịch bệnh chưa có biện pháp chữa trị hiệu quả nên việc phát triển, mở rộng quy mô sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

4.2.4. Sản xuất giống cá nước ngọt:

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 02 cơ sở cung cấp giống cá nước ngọt. Tuy nhiên, 02 cơ sở này không trực tiếp sản xuất cá giống mà chủ yếu mua cá hương từ các tỉnh miền Nam về ương lên cá giống để cung cấp cho các hộ nuôi thương phẩm trong và ngoài tỉnh. Trong năm 2012 cung cấp cho nghề nuôi thương phẩm được 16 triệu con giống cá nước ngọt các loại. 

Ngoài các cơ sở sản xuất của các thành phần kinh tế, Trung tâm giống Hải sản cấp I của tỉnh là cơ sở của nhà nước được trung ương đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, có đầy đủ điều kiện để có thể sản xuất giống các đối tượng thủy sản nước mặn, lợ và cả nước ngọt. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có Trung tâm là đơn vị được giao nhiệm vụ vừa tiếp nhận công nghệ sản xuất giống mới, vừa sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở, đơn vị khác khi có nhu cầu.

4.2.5. Hiện trạng nguồn nhân lực: 

Đối với lĩnh vực sản xuất giống mà đại diện là giống tôm thẻ chân trắng, kết quả điều tra thống kê cho thấy độ tuổi của người lao động sản xuất tôm giống trung bình là 33,3 ± 11,6 tuổi (khoảng dao động từ 17 ÷ 55 tuổi), trong đó dưới 25 tuổi chiếm 29,5 %; từ 25 ÷ 45 tuổi chiếm 44,6 %, trên 45 tuổi chiếm 26,2 %. Kết quả điều tra cho thấy lực lượng lao động nghề này sẽ có xu thế phát triển ổn định trong thời gian đến.

Về trình độ văn hóa: Kết quả điều tra thống kê cho thấy số lao động có trình độ văn hóa cấp 3, cấp 2 và cấp 1 chiếm tỷ lệ tương ứng là 53,8 %, 31,6 % và 14,6 %. Qua đó có thể thấy nghề sản xuất giống tôm thẻ chân trắng thu hút được một lực lượng lao động có trình độ văn hóa nhất định, có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. 

Về trình độ chuyên môn: số lao động không có trình độ chuyên môn chiếm 68,4 %, trình độ trung cấp 20,8 %, đại học 10 % và sau đại học 0,8 %. Trình độ chuyên môn có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất và sự phát triển ổn định của cơ sở; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp cho các cơ quan quản lý thủy sản ở địa phương định hướng đào tạo nghề. Có thể thấy rằng lực lượng lao động không có trình độ chuyên môn chiếm tỷ lệ 68,4 % là khá cao, đây là một trong những nhân tố hạn chế, kìm hãm sự phát triển. Vì vậy việc đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng lao động là rất cần thiết và phải được quan tâm chú trọng. 

 Về kinh nghiệm: số năm kinh nghiệm của kỹ thuật viên và công nhân từ 5 - 15 năm, chiếm tỷ lệ 52,3 %. Những người có kinh nghiệm từ 5 - 15 năm đều nằm trong độ tuổi 25 – 40 tuổi, đây cũng là độ tuổi phát huy được sức lao động hiệu quả nhất. Số kỹ thuật viên và công nhân có trên 15 năm kinh nghiệm chiếm 2,3 %, đây là lực lượng có bề dày kinh nghiệm sống, có thâm niên nghề nghiệp tuy nhiên hạn chế của những người này là tuổi tác và sức khỏe, sự năng động, nhạy bén. Nhóm người này thường làm công tác quản lý hay chỉ đạo kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất tôm giống.
Biểu 12: Hiện trạng năng lực sản xuất giống thủy sản

	 STT
	Huyện
	Xã
	Đối tượng
	Số cơ sở
	Công suất (m3)

	1
	Thuận Nam
	 
	 
	55
	10.360

	 
	 
	Cà Ná
	Tôm chân trắng
	13
	2.882

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	1
	150

	 
	 
	 
	Tu hài
	39
	5.970

	 
	 
	Phước Dinh
	Tôm Sú
	1
	1.008

	 
	 
	 
	Ốc Hương
	1
	350

	2
	Ninh Phước
	 
	 
	71
	26.711

	 
	 
	An Hải
	Tôm chân trắng
	27
	15.235

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	44
	11.476

	3
	Phan Rang
	 
	 
	7
	5.900

	 
	 
	Mỹ Bình
	Tôm Sú
	5
	900

	 
	 
	Thành Hải
	Cá nước ngọt
	2
	5.000

	4
	Ninh Hải
	 
	 
	239
	60.303

	 
	 
	Khánh Hội
	Tôm chân trắng
	10
	3.595

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	28
	4.856

	 
	 
	Nhơn Hải
	Tôm chân trắng
	36
	11.696

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	94
	18.714

	 
	 
	 
	Ốc Hương
	71
	21.442

	5
	Toàn tỉnh
	 
	Tất cả đối tượng
	372
	103.274

	 
	 
	 
	Tôm chân trắng
	86
	33.408

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	173
	37.104

	 
	 
	 
	Tu hài
	39
	5.970

	 
	 
	 
	Ốc Hương
	72
	21.792

	 
	 
	 
	Cá nước ngọt
	2
	5.000


* Nguồn: Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Thuận.
4.3. Hiệu quả kinh tế: 

Hiệu quả kinh tế được thể hiện qua tỷ suất lợi nhuận thu được sau mỗi đợt sản xuất. Đối với sản xuất giống tôm thẻ chân trắng, tỉ suất lợi nhuận trung bình của các cơ sở đạt được là 17,0 ± 2,1% (khoảng dao động 15 ÷ 20%); cao nhất ở địa bàn Ninh Phước 18,3 ± 1,6 % và thấp nhất là Ninh Hải 16,3 ± 2,1 %. Hiệu quả sản xuất của các cơ sở có quy mô khác nhau thì sẽ khác nhau, phụ thuộc vào quy mô đầu tư, quy trình công nghệ. Với những cơ sở nhỏ, sử dụng công nghệ đơn giản, tốn ít nhân công sẽ giảm đáng kể chi phí đầu vào, tuy nhiên sản lượng trung bình/ năm không cao. Ngược lại, với những công ty lớn sử dụng công nghệ hiện đại, quy trình tiên tiến thì cần nhiều nhân công, chi phí vận hành các thiết bị công nghệ cao. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận của mỗi đợt sản xuất không cao nhưng do quy mô lớn, tổng sản lượng hàng năm rất cao (khoảng 1 - 2 tỷ postlarvae/ năm) nên lợi nhuận thu được của những công ty này là rất lớn. 

Có thể thấy rằng sản xuất giống tôm thẻ chân trắng là nghề mang lại lợi nhuận cao, tuy nhiên sản xuất giống tôm thẻ chân trắng đòi hỏi vốn đầu tư lớn, rủi ro cao, yêu cầu về kinh nghiệm sản xuất và trình độ chuyên môn phù hợp, do vậy đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ để phát triển ổn định đây là một thách thức lớn.   

Đối với sản xuất giống các đối tượng thủy sản khác như ốc Hương, Tu hài, cua, cá nước ngọt,… Do đầu ra không ổn định, nhu cầu con giống thấp nên khó mở rộng quy mô sản xuất.

II. DỊCH VỤ CHO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

1. Xét nghiệm giống thủy sản

- Nhằm nâng cao chất lượng giống cung cấp cho người nuôi, ngành Nông nghiệp thực hiện chương trình kiểm dịch toàn bộ giống sản xuất trong tỉnh trước khi xuất bán cho người nuôi và giống di nhập từ tỉnh ngoài vào.

- Để giúp cho người sản xuất kiểm tra một số chỉ tiêu chất lượng con giống trước khi đưa vào nuôi thương phẩm, hiện nay toàn tỉnh có 04 phòng xét nghiệm của Chi cục Thú y (01 phòng), Chi cục Nuôi trồng thủy sản (01 phòng), Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư (01 phòng) và Trung tâm giống hải sản cấp I (01 phòng). Các phòng xét nghiệm được đầu tư máy móc, trang thiết bị (ở các mức độ khác nhau) để có thể kiểm tra một số loại bệnh virus  MBV, WSSV, YHV, IHHNV, HPV, IMNV, TSV, vi khuẩn, một số yếu tố môi trường (như Oxy, pH, độ mặn. Các phòng xét nghiệm chưa đủ năng lực để kiểm tra tất cả các yếu tố vật lý, hóa học vụ phục sản xuất giống thủy sản nói riêng và nuôi trồng thủy sản nói chung.

2. Dịch vụ cung cấp thức ăn, trang thiết bị và thuốc dùng trong NTTS:

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có khoảng 40 cơ sở kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản với hàng trăm loại thức ăn, chế phẩm sinh học. Phần lớn thuốc, thức ăn thủy sản tiêu thụ tại địa phương đều được nhập từ ngoài tỉnh (chủ yếu từ Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai) qua hệ thống phân phối là các đại lý thuốc, thức ăn thủy sản. 

- Về thức ăn công nghiệp: Hiện nay đã có trên 10 hãng sản xuất thức ăn công nghiệp cho nuôi thuỷ sản có đại lý cấp I tại Ninh Thuận. Mạng lưới đại lý cấp II, III đã phủ kín hầu khắp các vùng nuôi tập trung như huyện Ninh Hải, huyện Ninh Phước và TP. Phan Rang. Về cơ bản các cơ sở này đã đáp ứng khá tốt nhu cầu của người nuôi về số lượng và sự đa dạng của hàng hóa. 

- Về các mặt khác:

+ Thuốc chữa bệnh: Có nhiều đại lý, nhiều chủng loại, đa dạng về cách sử dụng. Một mặt rất tích cực cho phòng chữa bệnh nhưng cũng tạo ra nguy cơ cao cho công tác kiểm tra kiểm soát các chất cấm sử dụng đặc biệt là dư lượng kháng sinh.

+ Các thiết bị: Có nhiều đại lý, nhiều chủng loại thiết bị từ sản xuất trong nước đến nhập khẩu giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người sản xuất.

- Về chất lượng thì hàng năm, Chi cục NTTS đều tiến hành các đợt thu mẫu thức ăn và mẫu chế phẩm sinh học để kiểm tra chất lượng giúp người nuôi tôm yên tâm sử dụng thức ăn và các chế phẩm sinh học. Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra rất phức tạp, kết quả kiểm tra cho thấy trên 50% các sản phẩm được thu mẫu có chất lượng thấp hơn mức công bố do vậy một số thuốc, hóa chất, thức ăn không đạt tiêu chuẩn vẫn được lưu hành gây thiệt hại không nhỏ cho người nuôi.

III. HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG KHCN & KHUYẾN NGƯ

1. Hiện trạng áp dụng khoa học và công nghệ

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận việc áp dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực nuôi tôm thương phẩm và sản xuất tôm giống. Địa bàn tỉnh Ninh Thuận gần với Trường Đại học Nha Trang, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Viện Hải dương  đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

1.1. Trong sản xuất giống thủy sản:

- Đối với các cơ sở sản xuất: Khá hạn chế, chỉ một số cơ sở lớn có đầu tư khoa học kỹ thuật tốt như nguồn tôm bố mẹ, bố trí sản xuất theo hướng an toàn sinh học, có hệ thống xử lý nước thải… vì vậy đã nâng cao được năng suất và giống làm ra bảo đảm chất lượng theo yêu cầu người nuôi. 

- Đối với Nhà nước: Hiện nay đã có Trung tâm giống Hải sản cấp I là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất giống trên địa bàn tỉnh, với cơ sở sản xuất được đầu tư quy mô và hiện đại, trong một vài năm đến, Trung tâm giống Hải sản cấp I sẽ là cầu nối giúp cho các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh tiếp nhận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

1.2. Trong nuôi thương phẩm
Nhìn chung hiện nay đa số (trên 90 %) người nuôi tôm có hiểu biết khá tốt về kỹ thuật nuôi tôm, nắm chắc quy trình nuôi từ khâu chuẩn bị ao, cải tạo, đến chọn giống, cho ăn, chăm sóc, sử dụng chế phẩm sinh học thay cho kháng sinh, hoá chất trong quản lý môi trường ao nuôi vì 90% số diện tích đã chuyển sang nuôi bán thâm canh và thâm canh từ nhiều năm nay. 

Những năm gần đây, ngành liên tục phổ biến các mô hình nuôi mới, trong đó tập trung các mô hình nuôi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mô hình nuôi an toàn sinh học, mô hình nuôi ứng phó với hội chứng tôm chết sớm (EMS). Nhân rộng các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng tiêu chuẩn GAqP, VietGAP, nuôi tôm theo công nghệ Biofloc/ Semi-Biofloc, mô hình nuôi “CPF Turbo Program”,… Ứng dụng các Quy trình kỹ thuật nuôi tôm theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả để sản xuất.

Ngành Thủy sản đã ứng dụng một số công nghệ tiên tiến tiến, cũng như trang bị một số thiết bị hiện đại như máy PCR phục vụ cho công tác xét nghiệm, nhằm chẩn đoán phát hiện sớm mầm bệnh nguy hiểm do virút gây ra trên đối tượng nuôi, cũng như giúp đỡ người nuôi trong việc kiểm tra chất lượng tôm giống.  

Đối với thủy sản nước ngọt, một số hình thức nuôi thâm canh và đối tượng mới đang được thử nghiệm như nuôi cá Chình ở Ninh Sơn, cá Lăng Nha ở Bác Ái, cá Lóc Bông ở Ninh Phước, cá Bống Tượng ở Phan Rang,… các mô hình đều áp dụng quy trình nuôi đảm bảo không làm suy thoái, huỷ hoại môi trường sinh thái và mang tính bền vững, an toàn và ổn định.

Khuyến khích các hộ nuôi sử dụng công nghệ sạch, công nghệ sinh học.

2. Công tác khuyến ngư

- Nuôi trồng thủy sản: từ đầu năm ngành luôn triển khai kế hoạch mùa vụ, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức sản xuất, khuyến cáo mùa vụ, kiểm tra chất lượng con giống, tập huấn kỹ thuật, quản lý đối tượng nuôi, cung ứng nguồn nước, thực hiện quan trắc môi trường. 
Tổ chức lại sản xuất theo hướng thành lập các tổ cộng đồng để nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Đồng thời, kiểm tra chất lượng và tư vấn về tôm giống cho người nuôi tôm. 
Hàng năm tổ chức cho cán bộ, nông dân tập huấn, hội thảo và tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất nuôi trồng thủy sản điển hình trong tỉnh. 

- Sản xuất giống: Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống tôm Sú chuyển đổi sang sản xuất giống tôm thẻ theo quy định của pháp luật; Chứng nhận công bố chất lượng cho các cơ sở sản xuất giống; Kiểm tra và cấp chứng nhận vệ sinh thú y cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản; Tổ chức kiểm dịch giống.
3. Hiện trạng thông tin phục vụ NTTS: 

Thông tin kỹ thuật mà người nuôi thuỷ sản tiếp thu được chủ yếu qua hệ thống phát thanh, truyền hình địa phương với khoảng 12 chuyên mục khuyến ngư/ năm, một ít qua sách, báo. Một kênh không kém phần quan trọng là qua các lớp tập huấn của Trung tâm Khuyến ngư tỉnh khoảng từ 10 - 15 lớp/ năm. Hoặc các lớp tập huấn, tiếp thị, hội nghị khách hàng của các công ty thuốc và thức ăn trong và ngoài nước cũng khoảng 10 - 15 lớp/ năm. Các thông tin khác về vay vốn, thị trường, luật pháp trong nuôi trồng thủy sản… do các đơn vị trực thuộc ngành Thuỷ sản tuyên truyền, phổ biến hoặc phối hợp với ngành Ngân hàng tìm biện pháp giải quyết. 
IV. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CHẾ BIẾN VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

1. Chế biến thuỷ sản

Trong những năm qua ngành thủy sản đã tập trung xây dựng được vùng nguyên liệu chủ lực cho chế biến xuất khẩu. Nhưng nhìn chung về chế biến mà nhất là chế biến xuất khẩu không đáp ứng được thực tế sản xuất nguyên liệu tại địa phương. Nguyên liệu đưa vào chế biến xuất khẩu mới sử dụng được 7-10% tổng nguyên liệu, phần còn lại chế biến sản phẩm tiêu thụ nội địa và cung cấp ra ngoài tỉnh. Khâu bảo quản sau thu hoạch của người sản xuất còn hạn chế, các nhà máy chế biến chưa gắn chặt với nậu vựa, đại lý thu mua ở các vùng sản xuất nguyên liệu.  


Hiện nay toàn tỉnh có 1 Nhà máy chế biến tôm xuất khẩu của Công ty chế biến thủy sản Thông Thuận với công suất 3.000 tấn thành phẩm/ năm. Dự kiến đến cuối năm 2013 sẽ có thêm 2 nhà máy đi vào hoạt động, nhà máy chế biến tôm xuất khẩu số 2 (Công ty Thông Thuận) với công suất 8.000 tấn thành phẩm/ năm và nhà máy chế biến rau câu Sơn Hải (huyện Thuận Bắc) với quy mô 6.000 tấn rong khô/ năm. 

2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm

2.1. Sản phẩm giống thủy sản

Nhu cầu giống tôm trong tỉnh hàng năm chỉ chiếm khoảng 10-20% sản lượng giống sản xuất được, do vậy tôm giống Ninh Thuận chủ yếu (80%) cung cấp cho các tỉnh có nghề nuôi thủy sản phát triển trong cả nước. Thị trường tiêu thụ tôm giống của Ninh Thuận khá rộng tùy theo nhu cầu phát triển đối tượng nuôi của từng khu vực. Có thể chia ra làm 2 thị trường tiêu thụ chính: Đối với giống tôm Sú thị trường tiêu thụ chính là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, nhu cầu quanh năm, nhưng tập trung chủ yếu vào tháng 3-7 hàng năm; Đối với giống tôm Thẻ chân trắng thị trường tiêu thụ tất cả các tỉnh thành phố ven biển trên cả nước và có nhu cầu quanh năm.

2.2. Sản phẩm nuôi thương phẩm
Thị trường tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến mục đích, khả năng đầu tư và quy mô sản xuất thủy sản. Với  hiện trạng sản xuất như hiện nay, nuôi tôm thương phẩm là chính, thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trong và ngoài tỉnh.

Đối với sản phẩm thủy sản nước ngọt, do không có đầu ra ổn định vì vậy sản phẩm chủ yếu là các loại cá truyền thống như mè, trôi, chép,… đây là các loại sản phẩm có thể tiêu thụ ngay tại địa phương và đầu tư vốn không nhiều. Vì vậy đối với sản phẩm thủy sản nước ngọt tạo ra một thị trường tiêu thụ ổn định là vấn đề khó khăn nhất khi phát triển nghề nuôi thủy sản nước ngọt.

V. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÙNG NTTS

1. Môi trường nước mặt

Theo báo cáo “Hiện trạng tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận” thực hiện năm 2012 của Ban quản lý dự án CAPAS, chất lượng nước mặt của tỉnh theo các điểm quan trắc như sau:

- Tuyến sông Cái Phan Rang:

Chất lượng nước sông Cái trên toàn tuyến sông không bị ô nhiễm do các chất hữu cơ (BOD5). Chủ yếu bị ô nhiễm do sắt tại hầu hết các điểm quan trắc và vi sinh. 

- Tuyến kênh Bắc (nhánh Phan Rang):

Trên toàn tuyến kênh không bị ô nhiễm do các chất hữu cơ (BOD5). Chủ yếu bị ô nhiễm do sắt, vi sinh (coliform) tại hầu hết các điểm quan trắc và amoni, nitrít tại cuối kênh. 

Nguyên nhân chính là do hoạt động sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt của các khu dân cư sống ven kênh xả thải trực tiếp xuống kênh và ảnh hưởng một phần của nguồn nước sông Cái có nồng độ sắt vượt quy chuẩn. 

- Tuyến kênh Bắc (nhánh Ninh Hải): 

Không bị ô nhiễm do các chất hữu cơ (BOD5). Chủ yếu bị ô nhiễm do kim loại (sắt) và vi sinh (coliform) tại hầu hết các điểm quan trắc. 

Nguyên nhân chính do chất thải sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của các khu dân cư sống ven sông kênh xả thải trực tiếp xuống kênh làm nồng độ vi sinh trong nước kênh cao và một phần là do ảnh hưởng của nguồn nước sông Cái có nồng độ sắt vượt quy chuẩn.

- Tuyến kênh Nam (nhánh Ninh Phước):

Trên toàn tuyến kênh không bị ô nhiễm do các chất hữu cơ (BOD5). Chủ yếu bị ô nhiễm do kim loại (sắt) và vi sinh (coliform) tại một số điểm quan trắc. 

Nguyên nhân chính là do chất thải sinh hoạt, hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của các hộ dân sống ven kênh xả thải trực tiếp xuống kênh làm nồng độ các chất ô nhiễm trong nước kênh tăng và ảnh hưởng một phần của nguồn nước sông Cái có nồng độ sắt vượt quy chuẩn.

* Đánh giá chung:  về hiện trạng và xu thế chất lượng nước mặt ở cấp độ 0 (Tài nguyên nước trong tình đang được cải thiện). 

Ngoài kết quả chất lượng nước mặt theo 22 điểm quan trắc, để đánh giá thêm về chất lượng nguồn nước vùng quy hoạch chúng tôi đã tiến hành lấy bổ sung mẫu tại 17 vị trí vào tháng 2/2012, kết quả thu được như sau:

(1) Các thông số cơ bản đánh giá chất lượng nước cho nuôi trồng thủy sản: pH, DO, H2S, BOD5, COD. (Xem biểu PL 16)
Một nguồn nước sử dụng cho nuôi trồng thủy sản cần đáp ứng các yêu cầu sau :

- Có pH thích hợp và ổn định ( trong khoảng 6,5 – 8,5 QCVN 08 – 2008)

- Đầy đủ ôxy hòa tan ( ≥ 5 mg/L  QCVN 08 - 2008)

- Không chứa chất gây ô nhiễm (H2S, BOD, COD nằm trong giới hạn cho phép. H2S ≤ 0,01mg/L; BOD5 < 15 mg/ L; COD < 30 mg/ L - QCVN 08–2008)

Tất cả các thủy vực được khảo sát đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng nước nuôi trồng thủy sản theo các tiêu chí của mục đích sử dụng nước. 

(2) Các thông số ảnh hưởng đến phát triển và sinh trưởng của động vật thủy sản và năng suất nuôi trồng thủy sản: 

* Các thông số ảnh hưởng đến phát triển và sinh trưởng của động vật thủy sản (các ion đa lượng) (Xem biểu PL 17)

K+, Na+, Ca2+, Mg2+là thành phần tự nhiên của nuớc trong các thủy vực, hàm lượng của chúng hiện hữu một cách khách quan tuỳ thuộc vào tính chất và đặc điếm của các thủy vực. Ảnh hưởng đáng kể lên đời sống của động vật thủy sản chủ yếu là hai ion Ca2+ và Mg2+. Sự có mặt của hai ion này tuỳ thuộc hàm lượng cụ thể trong môi trường ở các thời điểm khác nhau sẽ ảnh hưởng đến phát triển phôi và ấu trùng của động vật thủy sản và sinh trưởng của cá – giáp xác - nhuyễn thể nuôi trong ao, đồng thời hạn chế độc tính của một số ion kim loại nặng sẵn có trong ao nuôi.

Qua kết quả phân tích, hàm lượng các ion đa lượng tăng theo mức độ mặn của các thủy vực. 

* Các thông số liên quan đến năng suất nuôi trồng thủy sản: NH4+, NO2-, NO3-, PO43-, SiO3-. (Xem biểu PL 18)

Các ion NH4+, NO3-, PO43-, SiO3- có mặt trong nước sử dụng cho nuôi trồng thủy sản là các muối dinh dưỡng cần thiết cho thực vật nổi (nguồn thức ăn cho động nổi) và sau đó cả hai nhóm sinh vật này là thức ăn của động vật thủy sản trong hệ thống sản xuất. Bởi vậy các muối dinh dưỡng có ý nghĩa môi trường trong nuôi trồng thủy sản là: Góp phần nâng cao năng suất ao nuôi.
Các muối dinh dưỡng có thể chia làm 3 nhóm:

+ Nhóm các ion chứa N: NH4+, NO2-, NO3-
+ Nhóm ion chứa P: PO43-
+ Nhóm ion chứa Si: SiO3-
Các số liệu cho thấy tình trạng khá tốt của môi trường: Mức dinh dưỡng không cao thể hiện qua hàm lượng ammonia và nitrit luôn nhỏ hơn giới hạn cho phép (giới hạn cho phép NH4+ =70 μg/L, NO2- = 55  μg/L).

Tương tự: phôtphat luôn nhỏ hơn giới hạn cho phép (PO43- = 15 μg/L).

Chỉ có quan tâm là hàm lượng nitrat tương đối cao so với giới hạn cho phép (GHCP NO3- = 100 μg/L). Điều này chứng tỏ khu vực lấy mẫu bị ảnh bởi nước thải nông nghiệp và các khu vực nuôi trồng thủy sản quần hợp xung quanh.

Riêng hàm lượng silicat đáp ứng tốt cho nhu cầu của thực vật nổi.

* Các thông số có độc tính đối với động vật thủy sản: Zn2+, Pb2+, Cu2+, Mn2+, Fe3+.(Xem biểu PL 19)

Thường là các ion kim loại nặng có trong nước như : Fe2+, Pb2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+. Các ion kim loại này thể hiện tính độc tới động vật thủy sản khi hàm lượng của chúng vượt quá giới hạn cho phép.

- Đối với chì và đồng: tất cả các thủy vực được điều tra đều có hàm lượng của hai kim loại này dưới giới hạn cho phép (không ảnh hưởng tới động vật thủy sản).

- Đối với kẽm: trong các thủy vực nước ngọt đều có hàm lượng dưới giới hạn cho phép. Chỉ với các mẫu có độ mặn, hàm lượng kẽm dao động trong khoảng 0,032 – 0,083 mg/L cao gấp 3 đến 8 lần so với giới hạn cho phép (giới hạn cho phép của kẽm trong nước biển vùng nuôi thủy sản ven bờ là 0,01 mg/L), nhưng lại thấp hơn rất nhiều so với quy chuẩn QCVN 8 – 2008.

- Đối với mangan: các thủy vực nước ngọt đều có hàm lượng dưới giới hạn cho phép. Nhưng ở các thủy vực nước mặn, có thể xếp các thủy vực theo các mức sau:

+ Cận trên giới hạn cho phép(>0,10 mg/L): Gồm các thủy vực: ruộng muối Cà Ná, ao nuôi Sơn Hải, đầm Nại.

+ Vượt mức giới hạn cho phép (gấp 3 đến 6 lần GHCP): Gồm các thủy vực: trại giống Khánh Nhơn, giếng khoan Lương Cách.

* Đánh giá chung:

Qua đợt khảo sát khu quy hoạch vào tháng 2/2012, kết quả khảo sát cho thấy các sông ngòi, kênh nội đồng có dấu hiệu nguồn nước bị ô nhiễm cục bộ.  Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả của 1 đợt thu mẫu khảo sát và vào thời điểm tháng 2, thời điểm tập trung cải tạo ao nuôi tôm, nên mức độ ô nhiễm trong khu vực vào các thời điểm khác sẽ khác.

   Những chỉ tiêu cơ bản về chất lượng nước đáp ứng sử dụng cho nuôi trồng thủy sản (hàm lượng ôxy hòa tan, độ pH, giới hạn về nồng độ các chất ô nhiễm trong nước) của các thủy vực đều phù hợp với mức cho phép của tiêu chuẩn chất lượng nước (tiêu chuẩn ngành thủy sản). 

Cơ sở thức ăn tự nhiên (thực vật nổi, động vật nổi) với sự chiếm ưu thế về thành phần loài và sinh vật luợng của các nhóm tảo lục, tảo silic, luân trùng phản ánh một tình trạng khá tốt của môi truờng nước, thích hợp cho một hệ thống sản xuất.

2. Tình hình khai thác sử dụng nguồn nước ngầm:

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án CAPAS tỉnh Ninh Thuận chỉ điều tra riêng một khu nuôi tôm trên cát tại xã An Hải, có khoảng 30 cơ sở khai thác nước dưới đất thì lượng nước khai thác đã là 31.785 m3/ng.đêm.  

Qua số liệu trên, ta có thể nội suy: vào thời kỳ nuôi tôm, lượng nước khai thác dưới đất để phục vụ cho nuôi tôm ước khoảng từ 120.000 - 200.000 m3/ngày.đêm. Đây quả là con số rất lớn đối với một tỉnh có nguồn nước dưới đất rất hạn chế như ở Ninh Thuận.

Các khu vực nuôi tôm đều khai thác nước dưới đất để phục vụ nuôi tôm. Qua điều tra khảo sát, tại các khu vực này, tầng nước dưới đất đã bị nhiễm mặn nghiêm trọng và ranh mặn ngày càng tiến sâu vào nội địa, nước dưới đất đều không thể phục vụ cho mục đích sinh hoạt được nữa.

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Có thể nói nuôi trồng thủy sản những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu, có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn, giải quyết nhiều công ăn việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên do còn nhiều bất cập trong quản lý và phát triển nên sản xuất chưa đảm bảo được tính ổn định, thường phải đối mặt với những yếu tố bất ổn, vì thế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân.

1.1. Những mặt thuận lợi: 

- Đối với nghề nuôi thương phẩm một số đối tượng thủy sản nước mặn, lợ như tôm Hùm, ốc Hương, tôm Sú và tôm thẻ chân trắng thương phẩm,… có một số mặt thuận lợi đó là nguồn nước biển ven bờ trong sạch, tương đối chủ động về con giống, thức ăn. Bên cạnh đó có lực lượng lao động dồi dào, có kinh nghiệm.

- Đối với nghề sản xuất giống thủy sản: điều kiện tự nhiên, khí hậu thuận lợi, nguồn nước biển có chất lượng tốt, rất phù hợp cho sản xuất giống các đối tượng thủy sản nước mặn có giá trị kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng được nhà nước quan tâm đầu tư, cải tạo nâng cấp. Lực lượng lao động dồi dào, trẻ tuổi, năng động nhạy bén trong việc tiếp cận, nắm bắt và vận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để không ngừng nâng cao hiệu quả.

1.2. Những khó khăn hạn chế:

- Đối với nghề nuôi biển: do không có các vịnh kín gió nên việc phát triển nuôi lồng bè trên biển gặp nhiều khó khăn, cần phải có sự hỗ trợ của nhà nước, của các tổ chức tín dụng giúp cho người dân có vốn đầu tư lồng bè nuôi theo công nghệ hiện đại như các nước trong khu vực và trên thế giới.

- Cơ sở hạ tầng (giao thông, thủy lợi, điện sản xuất,…) tại một số vùng nuôi tôm tập trung hầu như chưa được đầu tư (đầm Nại) hoặc đầu tư nhưng chưa đồng bộ vì vậy hiệu quả khai thác, sử dụng không cao (dự án nuôi tôm An Hải, Sơn Hải). Nguồn nước ngọt phục vụ cho nuôi tôm thương phẩm rất hạn chế về số lượng và kém về chất lượng, thiếu hệ thống điện 3 pha, hệ thống xử lý nước thải.
- Người nuôi hầu như rất khó tiếp cận với các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp trang thiết bị, cải tiến công nghệ.

- Hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản còn hạn chế như nghiên cứu về bệnh trên tôm (nuôi thương phẩm và tôm giống), trên ốc Hương; lưu giữ, nhân giống rong Sụn bằng phương pháp nuôi cấy mô; nghiên cứu phát triển các đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế, phù hợp với đặc điểm điều kiện tự nhiên, khí hậu tại Ninh Thuận…. Chưa có sự tham gia, đầu tư của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế khác trong việc hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, cải tiến quy trình kỹ thuật.

- Tình hình môi trường ở các vùng nuôi tập trung ngày càng bị ô nhiễm do ý thức của người sản xuất ở một số nơi chưa tốt, việc xả thải trực tiếp là một trong những nguyên nhân làm cho bệnh dịch ngày càng có xu hướng phát triển trên nhiều đối tượng nuôi gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nhưng hiện chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

PHẦN III

DỰ BÁO CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN

I. Dự báo về thị trường tiêu thụ

Hiện nay trên thị trường các sản phẩm thay thế khác như thịt gia cầm, gia súc ngày càng có nhiều loại dịch bệnh có thể lây sang người, điều đó làm cho người tiêu dùng lo ngại rất nhiều từ các loại thực phẩm trên và thực phẩm được người tiêu dùng chọn để thay thế chính là sản phẩm thủy sản.

Căn cứ vào số liệu của FAO và một số nghiên cứu về tiêu thụ thủy sản ở Việt Nam, mức tiêu dùng các sản phẩm thủy sản trung bình đầu người khoảng 24kg/người/năm. Theo chiến lược phát triển KT-XH của Việt Nam, dân số toàn quốc dự báo đến năm 2015 con số này là 90,1 triệu người và đến năm 2020 con số này là 98,6 triệu người. Như vậy với tốc độ tăng dân số như trên và với mức tiêu dùng thủy sản đầu người 24/kg/người/năm thì toàn quốc năm 2015 tiêu thụ khoảng 2,16 triệu tấn và đến năm 2020 toàn quốc tiêu thụ khoảng 2,36 triệu tấn thủy sản các loại.

* Dự báo xu hướng thị trường tiêu thụ thuỷ sản tỉnh Ninh Thuận

Thị trường tiêu thụ sản phẩm thuỷ sản là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến mục đích, khả năng đầu tư và quy mô sản xuất thuỷ sản. Đây là vấn đề quan trọng trong phát triển bất cứ một ngành kinh tế nào, đặc biệt là đối với ngành nuôi trồng thủy sản do sản phẩm không bảo quản lâu được và phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái thu mua.

Có thể dự báo tình hình tiêu thụ hàng thuỷ sản tỉnh Ninh Thuận như sau:

- Hiện nay Ninh Thuận là 1 trong 4 tỉnh Nam Trung Bộ cung cấp 70% sản lượng giống cho cả nước, thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh đồng bằng sông cửu long (ĐBSCL). Theo Đề án phát triển NTTS Việt Nam, đến năm 2020 vùng ĐBSCL phải hình thành vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung có quy mô diện tích lớn, vì vậy nhu cầu về nguồn tôm giống chất lượng cao để đáp ứng cho các tỉnh ngày càng cao, đây là một cơ hội cho sản xuất tôm giống ở Ninh Thuận. 
- Nhu cầu về nguồn nguyên liệu tôm Thẻ, Sú và tôm Hùm cung ứng cho các Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trong và ngoài tỉnh rất lớn.
- Các sản phẩm hải đặc sản khác do sản lượng nhỏ nên tiêu thụ trong tỉnh (phục vụ du lịch) là chính và 1 phần cho các tỉnh lân cận.

- Một số các đối tượng cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao như cá Bông lau, cá Lăng Nha, cá Chình, cá Thác lác, cá Bống tượng, cá Lóc bông,…được mang đi tiêu thụ ngoại tỉnh là chính.

- Còn lại các loại cá nước ngọt khác được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh.

II. Dự báo về tiến bộ khoa học công nghệ

- Các đối tượng nuôi trong tương lai sẽ ngày càng đa dạng và trở nên phù hợp, thích nghi với lợi thế từng vùng. Công nghệ sinh học phát triển sẽ được áp dụng trong NTTS để thực hiện sản xuất bền vững, thân thiện môi trường.

- Các hướng nghiên cứu, ứng dụng chính gồm: Vấn đề di truyền chọn giống, tăng trưởng nhanh, kháng bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó ưu tiên chọn các giống mới, bản địa; Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống có năng suất và sản lượng cao, an toàn sinh học. Đồng thời, nghiên cứu các phương pháp phòng trị bệnh cho tôm cá, trong đó chú trọng nghiên cứu chất kích thích miễn dịch cho tôm, thực hiện việc phòng trị bệnh cho thủy sản bằng thảo dược; Nghiên cứu về vấn đề môi trường trong NTTS, đảm bảo phát triển bền vững. Ứng dụng công nghệ BioFloc vào quy trình nuôi tôm theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng mô hình nuôi tôm trong nhà kính với quy trình khép kín…

- Sắp tới các Viện, Trung tâm nghiên cứu thủy sản sẽ tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu gia hóa khép kín vòng đời tôm Sú trong hệ thống nhà nuôi để cho ra các đàn tôm sú gia hóa thương mại đạt hiệu quả thành thục và sinh sản cao. Nhờ đó ta sẽ độc lập, chủ động hơn trong quy trình sản xuất, nuôi tôm Sú thương phẩm mà không phải nhập nguồn giống từ nước ngoài về. 

- Các tiến bộ khoa học công nghệ NTTS sẽ được tiếp thu có chọn lọc và ứng dụng có hiệu quả vào điều kiện thực tiễn sản xuất, đáp ứng nhu cầu thực tế về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Phù hợp theo các loại hình nuôi mặn, lợ, ngọt của tỉnh.

III. Dự báo nguồn nhân lực

Theo báo cáo tổng thể KTXH tỉnh Ninh Thuận, dự báo dân số toàn tỉnh sẽ tăng từ 573 ngàn người năm 2010 lên 650 ngàn năm 2015 và đến năm 2020 là 750 nghìn người.

Dự báo tỷ lệ lao động trong độ tuổi tăng từ 63,8% năm 2010 tăng lên 67% năm 2015 và đến năm 2020 là 72,5%. Như vậy đến năm 2015 dân số trong độ tuổi lao động là 435,5 nghìn người và năm 2020 khoảng 543,8 nghìn người. Đây là lực lượng lao động dồi dào bổ sung cho các ngành kinh tế.

Biểu 13: Dự báo dân số và lao động tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020
ĐVT: nghìn người

	Chỉ tiêu
	2010
	2015
	2020
	Tăng thêm theo thời kỳ

	
	
	
	
	2010-2015
	2016-2020

	1. Dân số
	573
	650
	750
	77
	100

	- Tr. Đó: Dân số thành thị
	207
	285.4
	360
	78.4
	74.6

	   - % so dân số
	36.1
	43.9
	48
	
	

	2. Dân số trong tuổi L.Đ
	365.7
	435.5
	543.8
	69.8
	108.3

	  - % so dân số
	63.8
	67
	72.5
	
	

	3. Dân số trong tuổi L.Đ có khả năng lao động
	361
	429
	536
	68
	107


* Nguồn: Báo cáo KTXH tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

IV. Dự báo về ô nhiễm và suy thoái chất lượng môi trường
Theo Quy hoạch Tổng thể ngành Nông lâm thuỷ sản tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 diện tích và sản lượng thủy sản của tỉnh sẽ tăng, trong đó chủ yếu là diện tích mặt nước vùng ven biển được sử dụng cho mục đích nuôi tôm (tôm Sú, tôm Thẻ và tôm Hùm) sẽ tăng cao dẫn đến chất lượng nước vùng ven biển sẽ tiếp tục bị suy giảm đáng kể do việc xả thải từ các hoạt động NTTS. Chính các chất thải từ NTTS đã tác động ngược trở lại đối với sự phát triển bền vững của ngành. Trong những vùng nuôi tôm do chưa đảm bảo các yêu cầu về nguồn nước cấp, thoát dẫn đến sự lan truyền bệnh tật và ô nhiễm giữa các vùng với nhau.

Mặc dù hiện nay với mô hình nuôi tôm công nghiệp không thay nước, các chất hữu cơ phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, nhưng nguồn dinh dưỡng N và P từ thức ăn dư thừa cũng như từ chất thải của tôm có tác động đến sự phú dưỡng của môi trường nước xung quanh. Bên cạnh đó trong quá trình cải tạo ao nuôi hàng năm, một lượng lớn bùn đáy ao được đưa vào môi trường gây nhiều tác động như bồi lắng, ô nhiễm nguồn nước,…

Hiện nay, tại tỉnh Ninh Thuận có khoảng 7 cơ sở hoạt động sửa chữa cơ khí, tàu thuyền ven biển (tập trung ở khu vực cảng cá Đông Hải, Ninh Chữ, Cà Ná), 3 bến cá và các bãi neo đậu tàu thuyền khai thác thủy sản. Hàng ngày, các hoạt động này thải ra môi trường biển một lượng dầu mỡ hữu cơ và rác thải gây ô nhiễm môi trường nước góp phần làm giảm chất lượng nước biển ven bờ.

Ngoài ra, theo quy hoạch tổng thể KTXH tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, các khu vực ven biển phát triển loại hình du lịch thuyền buồm cao cấp, quy mô từ 100 đến 200 bến du thuyền tại vịnh Vĩnh Hy và khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ; Hình thành các cơ sở du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở khu du lịch Vĩnh Hy, Mũi Dinh,… các khu vực này cũng làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường nước biển do hoạt động xả thải hàng ngày.
Nguồn nước bị ô nhiễm là môi trường thuận lợi phát sinh dịch bệnh thủy sản, cùng với nước biển dâng dịch bệnh sẽ dễ dàng phát tán ra các vùng nuôi khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động NTTS, gây tổn thất kinh tế rất lớn.

V. Dự báo về nhu cầu sử dụng đất cho nuôi trồng thuỷ sản 
Theo Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội toàn tỉnh đến năm 2020 nhu cầu đất cho phát triển đô thị, các khu công nghiệp, du lịch và năng lượng là rất lớn vì vậy khả năng để mở rộng đất cho NTTS là hạn chế, nhất là đối với đất nuôi thuỷ sản lợ mặn. 

Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 toàn tỉnh Ninh Thuận giảm đi khoảng 500 ha đất NTTS cho quy hoạch các hạng mục như mở rộng TP. Phan Rang, TT. Khánh Hải (Ninh Hải), quy hoạch Thị xã Tân Sơn (Ninh Sơn), các khu du lịch sinh thái ở Đầm Nại, Vĩnh Hy ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân tại Phước Dinh (Thuận Nam) và Vĩnh Hải (Ninh Hải), xây dựng các nhà máy điện gió, điện mặt trời, …

Khả năng mở rộng đất NTTS chủ yếu cho nuôi thuỷ sản ngọt, ở huyện Ninh Sơn (thuận lợi về nguồn nước ngọt) và huyện Bác Ái với mục tiêu xoá đói giảm nghèo, kết hợp mô hình vườn rừng, tận dụng nguồn nước từ hồ Sông Sát. Tổng diện tích đất có khả năng mở rộng khoảng 450 ha, trong đó có một phần diện tích đất trồng lúa kết hợp nuôi cá.
VI. Dự báo nguồn nước ngọt

Theo quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội đến năm 2020, các công trình thủy lợi đủ năng lực tưới cho 56% diện tích đất nông nghiệp, thuỷ sản và du lịch.

Đến năm 2014 hoàn thành hồ Sông Cái và hệ thống thủy lợi Tân Mỹ dung tích khoảng 243 triệu m3, hồ Sông Than, hồ Ô Câm, hồ Tân giang II, hồ Tà Nôi, hồ Tà Lâm ( Ma Nới), hồ Đa Mây ( Phước Bình-Bắc Ái),…, đập hạ lưu sông Dinh để giữ nước và làm thay đổi môi trường sinh thái và khai thác lợi thế đất hai bên bờ sông Dinh; Ngoài ra đang triển khai dự án 2 hồ: Sông Biêu - Núi Một hơn 100 triệu m3. Đây là những công trình thủy lợi có quy mô lớn, dự kiến sau khi hoàn thành cơ bản cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho các vùng Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam, với tổng diện tích lên đến 15.000ha. 

VII. Dự báo về biến đổi khí hậu và nước biển dâng
BĐKH làm gia tăng tần suất và cường độ thiên tai như bão, lũ, hạn hán, mưa lớn, nắng nóng,… và có thể trở thành thảm họa, gây rủi ro lớn cho phát triển kinh tế, xã hội hoặc xóa đi những thành quả nhiều năm của sự phát triển.

Nhận thức rõ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây là định hướng để các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng và triển khai kế hoạch hành động ứng phó. 

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam (Theo kịch bản phát thải trung bình), mực nước biển dâng như sau: 

Biểu 14: Mực nước biển dâng (cm) so với thời kỳ 1980-1999

	Kịch bản
	Các mốc thời gian của thế kỷ 21

	
	2020
	2030
	2040
	2050
	2060
	2070
	2080
	2090
	2100

	Thấp (B1)
	11
	17
	23
	28
	35
	42
	50
	57
	65

	Trung bình (B2)
	12
	17
	23
	30
	37
	46
	54
	64
	75

	Cao (A1FI)
	12
	17
	24
	33
	44
	57
	71
	86
	100


* Nguồn: Kich bản biển đổi khí hậu Việt Nam - Bộ Tài nguyên Môi trường

Cuối thế kỷ 21, nếu mực nước biển dâng 1m thì 2,5% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung, 10% diện tích đồng bằng sông Hồng, 20% diện tích TPHCM và 39% diện tích Đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập. Hiện nay các vùng đất nuôi trồng thuỷ sản ven đầm Nại (Ninh Hải và Thuận Bắc), TP Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Phước, có độ cao trung bình 1,0-2,0 m so với mặt nước biển. Một số khu dân cư ven biển, ven cửa sông Dinh có độ cao 2-3 m so với mặt nước biển. Còn đại bộ phận diện tích đất vùng đồng bằng và khu dân cư đều có độ cao trên 3 m so với mặt biển.Vì vậy đến năm 2020 với mực nước biển dâng là 12cm, khu vực Nam Trung bộ (trong đó có Ninh Thuận) chưa chịu ảnh hưởng nhiều về nước biển dâng, toàn bộ diện tích đất sản xuất và ao đìa ven biển vẫn chưa bị xâm thực, tuy nhiên sẽ bị tác động mạnh bởi sự nóng lên của nhiệt độ và lượng mưa tăng dần theo các năm.

PHẦN IV

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

- Xác định Kinh tế thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn trong đó Nuôi trồng thủy sản là cực kỳ quan trọng để phát triển và xây dựng nông thôn mới.

- Phát triển nuôi trồng thủy sản nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của các Huyện, thành phố và phù hợp với định hướng phát triển thủy sản của vùng, cả nước.
- Khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như tôm Thẻ chân trắng, tôm Sú, tôm Hùm và sản xuất giống. Phát triển nuôi thủy sản theo hướng bền vững gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái.

- Phát huy nội lực, thu hút mọi thành phần kinh tế, đa dạng hoá các hình thức hợp tác kinh tế, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ từ bên ngoài, đảm bảo cở sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. 
II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH 

1. Định hướng phát triển

- Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch và giải quyết việc làm. 
- Xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm sản xuất giống thủy sản mặn, lợ lớn của cả nước, đáp ứng 25-30% nhu cầu giống của cả nước trong đó có 50-60% có chất lượng cao.

- Phát triển giống thủy sản theo hướng đa dạng các đối tượng nuôi, trong đó tập trung sản xuất các đối tượng chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và có thị trường tiêu thụ lớn như: tôm Sú, tôm Thẻ chân trắng, các loài nhuyễn thể và một số loài cá biển có giá trị kinh tế, đảm bảo nhu cầu nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến. Khôi phục lại các khu vực trồng rừng ngập mặn để cải thiện môi trường vùng nuôi. 

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu chung

- Khai thác tối đa các lợi thế về “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” trên địa bàn tỉnh để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả, bền vững. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo quy phạm GAP (Good Aquaculture Practices - quy phạm thực hành nuôi tốt) và CoC (Code of Conduct for Responsible Aquaculture - quy phạm nuôi có trách nhiệm) tạo ra nguồn thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong nước; đồng thời là nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu.

- Ổn định sản xuất để Ninh Thuận là một trong những trung tâm sản xuất giống thủy sản lớn của cả nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó chủ yếu sản xuất các đối tượng nuôi có giá trị cao như: tôm Sú, tôm Thẻ, cá Mú, cá Bớp… đáp ứng nhu cầu nuôi đa dạng của cả nước, tiếp tục khẳng định uy tín về chất lượng giống thủy sản trên thị trường tiêu thụ. 

- Phát triển NTTS theo hướng bền vững, ổn định về diện tích và năng suất nuôi, kiểm soát và hạn chế dịch bệnh. 

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Nuôi trồng thủy sản

a. Đến năm 2015: Diện tích NTTS 2.126 ha, trong đó diện tích nuôi tôm 1.266 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 19.068 tấn, trong đó sản lượng tôm 9.019 tấn

b. Đến năm 2020: Diện tích NTTS 2.354ha, trong đó diện tích nuôi tôm 916 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 23.737 tấn, trong đó sản lượng tôm 11.575 tấn

2.2.2. Sản xuất giống

a) Mục tiêu đến năm 2015:

- Sản lượng con giống: 17,2 tỷ con. Bao gồm: 16,5 tỷ con tôm giống (11,5 tỷ tôm chân trắng và 5 tỷ tôm Sú); Giáp xác khác (cua, ghẹ, tôm càng xanh…) 0,1 tỷ con; Giống nhuyễn thể (ốc Hương, Tu hài,…) 0,5 tỷ con; Các giống loài cá biển 0,01 tỷ con; Các giống cá nước ngọt 0,1 tỷ con.

b) Mục tiêu đến năm 2020:

- Sản lượng con giống: 21,2 tỷ con. Bao gồm: 20 tỷ con tôm giống (14 tỷ tôm chân trắng và 6 tỷ tôm Sú) đáp ứng nhu cầu nuôi trong cả nước; Giáp xác khác (cua, ghẹ, tôm càng xanh…) 0,2 tỷ con; Giống nhuyễn thể (ốc Hương, Tu hài,…) 0,7 tỷ con; Các giống loài cá biển 0,02 tỷ con; Các giống cá nước ngọt:  0,28 tỷ con.

- Đối với cơ sở sản xuất giống: Có 40% cơ sở giống đáp ứng tiêu chí VietGAP, trong đó có 10% cơ sở đạt tiêu chuẩn GlobalGap hoặc ACC;  

III. NỘI DUNG QUY HOẠCH
1. Quy hoạch các vùng NTTS
1.1. Vùng nuôi lợ, mặn:

Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên cho phép nghề nuôi mặn lợ  phát triển thành lĩnh vực chủ đạo trong NTTS của tỉnh. Trong đó thế mạnh chính đã được tập trung khai thác trong nhiều năm qua là sản xuất giống hải sản và nuôi tôm nước lợ. 

Đến năm 2015 diện tích nuôi thủy sản mặn lợ còn lại 1.366 ha và đến năm 2020 diện tích các vùng nuôi mặn lợ còn lại 1.016 ha do quy hoạch mở rộng TP. Phan Rang, quy hoạch TT. Khánh Hải, đô thị Cà Ná và các khu du lịch. Diện tích các vùng nuôi hầu hết đều giảm, giảm nhiều nhất ở khu vực Đầm Nại 373 ha. Quy hoạch các vùng nuôi cụ thể như sau:

1.1.1. Nuôi tôm thương phẩm

Diện tích nuôi tôm đến năm 2020 giữ ổn định 916 ha, ở các vùng sau:

* Nuôi tôm Sú

Đến năm 2020 chỉ còn tập trung phát triển ở một số diện tích thuộc khu vực Đầm Nại (huyện Ninh Hải), các khu vực này không đủ điều kiện để phát triển nuôi tôm Thẻ chân trắng, đó là các vị trí ven đầm không có nguồn nước ngọt để bổ sung, diện tích khoảng 100 – 150 ha. 
* Nuôi tôm Thẻ chân trắng (TCT)
Với những ưu điểm hiện có, tôm TCT được xác định tập trung phát triển ở những vùng đất cát ven biển như An Hải (Ninh Phước), Phước Dinh (Thuận Nam) và các diện tích thuộc Đầm Nại có khả năng cung cấp nước ngọt. Ngoài ra còn một số diện tích không được xác định là vùng nuôi tôm tập trung như Cà Ná và các vùng nhỏ lẻ thuộc Ninh Hải (xã Nhơn Hải, Thanh Hải). Tổng diện tích nuôi tôm Thẻ chân trắng khoảng 750-800 ha.
Biểu 15: Quy hoạch diện tích nuôi thuỷ sản mặn, lợ đến năm 2020

ĐVT: Ha

	STT
	Tên huyện - xã
	Diện tích
	Diện tích
	Diện tích

	 
	 
	2010
	2015
	2020

	 
	TOÀN TỈNH
	1.558,93
	1.366,00
	1.016,00

	I
	TP. Phan Rang
	61,33
	15,00
	0,00

	1
	Phường Đông Hải
	25,73
	5,00
	 

	2
	Phường Mỹ Đông
	35,20
	10,00
	 

	3
	Phường Mỹ Hải
	0,40
	 
	0,00

	II
	Huyện Ninh Hải
	973,90
	873,00
	600,00

	1
	Thị Trấn Khánh Hải
	187,94
	173,00
	0,00

	2
	Xã Vĩnh Hải
	18,22
	5,00
	0,00

	3
	Xã Phương Hải
	158,43
	113,00
	105,00

	4
	Xã Tân Hải
	292,42
	282,00
	268,00

	5
	Xã Hộ Hải
	195,56
	190,00
	179,00

	6
	Xã Tri Hải
	107,20
	97,00
	40,00

	7
	Xã Nhơn Hải
	8,99
	8,00
	3,00

	8
	Xã Thanh Hải
	5,14
	5,00
	5,00

	III
	Huyện Ninh Phước
	112,17
	112,00
	81,00

	1
	Xã An Hải
	112,17
	112,00
	81,00

	IV
	Huyện Thuận Nam
	412,85
	366,00
	335,00

	1
	Xã Phước Dinh
	379,08
	340,00
	309,00

	2
	Xã Phước Diêm
	1,32
	1,00
	1,00

	3
	Xã Cà Ná
	32,45
	25,00
	25,00


Với 2 đối tượng nuôi chủ lực trên, để có thể duy trì, phát triển ổn định và bền vững cần thiết phải tiến hành quy hoạch lại các vùng nuôi tập trung. Quy hoạch ổn định 2 vùng nuôi tập trung: Khu vực Đầm Nại và khu vực nuôi trên cát ven biển Ninh Phước, Thuận Nam. Diện tích 2 vùng nuôi tôm tập trung 890 ha, cụ thể:

* Vùng nuôi tập trung tại Đầm Nại (Ninh Hải): ổn định quy mô diện tích nuôi tôm đến năm 2020 tại Đầm Nại là 500 ha. Trong đó:

- Khu vực ven đầm: được tính từ ranh giới bờ đầm sâu vào đất liền khoảng 500m, khu vực này không có nguồn nước ngọt vì vậy giữ nguyên quy mô diện tích hiện nay, ở khu vực này nuôi tôm Sú xen với các loại hải đặc sản khác (cua, ghẹ, Hàu,…) kết hợp trồng RNM. Có thể nuôi BTC hoặc nuôi sinh thái kết hợp phát triển du lịch ven đầm sau khi khôi phục được RNM, diện tích khoảng 100- 150 ha.

- Khu vực sâu phía trên có nguồn nước ngọt chủ động là khu vực nuôi tôm Thẻ chân trắng, diện tích khoảng 350 – 400 ha, bao gồm 3 xã Tân Hải, Hộ Hải và Phương Hải. Khu vực này cần thiết phải kiên cố hoá lại các tuyến kênh mương cấp nước mặn và ngọt đã có để đảm bảo cấp đủ nước cho nuôi tôm. Để chủ động nguồn nước cho nuôi tôm, không phải phụ thuộc vào nguồn nước cấp cho sản xuất nông nghiệp, cần đầu tư và mở rộng các tuyến kênh cấp nước ngọt ở các khu vực như: kênh bà Xoài (xã Phương Hải), kênh Phước Nhơn 1,2,3,4 (xã Tân Hải, xã Hộ Hải).
* Vùng nuôi tôm trên cát: diện tích 390 ha, gồm 2 vùng:
- Vùng An Hải (Ninh Phước) và Từ Thiện (Thuận Nam): diện tích 232 ha. Trong đó khoảng 200 ha, khuyến khích việc tập trung ruộng đất cho doanh nghiệp để đầu tư quy hoạch lại thành những Farm nuôi áp dụng công nghệ cao, năng suất có thể đạt từ 25 – 50 tấn/ ha/ vụ.
Với phần diện tích còn lại 32 ha của các hộ sản xuất nhỏ, khuyến khích và hướng dẫn thiết kế lại ao đìa quy mô 2.000 – 2.500 m2/ ao, áp dụng công nghệ nuôi mới, có diện tích ao lắng và hệ thống xử lý nước thải, sẽ nuôi ổn định với năng suất 15 – 20 tấn/ ha/ ao nuôi.
- Vùng đầm Sơn Hải: Diện tích 158 ha. Đa phần là diện tích nuôi của các hộ gia đình, diện tích nuôi thường không lớn, vùng này không thể đầu tư kênh cấp 2, cấp 3 chỉ có thể vận động nhân dân đóng góp đất để mở rộng kênh tháo cho ao nuôi. Vùng này hiện chỉ mới đưa vào sử dụng 110 ha, phần diện tích còn lại sẽ tiếp tục tiến hành đưa vào nuôi khi hệ thống thuỷ lợi hồ Núi Một hoàn thành và đáp ứng nhu cầu nước ngọt cho sản xuất.

1.1.2. Nuôi các đối tượng hải đặc sản khác

Khu vực nuôi các đối tượng khác chỉ tập trung ở ven Đầm Nại, diện tích khoảng 100 ha. Ngoài ra còn các khu vực nuôi tôm Sú (nuôi 1 vụ) có thể kết hợp để nuôi xen với các đối tượng khác như cua, ghẹ, ốc Hương.

Hình thức nuôi: Nuôi quảng canh, nuôi sinh thái kết hợp du lịch.

Hiện nay đã có khả năng tạo ra giống chủ động nên việc nuôi cua có thể phát triển mạnh, có thể chuyển dần sang nuôi trong các ao nuôi tôm cho năng suất thấp hoặc các ao nuôi tôm sau vụ chính để cùng với việc nuôi cá nước lợ đa dạng hoá sản phẩm nuôi và tận dụng tối đa diện tích nuôi.

Trong khu vực ven đầm xác định các vùng có nền đáy phù hợp để trồng RNM, các ao nuôi sinh thái có thể giữ nguyên hiện trạng trồng RNM quanh bờ kết hợp nuôi các đối tượng khác có tác dụng lọc sinh học góp phần tăng khả năng tự làm sạch của đầm Nại.

1.2. Vùng nuôi biển
Theo quy hoạch chi tiết NTTS trên vùng biển Ninh Thuận đến năm 2020 đã được phê duyệt, vùng biển Ninh Thuận được chia thành 4 vùng sau: Vùng Vĩnh Hy 10 ha (vùng A), vùng đầm Nại 60 ha (vùng B), vùng vịnh Phan Rang 760 ha (vùng C) và vùng mặt nước xã Phước Dinh 235 ha (vùng D). 
Trong quy hoạch này cập nhật điều chỉnh quy hoạch cho 2 vùng A, C cho phù hợp với điều kiện thực tế, còn các vùng B, D không thay đổi.
1/ Vùng Vĩnh Hy (vùng A) duy trì hiện trạng 10ha đến năm 2015, đến năm 2020 không còn nuôi ở khu vực này.

2/ Vùng vịnh Phan Rang:

- Đến năm 2015: do khó khăn về thời tiết, sóng gió lớn vào những tháng mùa Nam nên vùng này không thể nuôi quanh năm mà chỉ có thể nuôi vào mùa Bắc, khả năng phát triển mở rộng vì thế hạn chế, giai đoạn này chỉ có thể phát triển mở rộng khoảng 20-50 ha với tối đa khoảng 1.000 lồng (kích thước 4x4x6m) và do thời gian nuôi ngắn như vậy nên chỉ nuôi nâng cấp là chính. Trong đó vùng C1 không nuôi ốc Hương, chỉ nuôi lồng bè các loại cá và giáp xác (tôm Hùm).

- Đến năm 2020: cũng khó có thể mở rộng ra vùng C2, nếu có công nghệ lồng phù hợp mới có thể mở rộng ra hết vùng C1 và C2 là 340 ha.
Để vùng này phát triển ổn định Nhà nước cần đầu tư xác định toạ độ và cắm mốc neo giao mặt nước cho từng hộ dân. Cần phải mở các tuyến đường thông thoáng từ bờ ra vùng nuôi để người nuôi đi lại, vận chuyển dễ dàng.

Như vậy đến năm 2015 diện tích nuôi trên biển và đầm vịnh là 360 ha và đến năm 2020 ổn định 640 ha. Cụ thể quy hoạch các vùng như sau:

Biểu 16: Diện tích các vùng nuôi trên biển đến năm 2020

	STT
	Địa điểm
	Đối tượng
	Quy hoạch đến 2015
	Quy hoạch đến 2020

	
	
	
	Số lồng
	Số bè
	D.T (Ha)
	Số lồng
	Số bè
	D.T (Ha)

	1
	Vĩnh Hy
	Tôm Hùm
	78
	20
	6
	 
	 
	 

	3
	Vĩnh Hy
	Ốc Hương
	22
	9
	4
	 
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	100
	29
	10
	0
	0
	0

	2
	Vịnh Phan Rang (C1, C2)
	Tôm Hùm
	1.000
	50
	50
	6.800
	272
	340

	 
	Tổng
	 
	1.000
	50
	50
	6.800
	272
	340

	5
	Đầm Nại (B1)
	Rong Sụn
	120
	120
	30
	120
	120
	30

	7
	Đầm Nại (B2)
	Hàu
	90
	90
	35
	90
	90
	35

	 
	Tổng
	 
	210
	210
	65
	210
	210
	65

	6
	Phước Dinh (D1, D2)
	Rong Sụn
	940
	940
	235
	940
	940
	235

	Tổng cộng
	2.250
	1.229
	360
	7.950
	1.422
	640


* Nguồn: Quy hoạch chi tiết NTTS trên vùng biển Ninh Thuận đến năm 2020 (có điều chỉnh)
1.3. Nuôi thuỷ sản ngọt

Diện tích đất cho nuôi nước ngọt đến năm 2020 là 698 ha, tăng 433,47 ha, tại các vị trí cụ thể như sau: 

* Huyện Ninh Sơn:
a. Thị trấn Tân Sơn: diện tích 50 ha tại các vị trí:

- Mở rộng 10 ha, vùng ruộng giáp xã Quảng Sơn, dọc theo kênh N4 (gần nhà quản lý nước kênh Tây), hiện trạng đất trồng cây hàng năm.

- Vùng ruộng dọc kênh chính Tây và kênh N4 (gần nhà quản lý nước kênh Tây), diện tích  40 ha.

b. Xã Lâm Sơn: diện tích 69 ha tại các vị trí:

- Vùng ruộng thôn Tân Bình nằm kẹp giữa kênh chính Tây và sông Ông. Diện tích 29 ha trên nền hiện trạng đất trồng lúa 1 vụ.

- Vùng ruộng thôn Lâm Bình, phía sau khu dân cư giáp khu vực trồng cây lâu năm, diện tích 16 ha trên nền hiện trạng đất trồng lúa 1 vụ. Khu vực này có nguồn nước mạch tự chảy quanh năm, nuôi cá rất tốt.

- Vùng ruộng thôn Tân Bình, nằm về phía Tây đường quốc lộ 27, diện tích 13,6 ha và vùng ruộng thôn Lâm Phú, dọc theo sông Pha, diện tích 10,4 ha.

c. Xã Lương Sơn: diện tích 113 ha, tại các vị trí:
- Vùng ruộng dọc theo kênh chính Đông, diện tích 21 ha, hiện trạng đất trồng lúa 1 vụ.

- Vùng ruộng dọc theo kênh chính Tây, kênh N5, kênh N6, diện tích 24 ha trên hiện trạng trồng lúa 1 vụ và đất mặt nước 3 ha.

- Vùng ruộng dọc theo kênh chính Đông, diện tích 27,29 ha và vùng ruộng dọc theo kênh chính Tây, kênh N5, kênh N6, diện tích 37,71 ha.

d. Xã Nhơn Sơn: Mở rộng 10 ha, tại khu vực ruộng 2 lúa giáp Trung tâm giống cây trồng vật nuôi thôn Nha Hố. Sử dụng nguồn nước đập Nha Trinh.

* Huyện Bác Ái:

a. Xã Phước Đại: 

- Thôn Tà Lú 2: có hệ thống kênh chính Bắc của hồ Sông Sắt chạy qua, phía Nam tiếp giáp QL 27B. Diện tích 20 ha.

- Thôn Ma Hoa: có hệ thống kênh chính Bắc của hồ Sông Sắt chạy qua, phía Nam tiếp giáp đường 701 (đường lên hồ Sông Sắt). Diện tích 15 ha.

b. Xã Phước Thắng: 

- Thôn Ha Lá Hạ: Phía Nam kênh chính Bắc hồ Sông Sát, diện tích 20 ha.

- Thôn Ha Lá Hạ: Phía Bắc kênh chính Bắc hồ Sông Sát, diện tích 30 ha.

c. Xã Phước Tiến: 

- Thôn Suối Đá: Phía Bắc và Đông kênh chính Bắc. Diện tích 30 ha.

d. Xã Phước Chính:

- Thôn Núi Rây: Phía Nam kênh chính Nam hồ Sông Sắt, diện tích 25 ha.

- Thôn Suối Rớ: Phía Tây kênh chính Nam hồ Sông Sắt, diện tích 25 ha.

* TP. Phan Rang:

a. Xã Văn Hải: 31 ha tại vùng ruộng giáp kênh tiêu Cầu Ngòi. Hiện trạng là đất chuyên trồng lúa, sử dụng nước từ mương tiêu Cầu Ngòi.

b. Xã Thành Hải: 5 ha tại vùng ruộng chuyên trồng lúa dọc mương Bầu.

* Huyện Ninh Hải:

a. Xã Hộ Hải: 

- 3 ha khu vực ruộng giáp xã Xuân Hải. Hiện trạng là đất 2 lúa, chuyển sang nuôi mô hình VAC.

b. Xã Tân Hải: mở rộng 22,29 ha, tại các khu vực cụ thể như sau:

- 2 ha khu vực ruộng dọc đường 3/2, chuyển sang nuôi mô hình VAC.

Biểu 17: Diện tích đất NTTS nước ngọt đến năm 2020

ĐVT: ha

	STT
	Tên huyện
	Năm
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	2010
	Diện tích
	+/ -
	Diện tích
	+/ -

	
	TOÀN TỈNH
	264,53
	400,00
	135,47
	698,00
	433,47

	1
	Phan Rang
	28,99
	39,00
	10,01
	54,00
	25,01

	2
	Ninh Sơn
	150,07
	239,00
	88,93
	390,00
	239,93

	3
	Ninh Hải
	66,65
	64,00
	-2,65
	67,00
	0,35

	4
	Thuận Bắc
	5,73
	6,00
	0,27
	6,00
	0,27

	5
	Bác Ái
	3,26
	41,00
	37,74
	167,00
	163,74

	6
	Ninh Phước
	3,63
	4,00
	0,37
	7,00
	3,37

	7
	Thuận Nam
	6,20
	7,00
	0,80
	7,00
	0,80


Trên địa bàn tỉnh hướng phát triển theo 3 phương thức nuôi sau:

+ Nuôi chuyên canh (Bán thâm canh hoặc thâm canh):  Đối tượng nuôi là cá Lăng, cá Chình, cá Tra, cá Bống tượng, tôm càng xanh, cá Thác lác, Diêu hồng, Cá Rô phi đơn tính,… Hình thức này phù hợp với đối tượng có quy mô đầu tư lớn. Hướng đến năm 2020 diện tích nuôi chuyên canh 84 ha, tại các khu vực TT. Tân Sơn, xã Lương Sơn (huyện Ninh Sơn) và huyện Bác Ái.

+ Nuôi kết hợp nhiều đối tượng (Nuôi quảng canh cải tiến hoặc bán thâm canh): Đây là mô hình này là chủ yếu của địa phương, diện tích đến năm 2020 là 388 ha. Các đối tượng nuôi kết hợp: Chép, Mè, Trôi, Trê lai, Trắm cỏ,… Việc nuôi ghép nhằm mục đích tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, thức ăn nhiều tầng trong ao nuôi, mức độ đầu tư thấp phù hợp với các hộ gia đình có thu nhập thấp, hộ nghèo. Có nhiều mô hình nuôi ghép có thể áp dụng: Cá - Heo, VAC, VACR, … Hiệu quả nuôi có thể sẽ không cao, nhưng phù hợp với các hộ nuôi thiếu vốn sản xuất. Mô hình này phù hợp với cả hộ gia đình và các trang trại sản xuất tổng hợp nông lâm ngư (khu vực huyện Bác Ái). 

+ Nuôi cá trong ruộng lúa: Mô hình này hiện đang được áp dụng và nhân rộng, tập trung chủ yếu ở huyện Ninh Sơn. Diện tích nuôi phát triển lên 226 ha. Mô hình nuôi cá trong ruộng lấy sản lượng lúa làm chính kết hợp với nuôi cá. 

Biểu 18: Các loại hình nuôi thuỷ sản ngọt đến năm 2020

	Tên huyện
	2015
	2020

	 
	Tổng
	Nuôi kết hợp
	Lúa cá
	Chuyên nuôi
	Tổng
	Nuôi kết hợp
	Lúa cá
	Chuyên nuôi

	TOÀN TỈNH
	400,00
	219,00
	136,00
	45,00
	698,00
	388,00
	226,00
	84,00

	TP. Phan Rang
	39,00
	29,00
	10,00
	 
	54,00
	18,00
	32,00
	4,00

	H. Ninh Sơn
	239,00
	88,00
	126,00
	25,00
	390,00
	161,00
	194,00
	35,00

	H. Ninh Hải
	64,00
	64,00
	 
	 
	67,00
	67,00
	 
	0,00

	H. Thuận Bắc
	6,00
	6,00
	 
	 
	6,00
	6,00
	 
	 

	H. Bác Ái
	41,00
	21,00
	 
	20,00
	167,00
	122,00
	 
	45,00

	H. Ninh Phước
	4,00
	4,00
	 
	 
	7,00
	7,00
	 
	 

	H. Thuận Nam
	7,00
	7,00
	 
	 
	7,00
	7,00
	 
	 


1.4. Sản xuất giống
Đến năm 2020, Ninh Thuận hoàn thiện và ổn định các vùng sản xuất giống tập trung sau:

- Vùng sản xuất giống tập trung An Hải (Ninh Phước): 

Đến năm 2020 tổng diện diện tích cả vùng là 130 ha, trong đó mở rộng thêm khoảng 5 ha đất sản xuất giống, nối liền khu vực sản xuất giống hiện tại (giáp Công ty TNHH C.P Việt Nam). Đây là khu vực sản xuất giống chủ yếu của tỉnh Ninh Thuận. Sản lượng năm 2020 đạt khoảng 12 – 13 tỷ con/năm.
- Vùng sản xuất giống chất lượng cao và kiểm định giống thuỷ sản tập trung Nhơn Hải quy mô 100 ha (Trước đây diện tích khu vực này là 158 ha, tuy nhiên sau khi có các quy hoạch mới của tỉnh, ranh giới vùng sản xuất thu hẹp lại còn 100 ha). Vùng này hiện nay đã được lấp đầy các cơ sở sản xuất giống tuy nhiên chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, ngành nông nghiệp đã lập dự án đầu tư và đang xin kinh phí để thực hiện. Sản lượng năm 2020 đạt khoảng 7 – 8 tỷ con/năm.
- Vùng sản xuất tôm bố mẹ sạch bệnh Sơn Hải (Phước Dinh, Thuận Nam): 30 ha. Trong đó, từ năm 2006 Viện nghiên cứu thuỷ sản 1 đã tiến hành sản xuất thử nghiệm tôm Sú bố mẹ trên diện tích 7 ha và giao 17 ha cho Công ty thuỷ sản Hùng Vương (Bến Tre) xây dựng Trung tâm tôm giống bố mẹ Ninh Thuận – HVB, đây là Trung tâm sản xuất tôm giống bố mẹ Thẻ chân trắng sạch bệnh đầu tiên có uy tín, chất lượng cao trên thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Trung tâm giống sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất tôm giống tại tỉnh Ninh Thuận, đồng thời, trở thành nhà tiên phong trong việc nghiên cứu và ứng dụng thực tế các khoa học tiên tiến trên thế giới trong việc sản xuất tôm bố mẹ.

- Sản xuất giống cá nước ngọt: Ổn định sản xuất ở 2 cơ sở hiện có của dân tại TP. Phan Rang (Trại cá Tân Hội) và huyện Ninh Sơn. Sau năm 2015 trại thực nghiệm giống thuỷ sản (Tân Hải) đi vào hoạt động sẽ là nơi có đủ điều kiện để tổ chức sản xuất nhiều loại giống thuỷ sản nước ngọt phù hợp với điều kiện của địa phương.
1.5. Nuôi kết hợp Artemia trên ruộng muối

Artemia là loài giáp xác sống trong điều kiện nước có độ mặn cao (từ 80 - 120%o), cũng là đối tượng thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho thủy sản. Artemia ăn mùn bã hữu cơ, tảo và vi khuẩn. Sau 10 – 15 ngày, chúng trưởng thành và sinh sản.

Tuy nhiên giá thành Artemia khá cao nên thường được dùng làm thức ăn cho tôm Sú giống, giai đoạn từ ấu trùng đến post. Hiện nay mô hình nuôi kết hợp Artemia trong ruộng muối đang được các hộ diêm dân áp dụng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong dự án này đối tượng nuôi Artemia được đưa vào là một trong những đối tượng tiềm năng mới của tỉnh, có khả năng phát triển trong tương lai, tuy nhiên trong phạm vi dự án, chúng tôi chỉ đưa ra tiềm năng diện tích, vị trí khu vực có thể nuôi mà không đi sâu vào tính toán sản lượng cụ thể. 

Ninh Thuận là 1 trong những tỉnh có diện tích muối lớn trong cả nước, năm 2010 toàn tỉnh có 3.947 ha đất muối (Ninh Hải 1.347 ha, Thuận Nam 2.601 ha). Trong đó diện tích sản xuất muối công nghiệp của Công ty Hạ Long (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam) khoảng 1.700 ha, là nơi có điều kiện thích hợp để nuôi Artemia kết hợp với làm muối. Diện tích đưa vào nuôi là diện tích khu vực bay hơi (độ mặn 5 – 140Be’), khoảng 900 ha chiếm gần 60% so với tổng diện tích sản xuất hữu ích.
Có hai hình thức nuôi Artemia: nuôi để thu trứng và nuôi thu sinh khối. Nuôi để thu trứng đòi hỏi độ mặn cao (80 – 120%o); còn nuôi thu sinh khối thì độ mặn tương đối thấp hơn (60 - 80%o). Tuỳ theo yêu cầu của nhà sản xuất mà sản phẩm thu hoạch từ ao Artemia có thể là trứng bào xác hoặc sinh khối.

Năng suất Artemia: 70-80 kg trứng bào xác tươi/ha/năm hoặc sinh khối khoảng 2,5 – 3 tấn/ ha (Theo kết quả nuôi thực nghiệm thành công tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng. Giá bán trên thị trường từ 700.000đ – 1.000.000đ/ kg trứng bào xác (giá tham khảo).

1.6. Dự kiến năng suất - sản lượng các đối tượng nuôi

Năng suất tính toán trong quy hoạch dựa vào năng suất nuôi bình quân qua nhiều năm của địa phương và dự báo khả năng áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong tương lai. Năng suất nuôi dao động lớn giữa các hình thức nuôi và đối tượng nuôi. Dưới đây là năng suất nuôi của một số đối tượng chủ lực:

- Năng suất BQ nuôi tôm Sú bán thâm canh: 4,0 - 5,0 tấn/ha.
- Năng suất BQ nuôi tôm Thẻ chân trắng: 20- 25 tấn/ha (đối với vùng nuôi trên cát áp dụng công nghệ cao năng suất có thể đạt 25-50 tấn/ ha)

- Năng suất nuôi tôm Hùm trung bình: 77 kg/ lồng nuôi, 1,82 – 1,96 tấn/ ha (Kích thước lồng phổ biến 4 x 4 x 6m).
- Năng suất rong Sụn 7 -8 tấn tươi/khung, trung bình 30 tấn tươi/ha. (Kích thước khung 20m x 50m, khoảng 4 khung/ 1 ha).

- Năng suất nuôi ốc Hương lồng: 90 kg/ lồng nuôi, trung bình 0,84 tấn/ha (Kích thước lồng nổi phổ biến 4 x (3 – 4) x 1,5 m; lồng chìm 4 x 4 x 3m).
- Năng suất nuôi Hàu: 3 tấn/ khung nuôi, trung bình 7,7 tấn/ha (Mỗi khung có 500 cọc).
- Năng suất nuôi kết hợp các loại cá nước ngọt: 4 – 4,5 tấn/ ha.

- Năng suất nuôi kết hợp cá – lúa: trung bình 2,5 - 3 tấn/ ha.

- Năng suất chuyên nuôi cá: trung bình 7 tấn/ ha (Tùy thuộc đối tượng nuôi).

Biểu 19: Quy hoạch diện tích NTTS theo loại hình nuôi đến năm 2020 

ĐVT: ha

	STT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	2010
	Diện tích
	Cơ cấu
	Diện tích
	Cơ cấu

	 I
	Tổng diện tích nuôi 
	2.037,78
	2.126,00
	100,00
	2.354,00
	100,00

	1
	Nuôi nước mặn lợ
	1.560,25
	1.366,00
	64,25
	1.016,00
	43,16

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nuôi tôm
	961,00
	1.266,00
	92,68
	916,00
	90,16

	 
	Tôm Sú
	150,00
	150,00
	11,85
	150,00
	16,38

	 
	Tôm Thẻ
	811,00
	1.116,00
	88,15
	766,00
	83,62

	1.2
	Các loại khác (cua, ghẹ, cá,…)
	60,50
	100,00
	7,32
	100,00
	9,84

	2
	Nuôi nước ngọt
	264,53
	400,00
	18,81
	698,00
	29,65

	 
	Cá kết hợp
	173,53
	219,00
	54,75
	388,00
	55,59

	 
	Cá - lúa
	81,00
	136,00
	34,00
	226,00
	32,38

	 
	Chuyên nuôi 
	10,00
	45,00
	11,25
	84,00
	12,03

	3
	Nuôi biển
	213,00
	360,00
	16,93
	640,00
	27,19

	 
	Tôm Hùm
	22,00
	56,00
	15,56
	340,00
	53,13

	 
	Nhuyễn thể
	10,00
	4,00
	1,11
	0,00
	0,00

	 
	Rong Sụn
	181,00
	265,00
	73,61
	265,00
	41,41

	 
	Hàu
	 
	35,00
	9,72
	35,00
	5,47


Biểu 20: Quy hoạch sản lượng NTTS đến năm 2020
ĐVT: tấn; tỷ con giống
	STT
	Danh mục
	Hiện trạng
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	2010
	Sản lượng
	Cơ cấu
	Sản lượng
	Cơ cấu

	I 
	Sản lượng nuôi
	10.028,10
	19.068,00
	100,00
	23.737,00
	100,00

	1
	Nuôi nước mặn lợ
	7.207,60
	9.079,00
	47,61
	11.645,00
	49,06

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nuôi tôm
	7.176,00
	9.019,00
	99,34
	11.575,00
	99,40

	 
	Tôm Sú
	485,00
	675,00
	7,48
	600,00
	5,18

	 
	Tôm Thẻ
	6.691,00
	8.344,00
	92,52
	10.975,00
	94,82

	1.2
	Các loại khác
	31,60
	60,00
	0,66
	70,00
	0,60

	2
	Nuôi nước ngọt
	371,80
	1.154,00
	6,05
	2.818,00
	11,87

	 
	Cá kết hợp
	243,79
	657,00
	56,93
	1.552,00
	55,07

	 
	Cá - lúa
	98,01
	272,00
	23,57
	678,00
	24,06

	 
	Chuyên nuôi cá
	30,00
	225,00
	19,50
	588,00
	20,87

	3
	Nuôi biển
	2.448,70
	8.835,00
	46,33
	9.274,00
	39,07

	 
	Tôm Hùm
	15,70
	83,00
	0,94
	524,00
	5,65

	 
	Ốc Hương
	33,00
	2,00
	0,02
	0,00
	0,00

	 
	Rong Sụn
	2.400,00
	8.480,00
	95,98
	8.480,00
	91,44

	 
	Hàu
	 
	270,00
	3,06
	270,00
	2,91

	II
	Sản xuất giống
	10,5
	17,2
	
	21,2
	


* Chi tiết NS – SL các đối tượng xem phụ biểu 7,8
2. Tổ chức lại hoạt động sản xuất
2.1. Các đối tượng là sản xuất hàng hoá lớn

Xác định đối tượng sản xuất hàng hoá lớn của tỉnh đến năm 2020 là sản xuất giống thủy sản, tôm Sú, tôm Thẻ chân trắng và rong Sụn.
* Về phương thức nuôi: 

- Đối với tôm Sú khu vực ven đầm Nại: Nuôi Bán thâm canh và quảng canh cải tiến kết hợp du lịch sinh thái, mật độ thả khoảng 10 – 20 con/m2.

- Đối với tôm Thẻ: Nuôi từ bán thâm canh trở lên, mật độ thả giống 120-150 con/m2 (khu vực nuôi trên cát An Hải – Sơn Hải) và 60- 80 con/m2 với khu vực còn lại của đầm Nại.
* Tổ chức sản xuất: 

- Sản xuất giống:
+  Hình thức tổ chức sản xuất đối với các khu sản xuất giống là khuyến khích các cá thể nhỏ liên kết với nhau thành tập đoàn để có đủ tiềm lực ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến và đảm bảo an toàn sinh học.

+ Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất giống quy mô lớn ứng dụng các tiến bộ KHKT trên thế giới nhằm phát triển và bảo đảm uy tín chất lượng giống thủy sản Ninh Thuận, đồng thời giúp các doanh nghiệp trong nước học hỏi công nghệ mới, hiện đại hơn.
+ Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác nghiên cứu và xét nghiệm bệnh đối với các giống loài thủy sản, nhằm từng bước xã hội hóa công tác ứng dụng tiến bộ KHKT và xét nghiệm trong lĩnh vực giống thủy sản.

- Nuôi tôm thương phẩm:
+ Đối với vùng nuôi trên cát, đây cũng là vùng nuôi chủ lực của tỉnh do đó cần kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư bằng cách mua lại đất của dân hoặc cho dân cùng góp vốn bằng đất và sử dụng lao động từ các ao đìa đã được huy động đầu tư. Từ đó doanh nghiệp mới có khả năng từng bước đầu tư quy hoạch lại vùng nuôi đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tiên tiến, áp dụng nuôi tôm công nghệ cao.

+ Đối với vùng đầm Sơn Hải: khi xong hồ núi Một, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư đối với diện tích 47 ha còn lại.

+ Đối với vùng đầm Nại, khuyến khích xu hướng tập trung ruộng đất cho các hộ nuôi lớn có đủ tiềm lực kinh tế để có thể quy hoạch lại, quy mô diện tích ao nuôi chỉ nên 2.000 – 2.500m2/ao, dành 20 - 40% diện tích cho ao chứa lắng và ao xử lý nước thải, ao nuôi thiết kế lại đủ độ sâu và đầu tư thiết bị để nâng cao năng suất từ đó tăng hiệu quả sử dụng đất. Xung quanh mỗi farm nuôi nên trồng RNM để cách ly giữa các farm nuôi (đối với mỗi farm nuôi lớn 10-20 ha). Từng bước áp dụng quy trình nuôi ít thay nước khi đủ điều kiện thì áp dụng quy trình nuôi tái tuần hoàn nước.

+ Quy định chung đối với tất cả các vùng nuôi tôm thương phẩm, để đảm bảo phát triển nuôi bền vững, bắt buộc áp dụng phương thức nuôi tôm có điều kiện, yêu cầu các hộ nuôi phải có đủ diện tích ao nuôi, ao chứa, ao lắng theo đúng quy trình kỹ thuật mới được phép thả nuôi, vì vậy các hộ nuôi có diện tích nhỏ lẻ, nên liên kết các hộ nuôi gần nhau để bố trí ao chứa lắng, ao xử lý và có kế hoạch nuôi đồng bộ. 

+ Mùa vụ thả nuôi: 

·  Đối với vùng nuôi tôm trên cát, có thể nuôi tối đa 2 vụ/ năm, vụ 1 từ tháng 4 – tháng 7 hàng năm, vụ 2 từ tháng 9 – tháng 12. 

·  Đối với vùng đầm Nại, thời gian thả giống có thể bắt đầu từ tháng 5 (lịch thời vụ có thể được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện cấp thoát nước sản xuất), ở khu vực này chỉ nuôi 1 vụ/ năm cho cả tôm Sú và tôm Thẻ chân trắng.

2.2. Các đối tượng khác

Ngoài các đối tượng được xác định là sản xuất hàng hoá để sản xuất, các đối tượng còn lại chủ yếu là các sản phẩm tiêu thụ nội địa, tự cung tự cấp, vì vậy hình thức sản xuất chủ yếu của các đối tượng này là quy mô hộ gia đình tuy nhiên người nuôi cũng cần phải tuân thủ lịch thời vụ và các yếu tố kỹ thuật, các hình thức nuôi,… 
3. Đầu tư cơ sở hạ tầng các vùng nuôi tập trung
3.1. Hệ thống thuỷ lợi:

3.1.1. Vùng nuôi mặn lợ

- Đối với nuôi mặn lợ, hiện nay chỉ khu vực đầm Nại cần được đầu tư hệ thống thuỷ lợi cho NTTS. Việc bố trí hệ thống kênh cấp và tiêu riêng biệt là khó và tốn kém (từ hệ thống kênh cấp I trở lên). Do vậy, cần chủ động xây dựng hệ thống xử lý nước cấp và thoát ngay tại hộ nuôi;

- Để vùng đầm Nại phát triển bền vững, cần thiết phải đầu tư hệ thống cấp nước ngọt cho toàn vùng. Để đảm bảo chủ động nguồn nước trong nuôi tôm, dự kiến sẽ lấy nước trực tiếp từ kênh Bắc, hiện nay 4 tuyến kênh Phước Nhơn 1,2,3,4 tưới cho vùng Hộ Hải, Tân Hải đã được kiên cố hoá, chỉ cần đầu tư xây mới 4 đoạn vượt qua kênh Ngang để dẫn nước xuống vùng nuôi, chiều dài mỗi đoạn khoảng 50m. Kênh Phước Nhơn 4 cấp nước cho vùng Gò Đền, thôn Thuỷ lợi và Hòn Thiên (Tân Hải), 3 tuyến còn lại cấp nước cho cả 2 xã Tân Hải, Hộ Hải. Riêng khu vực Phương Cựu (Phương Hải) để cấp nước cho khoảng 100 ha đất nuôi tôm khu vực này, dự kiến nâng cấp mở rộng 3km tuyến kênh Bà Xoài. 

Trong trường hợp khẩn cấp cần xử lý, có thể yêu cầu Công ty khai thác các công trình thuỷ lợi mở cửa xả Phước Nhơn ra kênh tiêu T5 để lấy nước.

- Tận dụng hệ thống thủy lợi của nông nghiệp cho phát triển NTTS nên phải vận hành một cách linh hoạt (lịch tiêu và cấp nước, cũng như quá trình sản xuất của 2 ngành phải cụ thể và phối hợp tốt).

- Đối với vùng Sơn Hải, khi hồ Núi Một đi vào hoạt động, toàn bộ diện tích nuôi khu vực này sẽ lấy nguồn nước ngọt từ hệ thống thuỷ lợi của hồ. Khuyến khích, vận động các hộ nuôi mở rộng và kiên cố hoá các tuyến kênh tháo.

- Còn đối với các vùng nuôi tôm trên cát, hiện nay nguồn nước ngọt cho nuôi tôm rất hạn chế, hầu hết được lấy từ nguồn nước ngầm tuy nhiên hiện nay nguồn nước ngầm cũng đã bị nhiễm mặn. Đầu tư hệ thống cấp nước ngọt cho vùng tôm nuôi trên cát là dự án cần vốn đầu tư lớn, vì vậy Nhà nước cần kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư hoặc khuyến khích các doanh nghiệp hiện đang sản xuất trong vùng cùng góp vốn đầu tư.
3.1.2. Vùng sản xuất giống

- Đối với khu sản xuất giống Nhơn Hải, hiện đang chờ kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất (đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt và nhà quản lý) đáp ứng yêu cầu sản xuất. Quy mô toàn vùng dự án 158ha, trong đó diện tích đầu tư các công trình hạ tầng khoảng 7,37ha. 
- Đối với khu sản xuất giống An Hải, cơ sở hạ tầng đã được hình thành và hoạt động, tuy nhiên vẫn thiếu hệ thống xử lý nước thải và hệ thống cấp nước ngọt. Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước ngọt để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất. Ở khu vực này Nhà nước có thể đầu tư nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt, đủ để đáp ứng cho cả sinh hoạt và sản xuất tôm giống vì hiện nay các cơ sở sản xuất đang sử dụng nước sinh hoạt tuy nhiên với quy mô như hiện tại (52.000 m3/ngày đêm) không thể đáp ứng đủ cho sản xuất.
Đối với việc xử lý nước thải ở khu sản xuất giống An Hải, cần có quy định yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất giống phải xử lý nước thải trong cơ sở của mình trước khi thải ra ngoài cống thoát thu gom. Nước đưa ra hệ thống thu gom phải đạt tiêu chuẩn loại A theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3.2. Hệ thống giao thông, điện

Về giao thông, hầu hết các vùng sản xuất NTTS đều đã có đường giao thông đi đến và điện lưới quốc gia đã phủ kín, do đó các vùng sản xuất hoàn toàn được hưởng lợi từ giao thông bộ và điện lưới quốc gia. Tuy nhiên hiện nay các vùng nuôi tập trung hầu như chưa có điện ba pha cho sản xuất.
Khi đã hình thành các vùng nuôi tập trung thì ngành điện cần đầu tư điện ba pha phục vụ đầy đủ cho sản xuất NTTS. Khi có điện ba pha thì việc đầu tư trạm bơm điện và chi phí vận hành cũng thấp hơn; vận hành tiện lợi, chủ động hơn và môi trường tốt hơn so với dùng bơm dầu.

4. Các dự án ưu tiên

4.1. Dự án đầu tư nâng cấp CSHT các vùng sản xuất tập trung:

4.1.1. Vùng mặn, lợ

- Dự án cấp nước ngọt cho vùng đầm Nại:

+ Mục đích: đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến kênh mương cấp nước ngọt để bổ sung cho vùng NTTS đầm Nại.

+ Vốn dự kiến: 10 tỷ đồng - Nguồn vốn ngân sách.

- Dự án đầu tư kiên cố hoá tuyến kênh tiêu của dân vùng nuôi Sơn Hải. 
+ Mục đích: Nâng cấp, mở rộng tuyến kênh thoát cho vùng sản xuất NTTS.

+ Vốn dự kiến: 1 tỷ đồng - Nguồn: dân tự đóng góp.

- Dự án đầu tư hệ thống nước ngọt cho vùng nuôi tôm và sản xuất giống An Hải.  
+ Mục đích: Cung cấp nước ngọt cho vùng sản xuất tôm thương phẩm và sản xuất giống An Hải.

+ Vốn dự kiến: 20 tỷ đồng - Nguồn vốn ngân sách.

4.1.2. Vùng sản xuất giống

- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định giống thuỷ sản tập trung Nhơn Hải, huyện Ninh Hải: 
+ Mục đích: Đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ tầng sản xuất: đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt và nhà quản lý.
+ Vốn dự kiến: 250 tỷ đồng - Nguồn vốn ngân sách.

4.2. Dự án đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận và chuyển giao KHKT

4.2.1. Nguồn nhân lực quản lý:

Hình thành đội ngũ khoa học kỹ thuật có đủ năng lực quản lý, nghiên cứu các vấn đề khoa học về giống và những nhà sản xuất giống có kiến thức khoa học, trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Hàng năm cán bộ được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, sử dụng từ kinh phí thường xuyên của bộ ngành, Trung ương. 
+ Vốn dự kiến: 2 tỷ đồng - Nguồn vốn ngân sách.

4.2.2. Nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất

Được lấy từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. 
+ Vốn dự kiến: 3 tỷ đồng - Nguồn vốn ngân sách.

4.3. Dự án nâng cao năng lực các phòng xét nghiệm phục vụ sản xuất giống thủy sản: 

Nâng cấp các phòng xét nghiệm hiện có, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu xét nghiệm các loại bệnh nguy hiểm. Nâng cao năng lực kiểm tra, xét nghiệm bệnh trên các đối tượng giống thủy sản cho tất cả các phòng xét nghiệm hiện có nhằm phục vụ cho nhu cầu người nuôi về giống chất lượng cao và sạch bệnh, đồng thời bảo đảm uy tín chất lượng giống Ninh Thuận. 

+ Vốn dự kiến: 4 tỷ đồng - Nguồn vốn ngân sách.

4.4. Dự án trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển

Trồng rừng ngập mặn ở khu vực đầm Nại, đến năm 2020 trồng tối đa khoảng 100 ha, phối hợp với dự án trồng rừng ngập mặn kết hợp du lịch sinh thái đang được triển khai xây dựng. 
+ Vốn dự kiến: 5 tỷ đồng - Nguồn vốn ngân sách.

IV. TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XDCB
1. Tổng vốn đầu tư
Biểu 21: Tổng nhu cầu vốn đầu tư XDCB
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Loại hình nuôi
	Tổng cộng
	Nguồn vốn 

	
	
	
	Vốn ngân sách
	Vốn
	Vốn

	
	
	
	TW
	Đ.Phương
	tín dụng
	huy động

	
	Tổng cộng
	688.246
	300.000
	15.000
	238.701
	134.545

	1
	Nuôi trồng thủy sản
	322.246
	-
	-
	188.701
	133.545

	
	Nuôi ngọt
	22.550
	-
	-
	8.822
	13.728

	
	Nuôi lợ
	281.900
	-
	-
	174.540
	107.360

	
	Nuôi biển
	17.796
	-
	-
	5.339
	12.457

	2
	Sản xuất giống
	50.000
	-
	-
	50.000
	-

	3
	Cơ sở hạ tầng
	316.000
	300.000
	15.000
	-
	1.000


* Chi tiết xem biểu phụ lục 9,10
* Nguồn vốn: 

- Vốn ngân sách cấp: nguồn vốn ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ các công trình đầu tư phục vụ cho NTTS bao gồm: các DA công trình hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tập trung như mạng lưới giao thông, điện; khu kiểm nghiệm, thiết bị kiểm nghiệm, kiểm dịch thủy sản; vốn hoạt động khuyến ngư và vốn các hoạt động NCKH. 

- Vốn huy động: nguồn vốn tích lũy của người dân phục vụ hoạt động xây dựng ao nuôi như đào ao, làm cống, tu sửa; trạm bơm nước, kênh cấp III; hoạt động nuôi thương phẩm, thức ăn, thuốc thủy sản,…

- Vốn vay tín dụng: phục vụ hoạt động xây dựng ao nuôi như đào ao; cống; tu sửa,  trạm bơm cấp, thoát nước, hoạt động nuôi thương phẩm, mua thức ăn, thuốc thủy sản,… Nguồn vốn vay tín dụng theo nguồn cung của khu vực tín dụng chính thống, tín dụng bán chính thống và tín dụng phi chính thống.

2. Hiệu quả dự án 
2.1. Hiệu quả kinh tế.

- Đến năm 2015: Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 19.068 tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản lợ đạt 9.079 tấn (chiếm 47,61%), sản xuất được 17,2 tỷ con giống các loại. Giá trị sản xuất đạt 2.169,41 tỷ đồng (theo giá hiện hành).

- Đến năm 2020: Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 23.737 tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản lợ đạt 11.645 tấn (chiếm 49,06%), sản xuất được 21,2 tỷ con giống các loại. Giá trị sản xuất đạt 3.253,27 tỷ đồng (theo giá hiện hành).
- Tạo được sản phẩm hàng hóa có giá trị xuất khẩu cao, ổn định nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu, góp phần tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản.

- Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân tham gia vào sản xuất tạo ra sản phẩm hàng hóa, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2.2. Hiệu quả xã hội

- Đến năm 2020 thu hút khoảng 12.500 lao động tham gia trực tiếp và gián tiếp vào nuôi trồng thủy sản và thu nhập ổn định, trong đó nuôi trồng thủy sản là 7.500 lao động, chiếm 60% trong tổng lao động.

- Tăng thu nhập và nâng cao mức sống của người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, vùng sâu vùng xa, xóa dần khoảng cách chênh lệch giữa khu vực đô thị và nông thôn.

2.3. Hiệu quả môi trường

- Giảm áp lực khai thác hải sản, góp phần vào công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Khi quy hoạch được phê duyệt, việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng như công tác quản lý, hoạt động khuyến ngư, xây dựng các dự án đầu tư .... sẽ tác động tích cực đến nhận thức của người sản xuất trong công tác bảo vệ môi trường cũng như việc đề xuất các giải pháp phù hợp với từng vùng sản xuất để hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển bền vững.

- Có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ngành kinh tế có liên quan để cùng bảo vệ môi trường sinh thái, hướng sản xuất ổn định và bền vững.

PHẦN V

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Nhóm giải pháp cơ chế, chính sách

- Giao đất, mặt nước cho các thành phần kinh tế sử dụng vào nuôi trồng thủy sản ổn định, lâu dài. Tăng cường tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các diện tích đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản phù hợp với quy hoạch. Quản lý đất đai chặt chẽ, không để tình trạng phát triển tự phát, nuôi trồng thủy sản ngoài vùng quy hoạch.

- Ngân hàng tạo cơ chế thoáng cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn tín dụng để nuôi trồng thủy sản. Ngân hàng giãn nợ, khoanh nợ đối với nợ xấu, tạo điều kiện cho vay bằng hình thức tín chấp, thế chấp cho các hộ nuôi đang thiếu vốn để tái sản xuất, những hộ bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Ưu tiên hỗ trợ vốn vay tín chấp cho các hộ sản xuất những loại giống mới, có giá trị kinh tế theo quy hoạch. Cho vay ưu đãi đối với các cơ sở thực hiện các dự án áp dụng kỹ thuật tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu dịch bệnh, bảo vệ môi trường; dự án sản xuất giống thủy sản bố mẹ của các tổ chức, cá nhân.

- Củng cố cơ sở hạ tầng tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, tạo điều kiện thuận lợi về cấp mặt bằng, điện, nước, giao thông tạo thế mạnh trong thu hút đầu tư.

- Ưu đãi đầu tư và đối xử bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài, giữa doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh. Tạo môi trường đầu tư thông thoáng và ổn định để các doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất. Khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài gia tăng xuất khẩu thủy sản.

- Ban hành chính sách về hỗ trợ cho nuôi trồng thủy sản khi gặp rủi ro như thiên tai, bão lũ, do dịch bệnh theo tình hình thực tế của tỉnh.

- Ngân sách nhà nước hoặc tận dụng nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu hỗ trợ các tổ chức, cá nhân áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap) hoặc GlobalGap. 

- Triển khai bảo hiểm nuôi trồng thủy sản.

II. Nhóm các giải pháp về cơ sở hạ tầng

- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, bao gồm một số hạng mục chính như sau: hệ thống cấp nước mặn, ngọt cho các vùng nuôi tập trung, hệ thống xử lý thải, đường giao thông, lưới điện, …

- Đầu tư thủy lợi phục vụ NTTS cần chú ý các vấn đề:

+ Mỗi khu vực nuôi cần có hệ thống cấp thoát nước riêng biệt, tránh nhiễm bẩn và lây lan dịch bệnh. Các vùng khó khăn trong đầu tư kênh cấp 3 và cấp 2, nên tận dụng hệ thống thủy lợi của nông nghiệp cho phát triển NTTS nhưng phải vận hành một cách linh hoạt (lịch tiêu và cấp nước, cũng như quá trình sản xuất của 2 ngành phải cụ thể và phối hợp tốt).

+ Tận dụng các kênh mương tự nhiên sẵn có để nạo vét, mở rộng tùy theo yêu cầu cấp thoát nước của từng khu vực sản xuất. 

+ Hệ thống thủy lợi phải được đầu tư trước các hạng mục công trình nuôi.

+ Phương thức đầu tư: hoàn chỉnh, dứt điểm từng vùng để khai thác và sử dụng có hiệu quả.
- Khi đã có vùng nuôi tập trung, thì ngành điện cần đầu tư điện ba pha phục vụ đủ cho nuôi trồng thủy sản. Khi có điện ba pha thì việc đầu tư trạm bơm điện và chi phí vận hành cũng thấp hơn; vận hành tiện lợi, chủ động hơn.

III. Nhóm giải pháp về bảo vệ môi trường

- Cần phải có sự phối hợp đồng bộ của các ngành Nông-Lâm và Ngư nghiệp. Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, hóa chất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

- Có các biện pháp mạnh để xử lý các hộ dân trong vùng quy hoạch không tuân theo các quy định, hướng dẫn của các cán bộ chuyên môn và các ban ngành có chức năng.
- Đối với việc xử lý nước thải ở các khu sản xuất giống, cần có quy định yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất giống phải xử lý nước thải trong cơ sở của mình trước khi thải ra ngoài cống thoát thu gom. Nước đưa ra hệ thống thu gom phải đạt tiêu chuẩn loại A theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nghiên cứu biện pháp xử lý nguồn chất thải rắn và chất thải lỏng trong các farm nuôi. Triển khai nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học về môi trường, công nghệ vi sinh xử lý nước thải,

- Ứng dụng công nghệ vi sinh, biogas để xử lý chất thải hữu cơ tại các bến cảng cá nhằm làm giảm tác động gián tiếp lên môi trường các khu nuôi. 

IV. Nhóm giải pháp khoa học - công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, khuyến ngư:

- Nghiên cứu các biện pháp phòng trị các bệnh trên tôm, cá, nhuyễn thể: chú trọng và tăng cường phối hợp các Viện, Trường đại học trong nước có liên quan để nghiên cứu, áp dụng quản lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh đối với các loại thủy sản nuôi. 

- Ứng dụng quy trình nuôi thủy sản kỹ thuật cao: tăng cường áp dụng và đúc kết hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi thủy sản tiên tiến, hiệu quả, an toàn;

- Có chính sách khuyến khích, động viên nhằm thu hút cán bộ có trình độ quản lý, khoa học nghiệp vụ chuyên ngành thủy sản nhất là lĩnh vực NTTS có tại địa phương cũng như thu hút nguồn nhân lực trí thức từ địa phương khác đến. 

- Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến trong sản xuất thủy sản. Tiếp tục xây dựng các mô hình khuyến ngư, nhân rộng các mô hình tốt trong các lĩnh vực sản xuất thủy sản.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình cơ sở sản xuất giống thủy sản áp dụng tiêu chí VietGap, GlobalGap, ACC.... 

- Đào tạo người nuôi thủy sản: hình thức đào tạo dưới dạng bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn, thường xuyên để liên tục bổ sung cập nhật kiến thức. Vận động thành lập mô hình cộng đồng cùng sản xuất và bảo vệ nguồn lợi, môi trường thủy sản.

- Thành lập và đào tạo khuyến ngư viên cơ sở đáp ứng phục vụ nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, nhằm từng bước đưa nuôi trồng thủy sản vào phát triển ổn định, hiệu quả và tiến đến xã hội hoá công tác khuyến ngư.

V. Giải pháp tiêu thụ sản phẩm

Phát triển các đối tượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo nhu cầu thị trường trong nước, đồng thời chú trọng phát triển một số đối tượng phục vụ cho xuất khẩu. Xây dựng và phát triển thương hiệu tôm giống Ninh Thuận để mở rộng thị trường;

Tăng cường công tác thông tin về chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, thông tin dự báo về thị trường thủy sản trong và ngoài nước. Tăng cường quảng bá, giới thiệu nguồn nguyên liệu thủy sản trong tỉnh, ... để thu hút các nhà đầu tư chế biến thủy sản trong và ngoài nước đến đầu tư;

Sớm xúc tiến thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản mà chủ yếu sử dụng được nguồn nguyên liệu thủy sản được sản xuất tại tỉnh hoặc tổ chức theo mô hình liên doanh liên kết các Công ty xuất khẩu thủy sản lớn, có uy tín trong nước để thuận lợi trong việc tìm kiếm thị trường, đối tác xuất khẩu hàng thủy sản.

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến thủy sản nâng cao năng lực tiếp thị, xây dựng, quảng bá thương hiệu; thực hiện đăng ký nhãn hiệu hàng hóa; tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước để tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

VI. Giải pháp về vốn đầu tư

- Đối với nguồn vốn ngân sách: Nhà nước cần quan tâm để đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, kiến nghị với các bộ ngành TW để ưu tiên đầu tư các nguồn vốn đối với tỉnh Ninh Thuận vì đây là ngành kinh tế trọng điểm của cả nước mà Ninh Thuận hiện là 1 trong 4 tỉnh sản xuất giống chủ yếu trong cả nước.

+ Xây dựng dự án hỗ trợ người nghèo tham gia hoạt động sản xuất thủy sản được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (theo quy định hiện hành).

+ Các tổ chức tín dụng ở cấp tỉnh và cấp huyện có biện pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các tổ chức (trong nước), cá nhân, hộ gia đình vay vốn với số lượng không dưới 50 triệu đồng/hộ.

- Về phía địa phương, UBND tỉnh sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các dự án phát triển thủy sản. 

- Về phía người sản xuất: Chủ yếu đầu tư trong việc tu sửa và hoàn thiện ao nuôi, nâng cấp các trại sản xuất. Đầu tư trang thiết bị phụ trợ cho hoạt động sản xuất, thuê nhân công.

Mua giống, thức ăn, thuốc và hóa chất, nhiên liệu và các vật liệu rẻ tiền mau hỏng; chi phí cho các hoạt động sản xuất giống, thức ăn.

VII. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Sau khi quy hoạch NTTS tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt cần khẩn trương tiến hành phổ biến rộng rãi quy hoạch cho tất cả các cấp chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, người sản xuất trong vùng quy hoạch và công khai các định hướng quy hoạch. Chỉ đạo các địa phương thực hiện đúng quy hoạch đã được duyệt, phân công phân nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được công khai hóa.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

Tham mưu cho UBND tỉnh các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các nội dung thực hiện quy hoạch.
Chỉ đạo việc thực hiện Quy hoạch NTTS đến năm 2020 đạt mục tiêu đề ra. 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện,  thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch.

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và huyện, thành phố tổ chức giám sát đánh giá việc thực hiện Quy hoạch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định hiện hành.

Lập kế hoạch hàng năm, xây dựng các dự án nhằm thực hiện tốt quy hoạch.

2. Các sở ngành có liên quan

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trên cơ sở quy hoạch, các dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm bố trí, cân đối vốn đầu tư, xây dựng các chính sách tài chính phù hợp để thực hiện quy hoạch đạt mục tiêu đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách sử dụng đất và mặt nước trong các hoạt động thủy sản để đạt mục tiêu quy hoạch đề ra.

Các Sở, ban ngành khác có trách nhiệm phối hợp để thực hiện các nội dung của Quy hoạch NTTS liên quan đến Sở, ban ngành của mình.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Ủy Ban nhân dân huyện chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính và các ban, ngành có liên có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn thực hiện theo chức năng chuyên ngành.

Xây dựng các chương trình, dự án đầu tư cụ thể và triển khai thực hiện; chỉ đạo xây dựng và tổng kết các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bền vững, phổ biến và nhân rộng.

Căn cứ vào mục tiêu của quy hoạch được duyệt, theo chức năng của các đơn vị tiến hành lập kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Quy hoạch NTTS tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 được phê duyệt sẽ là căn cứ pháp lý để các địa phương tổ chức và quản lý sản xuất có hiệu quả.

Đến năm 2015 diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản trong toàn tỉnh là 2.126 ha trong đó nuôi thủy sản lợ 1.366 ha (tôm Thẻ 1.116 ha và tôm Sú 150ha), nuôi thủy sản nước ngọt là 400 ha, diện tích nuôi mặt biển là 360 ha. Với tổng sản lượng 19.068 tấn, trong đó sản lượng tôm 9.019 tấn 

Đến năm 2020 diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản trong toàn tỉnh là 2.354 ha trong đó nuôi thủy sản lợ 1.016 ha (tôm Thẻ 766 ha và tôm Sú 150ha), nuôi thủy sản nước ngọt là 698 ha, diện tích nuôi mặt biển là 640 ha. Với tổng sản lượng 23.737 tấn, trong đó sản lượng tôm 11.575 tấn 

Giá trị sản lượng (theo giá hiện hành) năm 2015 đạt 2.169,41 tỷ đồng, tăng lên 3.253,27 tỷ đồng đến năm 2020. 
Nuôi trồng thủy sản trong tỉnh phát triển sẽ giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 12.500 lao động, tăng giá trị xuất khẩu và làm thay đổi một cách đáng kể cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp.
Ổn định sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao trình độ, nhận thức về sản xuất sạch, ATVSTP, bảo vệ môi trường của người tham gia nuôi.

Áp dụng quy trình công nghệ mới vào sản xuất, có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa ra sông sẽ làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Việc áp dụng công nghệ nuôi sạch không những làm tăng hiệu quả kinh tế mà còn góp phần giảm thiểu tối đa tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

II. KIẾN NGHỊ
Qua thực tiễn nghề nuôi tôm ở Ninh Thuận và tình hình phát triển nghề nuôi trồng thủy sản hiện nay, nhằm đẩy mạnh sự phát triển của nghề nuôi thủy sản của Tỉnh, ngành Thủy sản có một vài kiến nghị sau:
- Công tác phối hợp liên ngành phải triển khai thực hiện ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, để định hướng đầu tư có hiệu quả và phân cấp quản lý phù hợp.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi đặc biệt là hệ thống thủy lợi và nạo vét kênh mương.

- Cần phải tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và vốn của các tổ chức, cá nhân để lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật cụ thể cho từng vùng quy hoạch được UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt; Ưu tiên cho các vùng dành cho dân địa phương đầu tư. Đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn vốn trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại cho dân và các tổ chức vay để phát triển sản xuất.
- Thị trường, giá cả đang là vấn đề khó khăn đối với lĩnh vực NTTS, vì thế một mặt đẩy mạnh việc nghiên cứu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định nhất là thủy sản nước ngọt, mặt khác có chính sách hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm trong giai đoạn đầu bằng hình thức gắn kết với các doanh nghiệp thu mua chế biến trong và ngoài tỉnh.
- Có chính sách khuyến khích ưu đãi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, huy động nội lực vốn tích lũy nhàn rỗi trong dân để đầu tư phát triển nuôi thủy sản nước ngọt. 
Với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng với việc khai thác hợp lý tiềm năng, phát huy lợi thế so sánh của địa phương, tin chắc rằng nghề NTTS của Ninh Thuận sẽ phát triển và cùng với ngành thủy sản đẩy mạnh tốc độ phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần trong việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ và Nghị quyết của Chính phủ; Góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Niên giám thống kê tỉnh Ninh                                                                                 Thuận các năm từ 2005 – 2010 (Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận).
2. Quy hoạch chi tiết Nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển Ninh Thuận đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

3. Đề án phát triển giống thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

4. Quy hoạch (điều chỉnh, bổ sung) phát triển ngành thuỷ sản Tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.

5. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết NTTS nước ngọt tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

6. Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

7. Thống kê, kiểm kê diện tích đất tỉnh Ninh Thuận theo đơn vị hành chính (đến ngày 01/01/2011).
8. Báo cáo tổng kết NTTS các năm 2005- 2012 của Chi cục NTTS Ninh Thuận.
9. Các báo cáo tổng kết ngành thuỷ sản tỉnh Ninh Thuận các năm 2005- (Sở Thuỷ sản tỉnh Ninh Thuận).

10. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên Môi trường.
11. Báo cáo hiện trạng tài nguyên nước tỉnh Ninh Thuận của Ban quản lý CAPAS Việt Nam.
12. Số 09/BC-SNNPTNT 09/01/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổng kết thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2011 và chỉ tiêu nhiệm vụ 2012.

13. Số 207/BC-CCNTTS, ngày 05/11/2012 của Chi cục Nuôi trồng thủy sản về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013.
14. Bùi Thị Anh Vân, 2006, Hiện trạng phát triển nuôi trồng thủy sản và hiệu quả của việc đa dạng đối tượng nuôi tại đầm Nại - Ninh Thuận, luận văn thạc sĩ.

15. Dư Ngọc Tuân, 2010, Điều tra hiện trạng kỹ thuật và đánh giá hiệu quả kinh tế của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931) thương phẩm tại tỉnh Ninh Thuận, luận văn thạc sĩ.

16. Nguyễn Thành Hào, 2012, Hiện trạng nghề sản xuất giống tôm he chân trắng (Penaeus vannamei Boone, 1931) tại Ninh Thuận và đề xuất giải pháp phát triển theo hướng bền vững, luận văn thạc sĩ.
Hiện trạng năng lực sản xuất giống thủy sản

	 STT
	Huyện
	Xã
	Đối tượng
	Số cơ sở
	Công suất (m3)

	1
	Thuận Nam
	 
	 
	55
	10.360

	 
	 
	Cà Ná
	Tôm chân trắng
	13
	2.882

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	1
	150

	 
	 
	 
	Tu hài
	39
	5.970

	 
	 
	Phước Dinh
	Tôm Sú
	1
	1.008

	 
	 
	 
	Ốc Hương
	1
	350

	2
	Ninh Phước
	 
	 
	71
	26.711

	 
	 
	An Hải
	Tôm chân trắng
	27
	15.235

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	44
	11.476

	3
	Phan Rang
	 
	 
	7
	5.900

	 
	 
	Mỹ Bình
	Tôm Sú
	5
	900

	 
	 
	Thành Hải
	Cá nước ngọt
	2
	5.000

	4
	Ninh Hải
	 
	 
	239
	60.303

	 
	 
	Khánh Hội
	Tôm chân trắng
	10
	3.595

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	28
	4.856

	 
	 
	Nhơn Hải
	Tôm chân trắng
	36
	11.696

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	94
	18.714

	 
	 
	 
	Ốc Hương
	71
	21.442

	5
	Toàn tỉnh
	 
	Tất cả đối tượng
	372
	103.274

	 
	 
	 
	Tôm chân trắng
	86
	33.408

	 
	 
	 
	Tôm Sú
	173
	37.104

	 
	 
	 
	Tu hài
	39
	5.970

	 
	 
	 
	Ốc Hương
	72
	21.792

	 
	 
	 
	Cá nước ngọt
	2
	5.000


* Nguồn: Đề án phát triển giống thủy sản đến năm 2015 tỉnh Ninh Thuận.

Diện tích đất NTTS nước ngọt đến năm 2020

ĐVT: ha

	STT
	Tên huyện - xã
	Năm
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	2010
	Diện tích
	+/ -
	Diện tích
	+/ -

	
	TOÀN TỈNH
	264,53
	630,31
	365,78
	1.015,09
	750,56

	I
	PHAN RANG
	28,99
	42,99
	14,00
	65,00
	36,01

	1
	P. Đô Vinh
	2,59
	2,59
	-
	2,28
	-0,31

	2
	P. Bảo An
	1,38
	1,38
	-
	2,98
	1,60

	3
	P. Phước Mỹ
	1,88
	1,88
	-
	1,88
	-

	4
	P. Đạo Long
	0,27
	0,27
	-
	0,27
	-

	5
	P. Đài Sơn
	0,05
	0,05
	-
	-
	-0,05

	6
	P. Thành Sơn
	3,23
	3,23
	-
	0,63
	-2,60

	7
	Xã Văn Hải
	13,94
	27,94
	14,00
	44,36
	30,42

	8
	Xã Mỹ Hải
	0,18
	0,18
	-
	0,18
	-

	9
	P. Mỹ Bình
	1,35
	1,35
	-
	0,72
	-0,63

	10
	Xã Thành Hải
	4,12
	4,12
	-
	11,70
	7,58

	II
	NINH SƠN
	150,07
	285,85
	135,78
	435,12
	285,05

	1
	TT. Tân Sơn
	13,14
	35,36
	22,22
	70,90
	57,76

	2
	Lâm Sơn
	1,20
	50,06
	48,86
	105,34
	104,14

	3
	Lương Sơn
	114,47
	179,17
	64,70
	225,34
	110,87

	4
	Quảng Sơn
	7,05
	7,05
	-
	7,05
	-

	5
	Mỹ Sơn
	6,33
	6,33
	-
	6,33
	-

	6
	Hoà Sơn
	1,43
	1,43
	-
	1,43
	-

	7
	Nhơn Sơn
	6,45
	6,45
	-
	18,73
	12,28

	III
	NINH  HẢI
	66,65
	106,65
	40,00
	110,15
	43,50

	1
	Khánh Hải
	1,48
	1,48
	-
	1,04
	-0,44

	2
	Xuân Hải
	17,44
	17,44
	-
	17,44
	-

	3
	Tân Hải
	4,30
	24,30
	20,00
	26,59
	22,29

	4
	Hộ Hải
	11,75
	31,75
	20,00
	34,20
	22,45

	5
	Phương Hải
	28,65
	28,65
	-
	28,65
	-

	6
	Tri Hải
	2,42
	2,42
	-
	1,62
	-0,80

	7
	Nhơn Hải
	0,61
	0,61
	-
	0,61
	-

	IV
	THUẬN BẮC
	5,73
	5,73
	-
	5,73
	-

	1
	Công Hải
	0,73
	0,73
	-
	0,73
	-

	2
	Bắc Sơn
	2,06
	2,06
	-
	2,06
	-

	3
	Bắc Phong
	2,94
	2,94
	-
	2,94
	-

	V
	BÁC ÁI
	3,26
	179,26
	176,00
	389,26
	386,00

	1
	Phước Hoà
	0,45
	0,45
	-
	0,45
	-

	2
	Phước Đại
	1,69
	41,69
	40,00
	76,69
	75,00

	3
	Phước Tiến
	1,12
	21,12
	20,00
	40,12
	39,00

	4
	Phước Thang
	-
	60,00
	60,00
	138,00
	138,00

	5
	Phước Chính
	-
	56,00
	56,00
	134,00
	134,00

	VI
	NINH PHƯỚC
	3,63
	3,63
	-
	3,63
	-

	1
	TT. Phước Dân
	0,50
	0,50
	-
	0,50
	-

	2
	Phước Vinh
	2,27
	2,27
	-
	2,27
	-

	3
	Phước Thái
	0,41
	0,41
	-
	0,41
	-

	4
	Phước Thuận
	0,14
	0,14
	-
	0,14
	-

	5
	Phước Hữu
	0,31
	0,31
	-
	0,31
	-

	VII
	THUẬN NAM
	6,20
	6,20
	-
	6,20
	-

	6
	Nhị Hà
	0,39
	0,39
	-
	0,39
	-

	8
	Phước Dinh
	5,81
	5,81
	-
	5,81
	-


Đối tượng nuôi và phương thức nuôi tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên cụ 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH NUÔI

Mô hình nuôi Thẻ chân trắng

Tôm Thẻ là đối tượng nuôi phổ biến nhất hiện nay tại Ninh Thuận, tôm chân trắng được UBND tỉnh cho phép phát triển tại hai vùng dự án nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải và dự án nuôi tôm trên cát An Hải theo Quyết định số 445/QĐ-UBND  ngày 24/01/2006. Hiệu quả của nuôi tôm Thẻ rất tốt, mang lại lợi nhuận lớn cho các hộ nuôi, tuy nhiên thời gian gần đây do môi trường bị ô nhiễm dẫn đến dịch bệnh lây lan, đã gây tổn thất đáng kể cho người nuôi. 

Với 1 ha ao nuôi, thời gian nuôi 3,5 tháng, năng suất trung bình đạt khoảng 10 tấn/ha, tổng doanh thu đạt khoảng 0,9 - 1 tỷ tùy giá cả , trừ chi phí lợi nhuận còn khoảng 300 triệu. Có hộ nuôi năng suất đạt 14 – 15 tấn/ ha.

Tôm Hùm lồng và rong Sụn

NF

NFNG

 FNG

NDNF

Biểu PL 27: Hiệu quả kinh tế nuôi tôm Hùm lồng ở Ninh Thuận

	TT
	Các thông số chủ yếu
	Mô tả cho 1 lồng nuôi

	1
	Thời gian nuôi
	+Tôm Hùm Bông: 12 – 14 tháng.

+Tôm Hùm Xanh: 6 – 10 tháng.

	2
	Thời điểm thu hoạch
	+Tôm Hùm Bông: Từ tháng 8 năm nay – tháng 4 năm sau.

+Tôm Hùm Xanh: Từ tháng 8 năm nay – tháng 2 năm sau.

	3
	Kích cỡ tôm t/phẩm
	+Tôm Hùm Bông: 0,6 – 1,6 kg/con.

+Tôm Hùm Xanh: 0,4 – 0,7 kg/con.

	4
	Vốn lưu động/ 1 vụ nuôi
	Khoảng 20 triệu đồng.

	5
	Sản lượng nuôi
	75 – 85 kg/lồng/vụ nuôi. Trong đó, loại I chiếm 70%, loại II – 20% và loại III – 10%.

	6
	Vốn cố định
	+Lồng đặt đáy: khoảng 3 triệu đồng.

+Lồng nổi: 5 – 6 triệu đồng.

	7
	Thức ăn
	+Chi phí thức ăn (cá tạp, sò, ...) 60.000đ/con.vụ.

+Tôm Hùm nhỏ: 70 – 100g/con, nuôi 6 – 8 tháng, tôm đạt cỡ 400 – 500g/con, hệ số thức ăn 12 – 15%/ngày.

+Tôm Hùm lớn: 500 – 900g/con, nuôi 8 – 10 tháng đạt kích thước thương phẩm, cho ăn 5 kg thức ăn/lồng.ngày.

	8
	Giá tôm giống 

(tôm 5 ngón)
	+Tôm Hùm Bông: 220.000 – 250.000 đồng/con.

+Tôm Hùm Xanh: 60.000 – 80.000đồng/con.

	9
	Giá tôm thương phẩm
	+Tôm Hùm Bông: 1 tr.đ – 1,1 tr. đ/kg (loại I).

+Tôm Hùm Xanh: 0,7 tr.đ – 0,8 tr. đ/kg (loại I).

	10
	Lao động
	Bình quân 5-7 lồng cần 1 lao động chăm sóc, b/vệ.

	11
	Ước tính lãi
	Khoảng 10 triệu đồng/lồng.vụ (chưa tính công chăm sóc)



* Nguồn: Quy hoạch chi tiết NTTS vùng biển tỉnh Ninh Thuận

Biểu PL 28: Hiệu quả kinh tế trồng rong Sụn ở Ninh Thuận

	TT
	Các thông số chủ yếu
	Mô tả

	1
	Thời gian trồng rong (vụ sản xuất)
	Khoảng 4 – 5 tháng (Từ tháng 4 đến tháng 9). 

	2
	Thời gian thu hoạch
	+Rong giống: Thu hoạch sau 30 ngày nuôi.

+Rong thương phẩm: Thu tỉa từng đợt sau 60 – 70 ngày nuôi, và tổng thu sau 1 vụ nuôi (4- 5 tháng nuôi).

	4
	Khối lượng giống 
	+Lúc trồng 100 – 200g/búi (Khoảng 160 - 350kg giống/ khung).

+Lúc thu hoạch (sau 4 -5 tháng): 1.000 – 2.400g/búi (Khoảng 1.8 – 4 tấn rong tươi/khung) hay quy ra 5,4 – 12 tấn tươi/ha mặt nước quy hoạch.

	5
	Sản lượng rong thương phẩm
	Rong thương phẩm đạt 1,8–4 tấn tươi/ khung /vụ nuôi 4 – 5 tháng (Quy đổi thành 5,4 – 12 tấn rong tươi/ha quy hoạch).

	6
	Giá thành
	+Rong giống: 2.000 – 3.000 đ/kg.

+Rong nguyên liệu: 18.000 – 20.000đ/kg khô 

+(8 kg rong tươi  = 1 kg rong khô)

	7
	Chí phí
	+Giống: 0,48 – 1,1 triệu đồng/khung.

+Nguyên liệu (Cọc, dây, phao, ...): 0,1 – 0,2 triệu đ/khung.

+Công chăm sóc, thu hoạch,...: 0,3 – 0,4 triệu/khung. vụ nuôi.

	8
	Lợi nhuận
	+Ước tính khoảng 1,5 – 2,0 triệu đồng/khung. vụ nuôi (quy thành 15 - 20 triệu đồng/ha quy hoạch).



* Nguồn: Quy hoạch chi tiết NTTS vùng biển tỉnh Ninh Thuận

Biểu PL 29: Hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá Chép.

	STT
	Vật tư
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	Đầu vào (1):

	1
	Cá giống (50% cá chép; 20% cá trôi; 10% trắm; 10% mè và 10% rô phi)
	con
	21.000
	600
	12.600.000

	2
	Thức ăn (Bột cá; cám gạo và cám bắp)
	Kg
	8.820
	9.200
	81.144.000

	3
	Vôi
	kg
	2.000
	2.500
	5.000.000

	4
	Chi phí cải tạo ao của hộ tham gia mô hình
	ha
	0,7
	10.000.000
	7.000.000

	
	Tổng cộng
	
	
	
	105.744.000

	Thu hoạch (2):

	
	Cá chép 
	kg
	2.835
	40.000
	113.400.000

	
	Cá trắm
	kg
	520
	20.000
	10.400.000

	
	Cá trôi
	kg
	1.040
	20.000
	13.000.000

	
	Cá rô phi
	kg
	520
	30.000
	15.600.000

	
	Cá mè
	kg
	725
	20.000
	14.500.000

	
	Tổng
	
	5.640
	
	166.900.000

	Hiệu quả/mô hình  =  Lãi thuần (2)-(1) = 61.156.000 đồng

	Hiệu quả/1000m2 = 8.737.000 đồng => Hiệu quả/ 1 ha = 80,7 tr. đồng.



* Nguồn: Trung tâm khuyến ngư tỉnh Ninh Thuận

Mô hình nuôi cá Điêu hồng thương phẩm tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
- Thời gian nuôi 7 tháng cho thu hoạch trọng lượng khoảng 400g/ con, năng suất 5,7 tấn/ ha, với giá bán 30.000đ/ kg.

Doanh thu: 5.700 kg x 30.00 đ/kg  = 171.000.000 đ

- Chi phí



=   117.320.000 đ


+ Cá giống


= 15.000.000 đ


+ Thức ăn


= 82.320.000 đ


+ Vôi + Chi phí cải tạo
= 20.000.000 đ

- Lợi nhuận



=   53.680.000 đ/ ha.

Các chương trình, dự án đầu tư cho NTTS trong vùng quy hoạch

Trong giai đoạn 2001 – 2010 đã triển khai, đầu tư các dự án nuôi trồng thủy sản từ các nguồn vốn của Trung ương và địa phương gắn với các chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản của Nhà nước như sau:

- Dự án nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải: được đầu tư theo Quyết định số  1936/QĐ ngày 14 tháng 7 năm 2000 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 6303/QĐ ngày 19 tháng 8 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì quy mô diện tích đất vùng dự án là 303ha, trong đó diện tích nuôi tôm 151,8ha, tổng mức đầu tư 46.509 triệu đồng.

- Dự án nuôi tôm trên cát An Hải: được đầu tư theo Quyết định số 5232/QĐ ngày 26 tháng 10 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để chuyển 648ha vùng đất cát hoang hoá ven biển sang nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng rừng phi lao, cụ thể là nuôi trồng thủy sản 402ha và trồng rừng 246ha với tổng mức đầu tư 42.922 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách 22,18 tỷ đồng). 

- Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực đầm Nại đã được Bộ trưởng Bộ Thủy sản phê duyệt tại Quyết định 450/QĐ-BTS ngày 03 tháng 4 năm 2007. Tổng mức đầu tư: 172,537 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư phát triển giống thủy sản của Trung tâm giống Hải sản cấp I được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2007.

- Dự án sản xuất giống thủy sản: dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Ninh Phước - Ninh Thuận: được đầu tư theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thủy sản có quy mô 125ha (640 trại giống) với tổng mức đầu tư 45.970 triệu đồng. 

- Dự án đầu tư Trại thực nghiệm giống thủy sản tại xã Tân Hải huyện Ninh Hải. Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng.

- Dự án đường vào vùng sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Ninh Phước: dự án có quy mô đường giao thông cấp cấp IV, chiều dài 5.228m, chiều rộng nền 9m, chiều rộng mặt đường 6m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa, với tổng đầu tư 17.568 triệu đồng, đã khởi công trong quý IV/2006. Con đường này là huyết mạch giao thông quan trọng của dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng dự án phát triển hết công suất, ngoài ra tạo bộ mặt mới cho vùng nông thôn, nhờ đó sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 

- Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản nước ngọt tỉnh Ninh Thuận đến năm 2010. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 132/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2007. 

- Quy hoạch chi tiết Nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển Ninh Thuận đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 16/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề án phát triển giống thủy sản đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo quyết định số 66/2011/QĐ-UBND ngày 1/12/2011 Ủy ban nhân dân tỉnh .

	Biểu PL1: Diện tích - Sản lượng các đối tượng nuôi chủ yếu giai đoạn 2000 - 2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đối tượng nuôi
	ĐVT
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2010

	 
	 
	Quy mô
	Sản lượng
	Quy mô
	Sản lượng
	Quy mô
	Sản lượng
	Quy mô
	Sản lượng
	Quy mô
	Sản lượng
	Quy mô
	Sản lượng

	Tôm Sú
	Ha; Tấn
	810
	1.800
	1.500
	1.950
	1.300
	2.210,0
	781
	1.892,0
	155
	410,8
	150
	485

	Tôm Thẻ chân trắng
	Ha, Tấn
	 
	 
	 
	 
	200
	1.350,0
	450
	3.600,0
	600
	6.300,0
	811
	6.691,0

	Tôm Hùm thương phẩm
	Lồng, Tấn
	200
	20
	230
	45
	130
	25,0
	80
	12,0
	50
	15,0
	263
	25,0

	Ốc Hương thương phẩm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,0

	-         Nuôi ao
	Ha, Tấn
	 
	 
	 
	 
	10
	10,5
	7
	35,5
	17
	30,0
	4
	15,4

	-         Nuôi lồng
	Lồng, Tấn
	 
	 
	 
	 
	205
	24,0
	330
	38,7
	300
	10,0
	178
	19,6

	Cá mặn, lợ
	Ha, Tấn
	 
	 
	 
	 
	12
	12,0
	8
	3,2
	12
	10,0
	12
	7,4

	Cua, ghẹ
	Ha, Tấn
	 
	 
	20
	10
	10
	25,0
	8
	13,5
	26
	5,0
	21
	7,2

	Hàu
	Ha, Tấn
	 
	 
	6
	12
	2
	2,0
	 
	 
	21
	10,0
	21
	10,0

	Rong Sụn
	Ha, Tấn
	15
	5
	720
	9.000
	750
	4.700,0
	420
	7.370,0
	450
	4.000,0
	55
	2.400,0

	Cá nước ngọt
	Ha, Tấn
	58
	30
	128,5
	207,9
	198,5
	410,0
	276
	250,0
	280
	350,0
	250
	321,0


Về tình hình nuôi
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2013, các tỉnh ven biển đã tích cực triển khai kế hoạch nuôi tôm nước lợ nhằm đạt được chỉ tiêu sản lượng đã đề ra. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ (từ báo cáo của 12 tỉnh): Tính đến ngày 27/4/2013, các tỉnh ven biển đã thả giống trên 512.575 ha, trong đó tôm sú 505.103 ha, tôm thẻ chân trắng 7.472 ha. 
Đầu năm tới nay, do thời thiết không thuận lợi, nắng nóng bất thường ở các tỉnh ĐBSCL nên tình dịch bệnh vẫn xảy ra. Đầu năm 2013, bệnh xuất hiện nhiều nhất ở tôm là bệnh đốm trắng. Trong khi năm 2011 và 2012, bệnh tôm chủ yếu là hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính (chưa phát hiện bệnh liên quan đến hội chứng Taura). Năm 2012, cả nước có tới 106.000 ha tôm nuôi bị thiệt hại, tập trung chủ yếu ở ĐBSCL. Sang năm 2013 (tính đến ngày 27/4/2013), diện tích nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại khoảng 14.550 ha, chiếm trên 2,8% tổng diện tích thả nuôi. Trong đó, diện tích tôm sú bị thiệt hại là 13.884 ha (chiếm 2,7% diện tích thả nuôi), tôm chân trắng là 666 ha (chiếm 8,9% diện tích thả nuôi). 
Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên tôm. Được sự tham gia tích cực của các đơn vị (như: Viện Nghiên cứu NTTS, trường ĐH Cần Thơ, Cục Thú Y, Tổng cục Thủy sản) và các chuyên gia nước ngoài, đến nay đã bước đầu xác định được nguyên nhân gây bệnh ở tôm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hội trứng hoại tử gan tụy có liên quan chặt chẽ với sự có mặt của vi khuẩn Vibrio mật độ cao nhiễm phage (một dạng virus sống trong Vibrio) và sự biến đổi bất lợi của môi trường ao nuôi. Nhiễm phage trong quá trình phân bào tạo ra chất độc gây hại cho tôm. Trong số hơn 40 loài Vibrio thường gặp thì lưu ý 3 loài có khả năng kết hợp với phage gây độc là Vibio parahaemolyticus, V. harveyi và V. vulnificus. 
Cùng với việc nghiên cứu tìm nguyên nhân gây dịch bệnh tôm, Tổng cục Thủy sản cũng đã tiến hành tổng kết những mô hình nuôi thành công trong vùng dịch bệnh và đầu năm 2013 đã có văn bản hướng dẫn các địa phương áp dụng quy trình được tổng kết từ thực tiễn sản xuất. Tại hội nghị giao ban NTTS các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL (tổ chức ngày 18/4/2013), các địa phương báo cáo đã áp dụng đúng quy trình kỹ thuật và thu được kết quả tốt, giảm được diện tích tôm nhiễm bệnh. 
Năm 2013 được các chuyên gia ngành thuỷ sản dự báo là tình hình bệnh dịch trên tôm sú và tôm chân trắng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2013, Tổng cục Thủy sản đã quán triệt toàn ngành thực hiện Công văn số 2309/TCTS-NTTS ngày 26/11/2012 về việc thực hiện khung lịch mùa vụ nuôi tôm. Các địa phương căn cứ vào thực tế, đã có các văn bản hướng dẫn thả giống để người nuôi triển khai kế hoạch sản xuất. 
Về phía Tổng cục Thuỷ sản, đã phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất giống tôm sú và tôm thẻ chân trắng tại hai tỉnh trọng điểm Ninh Thuận và Bình Thuận; cơ sở sản xuất kinh doanh chế phẩm sinh học, cơ sở nuôi tôm nước lợ tại các tỉnh trọng điểm như Sóc trăng, Bạc Liêu, Trà Vình, Bến Tre và Cà Mau. Đầu tháng 2 vừa qua, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức gặp mặt báo chí thông báo về kết quả bước đầu nghiên cứu Hội chứng hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm nuôi.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ luôn theo dõi sát tình hình nuôi tôm, hàng tháng có các chỉ đạo kịp thời thông qua các hội nghị giao ban và hội thảo về NTTS. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho hoạt động quản lý. Ngay từ đầu năm đã ban hành Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT kèm theo biểu mẫu về kiểm tra, đánh giá và phân loại điều kiện sản xuất kinh doanh giống, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường, kinh doanh thức ăn và vùng nuôi làm cơ sở cho các địa phương tiến hành kiểm tra, đánh giá và phân loại các cơ sở trên địa bàn.
Tình hình sản xuất tôm giống 4 tháng đầu năm 2013
Đến cuối năm 2012, cả nước có 1.529 cơ sở sản xuất giống tôm sú, sản xuất được hơn 37 tỷ con giống; 185 cơ sở giống tôm chân trắng, sản xuất được gần 30 tỷ giống . Sang năm 2013 (tính đến hết tháng 4), cả nước có 1.425 cơ sở sản xuất giống tôm sú và 103 cơ sở sản xuất giống tôm thẻ chân trắng. So với cùng kỳ năm 2012, số cơ sở sản xuất giống tôm nước lợ giảm (bằng 90% số trại năm 2012). Với sản lượng giống sản xuất ước trên 17 tỷ con (trong đó 13,5 tỷ giống tôm sú và 3,5 tỷ giống tôm thẻ chân trắng). 
Số lượng trại sản xuất tôm nước lợ chủ yếu tập trung tại các tỉnh Nam Trung Bộ; trong đó tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa và Phú Yên khoảng 623 trại, chiếm 40% tổng số trại sản xuất giống tôm trên cả nước, sản lượng giống tôm nước lợ ở khu vực này cung cấp khoảng 70% sản lượng giống của cả nước. Ngoài ra các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang cũng cung cấp cho thị trường một lượng lớn tôm giống. Tuy nhiên, chất lượng tôm giống nhìn chung không đồng đều. Những cơ sở có uy tín con giống được tiêu thụ rất tốt, giá cao. Giá giống tôm sú 50-70 đồng/con, giống tôm thẻ chân trắng 80-90 đồng/con. Tại các tỉnh miền Bắc như Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định do chi phí vận chuyển tăng cao, giá giống lên đến hơn 90 đồng/con. 
Trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các cơ sở sản xuất tôm giống luôn chấp hành đầy đủ quy định quản lý, sử dụng tôm bố mẹ có nguồn gốc, đúng thời hạn theo quy định và quan tâm tới lợi ích của khách hàng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tôm giống không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường gây thiệt hại cho người nuôi (tôm dễ nhiễm bệnh, bị phân đàn, tốn thức ăn nhưng không lớn, hiệu quả sản xuất thấp).
Một số vấn đề tồn tại trong sản xuất tôm giống hiện nay  
Một trong những nguyên nhân dẫn tới tôm giông kém chất lượng đó là tình trạng có một số cơ sở đã tự gia hóa tôm bố mẹ, tự ý phát tán, vi phạm quy định quản lý của nhà nước. Thực tế cho thấy, một số doanh nghiệp sản xuất tôm thẻ chân trắng nhập ít tôm bố mẹ nhưng sản xuất được rất nhiều giống. Theo thống kê của Trung tâm Thú y vùng 6, năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, cả nước đã nhập khẩu 67.959 con tôm chân trắng bố mẹ. Trong khi, để sản xuất được 30 tỷ tôm giống đảm bảo chất lượng phải cần tới 200.000 tôm bố mẹ nhập khẩu nguồn gốc Hawaii. Điều đó chứng tỏ một số lượng lớn tôm thẻ chân trắng bố mẹ các cơ sở đưa vào sản xuất là không kiểm soát được nguồn gốc.
Tôm sú bố mẹ nguồn trong nước khai thác vùng gần bờ (chủ yếu tại vùng Rạch Gốc, Cà Mau) chất lượng không cao, tỷ lệ đẻ thấp, không được xét nghiệm bệnh. Nhiều cơ sở chưa nắm vững công nghệ sản xuất giống, phụ thuộc vào các chuyên gia nên việc sản xuất bấp bênh, chất lượng không ổn định. 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Huy Điền đã đề nghị lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các tỉnh Nam Trung Bộ cần tập trung hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất; cử cán bộ kiểm tra chặt chẽ các yếu tố đầu vào và điều kiện sản xuất kinh doanh; tổ chức vận động các hộ nuôi áp dụng đúng quy trình kỹ thuật (do Tổng cục Thuỷ sản khuyến cáo) để đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
1.1 Nuôi lợ mặn
Với những thuận lợi về điều kiện tự nhiên cho phép NTTS mặn lợ có điều kiện phát triển trở thành đối tượng chủ đạo trong NTTS của tỉnh. Trong đó thế mạnh chính đã được tập trung khai thác trong nhiều năm qua là sản xuất giống hải sản và nuôi tôm nước lợ. 

1.1.2 Nghề nuôi tôm thương phẩm

* Nuôi tôm Sú

Xác định chỉ còn tập trung phát triển ở một số diện tích thuộc Đầm Nại mà không đủ điều kiệnu để phát triển nuôi tôm Thẻ chân trắng, đó là khu vực ven đầm không có nguồn nước ngọt để bổ sung, diện tích khoảng 100 – 150 ha.

* Nuôi tôm Thẻ chân trắng

Với những ưu điểm của mình, tôm TCT được xác định tập trung phát triển ở những vùng đất cát ven biển như An Hải (Ninh Phước), Phước Dinh (Thuận Nam) và các diện tích thuộc Đầm Nại có khả năng cung cấp nước ngọt. Ngoài ra còn một số diện tích thuộc những khu vực không được xác định là vùng nuôi tôm tập trung như Cà Ná, Ninh Hải
Biểu

Với 2 đối tượng nuôi chủ lực như trên

[image: image1.png]Fie Edit View Tools Add Help

tp. Phan
Ninh Thua

Google earth

52 Eelev oft eyealt 72541t O
= = s .
[ ®  soem





� Trong phạm vi dự án này không có phần nuôi biển, tuy nhiên theo yêu cầu của chủ đầu tư cần điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch nuôi biển nên đã đưa các số liệu nuôi biển vào biểu tổng hợp.






